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Chương I                                                                                                                   
THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1. Tên chủ dự án đầu tư:  

− Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỀN SÀI GÒN 

− Địa chỉ liên hệ: Số 213/13 đường Nguyễn Gia Trí, phường 25, quận Bình Thạnh, 

Tp.Hồ Chí Minh. 

− Điện thoại: 028 3732 5363. 

− Đại diện Chủ dự án: (Ông) Đặng Cao Khanh. 

− Chức vụ: Tổng Giám đốc. 

− Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số mã số doanh nghiệp 

0302817052 cấp lần đầu ngày 02/01/2003 và thay đổi lần thứ 12 ngày 08/9/2022 do 

Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh cấp. 

2. Tên dự án đầu tư:  

− Tên Cơ sở: XƯỞNG SẢN XUẤT ĐỒ GỖ XUẤT KHẨU, SẢN XUẤT XI 

MĂNG VÀ CẢNG THỦY NỘI ĐỊA. 

− Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Số 65 đường 12, khu phố Long Sơn, phường 

Long Bình, Thành phố Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh. 

− Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan đến 

môi trường của dự án đầu tư (nếu có): Dự án thuộc điểm 2 mục số I Phụ lục IV ban hành 

kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (Dự án nhóm B theo quy định tại Phần B Mục 

II Phụ lục I kèm theo Nghị đinh 40/2020/NĐ-CP ngày 6/4/2020 về quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Đầu tư công:“Dự án thuộc lĩnh vực quy định tại Mục III Phần 

A có tổng mức đầu tư từ 80 tỷ đến dưới 1.500 tỷ đồng”). 

− Các pháp lý môi trường:  

+ Quyết định đề án bảo vệ môi trường chi tiết số 1518/QĐ-TNMT-CCBVMT 
ngày 11/9/2013 của Sở Tài nguyên và Môi trường với quy mô sản xuất xi măng 30.000 

tấn/tháng, đồ gỗ gia dụng 3.500 sản phẩm/tháng và cảng thủy nội địa. 

+ Giấy xác nhận hoàn thành số 4229/GXN-TNMT-CCBVMT ngày 24/06/2015 
của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết của 
Công ty Cổ phần Phát triển Sài Gòn. 

+ Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH mã số QLCTNH 79.001697.T, cấp lần 2 
ngày 20/03/2015 do Sở Tài nguyên và Môi trường Tp.Hồ Chí Minh cấp cho cơ sở phát 

https://masothue.com/Search/?q=EAMON+JOHN+GINLEY+&type=legalName
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sinh CTNH là Công ty Cổ phần Phát triển Sài Gòn. 

+ Công văn số 4260/STNMT-CCBVMT ngày 07/5/2018 và Công văn 10086/ 

STNMT-CCBVMT ngày 19/10/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về Đề án bảo vệ 
môi trường chi tiết với quy mô sản xuất xi măng đạt 50,000 tấn/tháng, cảng thủy nội địa 
tiếp nhận tàu 1,000 – 3,000 tấn/tàu và số lượng tàu bè cập cảng là 10 lượt/tháng và bê 
tông thương phẩm 4.800 tấn/tháng. 

− Quy mô của dự án đầu tư (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu 
tư công):  

+ Tổng vốn đầu tư của nhà máy theo kiểm toán tại thời điểm 30/6/2023 là: 
147,026,041,920 đồng.  

+ Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số mã số doanh 
nghiệp 0302817052 cấp lần đầu ngày 02/01/2003 và thay đổi lần thứ 12 ngày 08/9/2022 
do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh cấp thì: 

▪ Vốn đều lệ là 50.000.000.000 VNĐ.  

▪ Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng 

▪ Tổng số cổ phần: 5.000.000  

Như vậy Dự án thuộc nhóm B theo quy định tại Phần B Mục II Phụ lục I kèm theo 
Nghị đinh 40/2020/NĐ-CP ngày 6/4/2020 về quy định chi tiết thi hành một số điều của 
Luật Đầu tư công: “Dự án thuộc lĩnh vực quy định tại Mục III Phần A có tổng mức đầu 
tư từ 80 tỷ đến dưới 1.500 tỷ đồng”. 

− Ngành nghề: các ngành nghề đăng ký bao gồm: 

+ Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao; 

+ Sản xuất, chế biến gỗ, các sản phẩm từ gỗ; 

+ Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa; 

+ Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy. 

− Diện tích khu đất: diện tích 59.741 m2 (được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất số 00012/la QSDD/672/TNMT ngày 01/11/2004 theo Quyết định số 4346/QĐ-UB 

ngày 03/9/2004 của Ủy ban nhân dân Tp.Hồ Chí Minh) và 6.708 m2 thuộc lộ giới, hành 

lang sông Đồng Nai. 

− Hạng mục xin giấy phép: Phạm vi cấp giấy phép của Cơ sở, bao gồm các khu 

vực như sau: 

+ Xưởng sản xuất xi măng;  

https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/van-tai-hang-hoa-duong-thuy-noi-dia-5022
https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/hoat-dong-dich-vu-ho-tro-truc-tiep-cho-van-tai-duong-thuy-5222
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+ Xưởng sản xuất đồ gỗ xuất khẩu; 

+ Bến thủy nội địa. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của dự án đầu tư: 

3.1. Công suất hoạt động của dự án đầu tư:  

Theo đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được duyệt tại Quyết định số 1518/QĐ-
TNMT-CCBVMT ngày 11/9/2013 của Sở Tài nguyên và Môi trường, Cơ sở hoạt động 
với công suất như sau: 

− Xưởng sản xuất xi măng: công suất 30,000 tấn/tháng; 

− Xưởng sản xuất đồ gỗ xuất khẩu: công suất 3.500 sản phẩm/tháng; 

− Bến thủy nội địa: tiếp nhận tàu 1,000 – 3,000 tấn/tàu và số lượng tàu bè cập cảng 

là 10 lượt/tháng. 

Hiện tại Cơ sở đang hoạt động với công suất như bảng sau: 

Bảng 1.1: Công suất theo đề án bảo vệ môi trường đã được duyệt và hiện hữu (đã nâng 

quy mô, công suất) 

STT Loại hình sản xuất 

Công suất 

Theo đề án bảo vệ môi 

trường chi tiết đã được 

duyệt 

Hiện hữu               
(đã nâng quy mô, 

công suất) 

1 Sản xuất xi măng 360.000 tấn/năm 800.000 tấn/năm 

 - Công nghệ nghiền 360.000 tấn/năm 420.000 tấn/năm 

 - Công nghệ trộn - 380.000 tấn/năm 

2 Sản xuất đồ gỗ nội thất 
xuất khẩu 

42.000 sản phẩm/năm Không thay đổi 

3 Cảng thủy nội địa Xuất nhập nguyên liệu, 
hàng hóa ra vào nhà máy 

Không thay đổi 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Phát triển Sài Gòn) 

Ghi chú: Quy mô sản xuất xi măng tăng thêm so với công suất đã được phê duyệt 

tại Đề án bảo vệ môi trường chi tiết là do việc trộn các loại xi măng nhập từ các nhà máy 

khác với các loại chất thải tro bay từ nhà máy nhiệt điện và xỉ từ nhà máy luyện cán thép 

theo khuyến khích của Chính phủ, công ty không đầu tư thêm dây chuyền sản xuất so với 

thời điểm được phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết 

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư:  

(1). Đối với Trạm nghiền xi măng  
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− Theo đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được duyệt, quy trình sản xuất của Trạm 

nghiền như sau: Nguyên liệu → định lượng → băng tải → máy nghiền → máy phân ly 

→ hệ thống xử lý bụi và thu hồi thành phẩm → silo chứa → đóng bao → xuất hàng. 

− Hiện tại xi măng tại Cơ sở được sản xuất theo 02 phương pháp là phương pháp 

nghiền và phương pháp trộn. 

❖ Thuyết minh quy trình sản xuất xi măng theo phương pháp nghiền: 

Quy trình công nghệ nghiền xi măng của Cơ sở như sau: 

 

Hình 1.1: Quy trình công nghệ nghiền xi măng của Cơ sở 

Thuyết minh quy trình 

a. Nguyên liệu: 

Tiếp nhận nguyên liệu vào hệ thống kho chứa: Clinker, xỉ, phụ gia (thạch cao, đá 

vôi, puzoland) được mua về từ các Công ty trong nước được vận chuyển về Công ty bằng 

đường bộ hoặc đường thủy. Các nguyên liệu này được tiếp nhận qua hệ thống nhập liệu 

và đưa vào các kho tồn trữ.  

b. Định lượng và băng tải hỗn hợp 

Nguyên liệu sẽ được đưa qua lò sấy để sấy trước khi đưa vào cân định lượng. 

Nguyên liệu 
(Thạch cao, Pozolan, 

Clinker) 

Phối liệu dịnh lượng 
 

Băng tải  
 

Máy nghiền 
 

Máy phân ly 
 

Silo 
 

Đóng gói sản phẩm 
 

Xuất xi măng 
 

Bụi, CTR 
 

Bụi 
 

Hệ thống lọc 

bụi, thu hồi 

thành phẩm  

Nguyên liệu  

Sấy 

Khí thải 

Ống xả thải 
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Clinker, xỉ sau sấy, phụ gia (thạch cao, đá vôi, puzoland) được định lượng qua băng tải 

định lượng, theo đơn phối liệu xuống băng tải phối liệu và được hệ thống băng tải cung 

cấp cho máy nghiền. 

c. Máy nghiền 

Tại máy nghiền hỗn hợp nguyên liệu được nghiền mịn. Máy nghiền nhà máy sử 

dụng là chu trình kín sử dụng phân ly hiệu suất cao. 

d. Máy phân ly 

Hỗn hợp nguyên liệu sau máy nghiền sẽ được đưa qua máy phân ly. Tại đây máy 
phân ly sẽ phân tách cỡ hạt theo quy định từng chủng loại xi măng 

e.  Đóng bao và xuất xưởng 

Từ các bồn chứa xi măng, xi măng được vận chuyển đến các silo của các máy đóng 

bao bằng hệ thống máng khí động hoặc gàu cung cấp cho các máy đóng bao để đóng bao 

xi măng. 

Xi măng sau khi đóng bao được xuất thẳng lên xe qua hệ thống băng tải và một 

lượng bao xi măng (rất ít) được đưa vô kho tồn trữ. 

f. Hệ thống lọc bụi và thu hồi thành phẩm: 

Cung cấp lượng khí cần thiết cho phân ly và giữ lại nguyên liệu đạt yêu cầu từ máy 

phân ly và bốc tách khí dư lẫn trong thành phẩm thông qua hệ thống túi lọc đảm bảo đạt 

yêu cầu và thải khí dư (sạch) này ra ngoài môi trường. 

Một công đoạn phụ của quá trình sản xuất xi măng bằng phương pháp nghiền là 
công đoạn sấy nguyên liệu đầu vào: 

‒ Đối với quá trình sấy nguyên liệu: Nguyên liệu được đưa qua băng tải cấp liệu 

định lượng  vào máy sấy. Nguyên vật liệu được đưa vào máy sấy và vận chuyển vào hệ 

thống chứa bằng hệ thống chuyển liệu. 

‒ Đối với quá trình cấp nhiệt từ lò sấy: Nhiên liệu (than cám) qua cân định lượng 

được cấp vào lò đốt qua hệ thống vận chuyển. Trong quá trình sấy sẽ phát sinh khói và 

hơi nước. Khói thải thông qua hệ thống xử lý khói và hơi nước. Kí sạch được thải ra môi 

trường qua ống xả thải. 
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Hình 1.2: Quy trình sấy nguyên liệu  

❖ Thuyết minh quy trình sản xuất xi măng theo phương pháp trộn: 

Theo khuyến khích của Chính phủ về việc sử dụng các chất thải tro bay từ nhà máy 

nhiệt điện và xỉ từ nhà máy luyện cán thép phối trộn với xi măng nhập từ các nhà máy 

khác hoặc xi măng được nghiền tại nhà máy. Để đáp ứng mục tiêu trên, Cơ sở bổ sung 

thêm dây chuyền sản xuất xi măng bằng phương pháp trộn.  

Quy trình sản xuất xi măng bằng phương pháp trộn tại nhà máy như sau: 

a. Nguyên liệu:  

Bột xi măng được nhập từ Miền Bắc hoặc bột xi măng OPC nghiền đưa vào bồn 

chứa. Xỉ nghiền, phụ gia được nghiền tại nhà máy hoặc mua từ các Công ty trong nước 

được vận chuyển về Công ty bằng đường bộ hoặc đường thủy. 

b. Phối liệu 

Nguyên liệu từ bồn chứa qua hệ thống máng khí động đưa vào gàu nâng để cấp vào 

hệ thống cân định lượng theo tỷ lệ yêu cầu để đưa vào máy trộn. 

Tại máy trộn, các loại nguyên liệu  được trộn đều với nhau. Sau thời gian trộn tại 

máy trộn, hỗn hợp nguyên liệu được xả ra khỏi máy trộn qua vít tải đưa vào gàu nâng, 

sau đó theo máng khí động cấp vào bồn chứa sản phẩm. 

Nguyên liệu 

Cấp liệu định 

lượng 

Máy sấy 

Hệ thống           
chuyển liệu 

Lò đốt Hệ thống xử lý 

khói và hơi nước 

Ống xả thải 

Hệ thống chứa 

Hệ thống vận 

chuyển 
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c. Đóng bao – Xuất xá 

Tùy theo yêu cầu của khách hàng, sản phẩm sẽ được xuất đi theo 2 hình thức sau: 

− Đóng bao: Sản phẩm từ bồn chứa sẽ cấp vào máy đóng bao bằng máng khí động 

→ bồn chứa → máy đóng bao → xuất ra bao 50kg lên xe chuyên chở hoặc lưu kho. 

− Xuất xá: Sản phẩm từ bồn chứa sẽ xuất thẳng vào xe bồn theo nhu cầu của khách 

hàng qua cân của nhà máy để xác định trọng lượng xuất hàng. 

 

Hình 1.3: Quy trình công nghệ trộn tại nhà máy 

❖ Thuyết minh quy trình sản xuất vữa, bê tông khô bằng phương pháp trộn 

a. Nguyên liệu:  

Xi măng từ silô chứa qua hệ thống vận chuyển cấp vào phểu chứa trung gian. Từ 

phểu chứa trung gian, nguyên liệu được định lượng bằng vít tải va 2cấp vào phiểu phối 

nguyên liệu. 

b. Phối liệu 

Các loại nguyên liệu trên được định lượng theo cấp phối trộn từng loại sản phẩm. 

Nguyên liệu (xi măng, xỉ 

nghiền và các phụ gia) 
 

Hệ thống vận chuyển 

Phểu trung gian 

Phểu phối liệu định lượng 

Đưa vào máy trộn 

Hệ thống vận chuyển 

Silo chứa 

Hệ thống xử lý khí dư  
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Tại máy trộn, các loại nguyên liệu được trộn đều với nhau. Sau thời gian trộn tại 

máy trộn, hỗn hợp nguyên liệu được đưa vào hệ thống đóng bao. 

c. Đóng bao  

Tùy theo yêu cầu của khách hàng, sản phẩm được đóng bao và qua hệ thống bang 

tải và xếp lên pallet và nhập kho thành phẩm. 

 

Hình 1.4: Quy trình sản xuất vữa, bê tông khô bằng phương pháp trộn 

Phểu định 

lượng phối liệu 

Máy trộn 

Đóng bao 

Băng tải 

Pallet và nhập 

kho 

Phểu chứa   
sau trộn 

Silo chứa xi 
măng 

Hệ thống vận 

chuyển 

Phểu chứa 

trung gian 

Vít tải cấp liệu 

định lượng 

Phểu chứa cát, 
đá 

Hệ thống vận 

chuyển 
 

Phểu chứa 

trung gian 

Vít tải cấp liệu 

định lượng 

Phụ gia 

Cân điện tử 

Bơm phụ gia 
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(2). Đối với Xưởng sản xuất đồ gỗ xuất khẩu: 

Theo đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được duyệt, quy trình sản xuất đồ gỗ như 

sau: Gỗ nguyên liệu → tạo phôi → tạo dáng → chà nhám → bã bột → sealer → chà 
nhám → đánh vecni, sơn → Lắp ráp → đóng gói thành phẩm. 

Hiện tại, quy trình sản xuất đồ gỗ xuất khẩu của Cơ sở không có thay đổi, cụ thể 

như sau: 

a. Nguyên liệu:  

Nhà máy sử dụng gỗ nguyên liệu nhập khẩu hoặc trong nước bao gồm các loại Oak, 

Ash, Maple, Walnut, MDF, Particle board. 

Nguyên liệu gỗ sau khi mua về tiến hành giai đoạn sơ chế như sau: 

b. Tạo phôi, tạo dáng:  

Các loại gỗ sau khi mua về là gỗ thô, có kích cỡ khác nhau và bề mặt có những vết 

lỗi, do đó, phải loại bỏ các vết lỗi và chọn kích thước gỗ thích hợp tùy theo từng loại sản 

phẩm và bước đầu định hình sản phẩm, xác định các chi tiết, khoan lỗ trước khi gia công. 

c. Chà nhám – bã bột – sealer – chà nhám:  

Đây là các công đoạn gia công bề mặt. Bề mặt gỗ được chà nhám, sau đó được trét 

lên một lớp bột (có tác dụng làm láng sản phẩm và chống mối mọt), để khô và chà nhám 
lại cho láng. 

d. Topcoat:  

Tại giai đoạn này các chi tiết của sản phẩm được đánh vecni hoặc sơn tùy theo yêu 

cầu của khách hàng. 

e. Lắp ráp:  

Sau khi các công đoạn trên đã hoàn tất, các chi tiết sẽ được lắp ráp lại với nhau tạo 

thành sản phẩm, công đoạn bọc nệm cũng được thực hiện tại đây. 

f. Đóng gói (bao bì):  

Cuối cùng sản phẩm được đóng bao bì, đóng thùng và vận chuyển ra khỏi xưởng 

sản xuất và vận chuyển đến nơi tiêu thụ. 
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Hình 1.5: Quy trình công nghệ sản xuất đồ gỗ 

Ngoài ra để phục vụ quy trình đóng gói đồ gỗ, Cơ sở thực hiện quy trình in bao bì 

như sau: 

Gỗ nguyên liệu nhập khẩu  
(Oak, Ash, Maple, Walnut, MDF, 

Particle board) 

Tạo phôi 

Tạo dáng 

Chà nhám 

Bã bột 

Sealer 

Chà nhám 

Đánh vecni, sơn (topcoat) 

Lắp ráp 
 

Đóng gói 

Thành phẩm 

Bụi gỗ, bột Mùn cưa, Gỗ vụn, 

Chà bột, Giẻ lau, Thùng chứa, 

Vật dụng, Tiếng ồn 
 

Hơi dung môi, Bụi sơn, 
Nước thải sơn (màng nước) 

Bụi gỗ, Tiếng ồn 

Chất thải rắn (Bao bì, dây cột…) 
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Hình 1.6: Quy trình in bao bì phục vụ phân xưởng sản xuất đồ gỗ 

Thuyết minh quy trình 

Bao bì thô được công ty nhập về từ các công ty sản xuất bao bì trong nước với 

những kích thước khác nhau theo yêu cầu sản phẩm sản xuất cần đóng gói. 

Đầu tiên, bao bì được tháo kiện để chuẩn bị cho quá trình in. Việc chuẩn bị này phát 

sinh vỏ bao bì, thuộc dạng chất thải sản xuất không nguy hại. 

Bao bì được đưa vào máy in để in theo mẫu bao bì của từng loại sản phẩm. Quá 

trình in bao bì phát sinh nước thải mực in từ việc rửa máy in, khung in, hộp mực in. 

Bao bì sau khi in được chuyển sang khâu gia công để kiểm tra bản in, gia công và 

hoàn thiện bao bì. Bao bì thành phẩm được chuyển đến vị trí tiếp theo để thực hiện công 

đoạn đóng bao. 

❖ Đối với Bến thủy nội địa 

Hiện tại, Bến thủy nội địa của Công ty Cổ phần Phát triển Sài Gòn được cấp Giấy 

phép hoạt động từ 03/01/2024 đến 31/12/2024 theo Quyết định số 02/QĐ-CĐTNĐ của 

Cục đường thủy nội địa Việt Nam. (Giấy phép được đính kèm phụ lục báo cáo). 

Hoạt động xuất, nhập hàng hóa tại bến cảng của công ty theo 3 quy trình như sau: 

a. Quy trình nhập hàng nguyên liệu rời: 

Nguyên liệu vận chuyển đến nhà máy bằng tàu sẽ chờ nhập. Nguyên liệu từ tàu sẽ 

được bốc lên hệ thống băng tải chuyển vào hệ thống cân định lượng, sau đó được định 

lượng và xả xuống xe vận chuyển vào kho chứa. 

Vỏ bao bì thành phẩm 

Gia công hoàn thiện 

Máy in bao bì 

Chuẩn bị 

Bao bì thô 

Vỏ bao bì 

Nước thải mực in 

Vụn bao bì 

 Hộp mực in 

Hơi dung môi 
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Hình 1.7: Quy trình nhập nguyên vật liệu rời tại cảng 

b. Quy trình nhập hàng nguyên liệu bột 

Nguyên liệu bột từ các phương tiện đường thủy nhập cảng được hút lên các silo 

chứa qua hệ thống hút và đưa vào hệ thống các gàu, máng khí động để chuyển nguyên 

liệu bột vào các silo chứa. Từ các silo này thông qua hệ thống bơm trung chuyển để 

chuyển đến các silo chứa chờ trộn. 

 

 

Hình 1.8: Quy trình nhập hàng nguyên liệu bột 

c. Quy trình xuất hàng tại cảng 

Các sản phẩm trong kho chứa (dạng bao) và silo (dạng bột) của nhà máy sẽ được 

bốc lên xe chuyên chở để vận chuyển ra cảng. Tại cảng, các sản phẩm sẽ được bốc bỏ lên 

tàu để vận chuyển đến nơi tiêu thụ. 

Bốc nguyên vật liệu qua hệ 

thống băng tải 

Nguyên vật liệu trên tàu  
chờ nhập  

Qua cân định lượng xả xuống xe  

Bụi, tiếng ồn 

Bụi, tiếng ồn Xe chở vào kho chứa  
 

Bụi, tiếng ồn 

Bốc nguyên liệu bột lên silo qua HT 
gàu, máng khí động 

Nguyên liệu bột trên tàu chờ nhập 

Nguyên liệu bột được đưa lên và chứa 

trong các silo 

Nguyên liệu bột được HT bơm trung 

chuyển đến silo chứa cho xe chở vào 
kho chứa  

Bụi, tiếng ồn 

Bụi, tiếng ồn 

Bụi, tiếng ồn 
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Hình 1.9: Quy trình xuất hàng tại cảng 

3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư:  

Công suất sản phẩm của cơ sở theo công suất thiết kế như sau: 

− Sản xuất xi măng: 800.000 tấn/năm; 

− Sản xuất đồ gỗ xuất khẩu: 42.000 sản phẩm/năm. 

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid 19 và suy thoái chung của nền kinh tế, nên 

công suất thực tế của cơ sở trong 02 năm gần đây như sau: 

Bảng 1.2: Lượng sản phẩm thực tế năm 2022 và năm 2023 của cơ sở  

(Nguồn: Công ty Cổ phần Phát triển Sài Gòn) 

3.4. Tiến độ thực hiện dự án: 

Tất cả các hạng mục công trình của Cơ sở đã hoàn thành giai đoạn xây dựng và đi 

vào hoạt động trước năm 2012.  

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu (loại phế liệu, mã HS, khối lượng phế 

liệu dự kiến nhập khẩu), điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước 

của dự án đầu tư:  

4.1. Nhu cầu nguyên nhiên vật liệu của dự án 

Nhu cầu nguyên liệu, phụ liệu, hóa chất dùng của cho hoạt động của Cơ sở được 

trình bày trong bảng dưới đây: 

Sản phẩm 
Khối lượng  

2022 2023 

Xi măng thành phẩm 637.000 tấn/năm 423.000 tấn/năm 

Đồ gỗ xuất khẩu 12.986 Sản phẩm/năm 14.246 Sản phẩm/năm 

Bốc hàng lên xe chuyên 
chở 

Hàng trong kho chứa chờ 
xuất cảng 

Vận chuyển ra cảng 

Bốc hàng từ xe chuyên 
chở lên tàu  

Bụi, tiếng ồn 

Bụi, tiếng ồn 

Bụi, tiếng ồn 
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Bảng 1.3: Nhu cầu nguyên liệu, phụ liệu sản xuất, hóa chất của Cơ sở 

STT Loại nguyên liệu sử dụng Đơn 

vị 
Khối lượng nguyên liệu sử dụng  

Năm 2022 Năm 2023 

1. SẢN XUẤT XI MĂNG 

1 Clinker Tấn 288.477 211.350 

2 Xỉ Tấn 23.300 61.528 

3 Đá vôi Tấn 25.996 18.717 

4 Thạch cao Tấn 18.769 12.731 

2. SẢN XUẤT ĐỒ GỖ 

5 Sơn, vecni các loại  Kg 30.314 25.890 

6 Keo dán Kg 1.500 1.500 

7 Ốc, vít, đinh Kg 500 500 

8 Gỗ nguyên liệu  m3 334,67 298,22 

9 Ván ép các loại m3 229,40 194,24 

3. QUÁ TRÌNH ĐÓNG GÓI 

10 Vỏ bao xi măng nylon Cái 420.000 396.000 

11 Bao nylon Kg 1.310 1.112 

12 Thùng carton các loại m2 15.000 13.550 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Phát triển Sài Gòn) 

Các nguyên liệu sản xuất của Công ty Cổ phần Phát triển Sài Gòn được lưu chứa 

tại khu vực có mái che. Ngoài ra trong sản xuất xi măng, Nhà máy còn sử dụng chất phụ 

gia trợ nghiền, phụ gia cho sản xuất vữa và bê tông trộn sẵn có tính chất như sau:       

❖ Đặc điểm, tính chất của phụ gia: 

Chỉ tiêu Yêu cầu kỹ thuật 

1. Tỷ trọng (kg/lít, ở 270C) 1,05 – 1,13 

2. Độ pH (ở 270C) 9,0 -12,5 

3. Màu sắc, đặc tính dung dịch Dung dịch có màu nâu, tan trong nước 

4.2. Nhu cầu sử dụng nhiên liệu 

Trong quá trình hoạt động, Cơ sở sử dụng một số nhiên liệu như sau: 

Bảng 1.4: Nhu cầu sử dụng nhiên liệu của Cơ sở 

TT Nguyên liệu Đơn vị Số lượng Nguồn cung cấp 
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Nhu cầu nhiên liệu 

1 Xăng, dầu DO lít/tháng 12.000 Mua trong nước 

2 Nhớt Lít/tháng 420 Mua trong nước 

3 Than cám đốt lò sấy Tấn/tháng 100 Mua trong nước 

4 Gỗ  kg/tháng 300 Tận dụng củi vụn trong 

sản xuất chế biến gỗ 

Nhu cầu hóa chất vận hành hệ thống xử lý nước thải 

5 Dung dịch Javen 10% lít/tháng 24,6 Mua trong nước 

6 PAC kg/tháng 48 Mua trong nước 

7 Polimer  kg/tháng 2,4 Mua trong nước 

8 NaOH kg/tháng 18 Mua trong nước 

 (Nguồn: Công ty Cổ phần Phát triển Sài Gòn)  

4.3. Nguồn cung cấp điện và nhu cầu về điện, năng lượng 

− Nguồn điện cho Cơ sở được đấu nối từ lưới điện Thành phố do Chi nhánh Tổng 

Công ty Điện lực Tp.Hồ Chí Minh TNHH - Công ty Điện lực Thủ Thiêm cung cấp. 

− Sử dụng điện áp 380/220V, tần số 50Hz có trung tính trực tiếp nối đất. 

− Nhu cầu sử dụng điện trong công trình trung bình 2.456.144 kWh/tháng. 

4.4. Nguồn cung cấp nước và nhu cầu sử dụng nước: 

4.4.1. Nguồn cấp nước 

Nguồn nước cấp để sử dụng cho hoạt động của Cơ sở hiện nay gồm: 

− Nguồn nước thủy cục: Nước cấp phục vụ sinh hoạt – ăn uống của cán bộ công 

nhân viên và phục vụ nhu cầu sản xuất do Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức và Công 

ty Cổ phần Cấp nước Bình Dương cung cấp. 

− Nguồn nước sông Đồng Nai: phục vụ nhu cầu tưới cây, tưới đường giảm bụi và 

chữa cháy khi có sự cố cháy.  

4.4.2. Lưu lượng nước cấp sử dụng 

Hiện nay nước thủy cục được cung cấp Cơ sở thông qua 02 đồng hồ nước, sau đó 

phân phối cho các hạng mục công trình đang hoạt động tại Cơ sở gồm: 

− Bếp ăn chung của Cơ sở; 

− Trạm nghiền xi măng;  

− Xưởng sản xuất đồ gỗ. 
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Khu vực Bến thủy nội địa không sử dụng nước cấp. 

   

Hình 1.10: Đồng hồ nước cấp của Cơ sở 

Tổng lưu lượng nước cấp của Cơ sở trong 12 tháng gần đây được thống kê tại bảng sau: 

Bảng 1.5: Lưu lượng nước cấp sử dụng của Cơ sở hiện nay 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Phát triển Sài Gòn) 

Lượng nước cấp cho từng mục công trình tại Cơ sở được Chủ đầu tư theo dõi bằng 
hệ thống đồng hồ cấp nước. Lượng nước cấp cho riêng từng mục được ghi nhận như sau: 

ST
T 

Thời 
điểm 

Số 
ngày 
làm 
việc 

Lưu lượng 
tổng 

Bếp ăn  Trạm nghiền      
xi măng  

Xưởng sản 
xuất đồ gỗ 

(m3/ 
tháng) 

(m3/ 
ngày) 

(m3/ 
tháng) 

(m3/ 
ngày) 

(m3/ 
tháng) 

(m3/ 
ngày) 

(m3/ 
tháng) 

(m3/ 
ngày) 

1 Tháng 1 19 226,0 11,9 114,0 6,0 75,2 4,0 36,9 1,9 

2 Tháng 2 20 276,0 13,8 154,0 7,7 82,5 4,1 39,5 2,0 

3 Tháng 3 23 296,0 12,9 171,0 7,4 85,3 3,7 39,7 1,7 

4 Tháng 4 21 337,0 16,0 160,0 7,6 124,0 5,9 53,0 2,5 

5 Tháng 5 22 247,0 11,2 165,0 7,5 55,8 2,5 26,2 1,2 

6 Tháng 6 22 307,0 14,0 156,0 7,1 102,4 4,7 48,6 2,2 

7 Tháng 7 22 267,0 12,1 153,0 7,0 76,0 3,5 38,0 1,7 

8 Tháng 8 23 240,0 10,4 161,0 7,0 50,5 2,2 28,5 1,2 

9 Tháng 9 21 334,0 15,9 143,0 6,8 132,7 6,3 58,3 2,8 

10 Tháng 10 22 214,0 9,7 149,0 6,8 41,3 1,9 23,7 1,1 

11 Tháng 11 24 236,0 9,8 155,0 6,5 52,4 2,2 28,6 1,2 

12 Tháng 12 25 257,0 10,3 155,0 6,2 67,6 2,7 34,4 1,4 

Trung bình 22 269,8 12,3 153,0 7,0 78,8 3,6 37,9 1,7 

Đồng hồ nước Thủ Đức Đồng hồ nước Bình Dương 
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Bảng 1.6: Chi tiết lượng nước sử dụng của Cơ sở 

STT Khu vực Tháng   
1 

Tháng   
2 

Tháng   
3 

Tháng   
4 

Tháng   
5 

Tháng   
6 

Tháng   
7 

Tháng   
8 

Tháng   
9 

Tháng 
10 

Tháng 
11 

Tháng 
12 

Giá trị          

trung bình  

I. Khu vực bếp ăn chung              

1 Chế biến suất ăn 104,2 141,1 152,1 143,0 146,7 140,1 140,2 144,6 128,4 135,1 137,8 139,9 137,8 

2 
Sinh hoạt của nhân viên 

bếp ăn 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

3 Rò rỉ 9,4 12,5 18,5 16,6 17,8 15,4 12,4 15,9 14,2 13,4 16,7 14,6 14,8 

Tổng I (m3/tháng) 114,0 154,0 171,0 160,0 165,0 156,0 153,0 161,0 143,0 149,0 155,0 155,0 153,0 

TB ngày (m3/ngày) 6,0 7,7 7,4 7,6 7,5 7,1 7,0 7,0 6,8 6,8 6,5 6,2 7,0 

II. Khu vực trạm nghiền              

1 Sản xuất 20,0 23,0 29,0 37,0 27,0 26,0 22,0 18,0 34,5 17,9 21,0 25,0 25,0 

2 
Nước cho làm mát trong 

sản xuất xi măng 
3,7 3,6 3,9 4,5 2,1 5,3 3,2 1,9 5,3 1,5 3,1 3,8 3,5 

3 Sinh hoạt của công nhân 49,5 53,4 49,7 78,8 25,5 68,4 48,6 28,9 89,7 20,5 26,7 36,7 48,0 

4 Rò rỉ 2,0 2,5 2,7 3,7 1,2 2,7 2,2 1,7 3,2 1,4 1,6 2,1 2,3 

Tổng II (m3/tháng) 75,2 82,5 85,3 124,0 55,8 102,4 76,0 50,5 132,7 41,3 52,4 67,6 78,8 

TB ngày (m3/ngày) 4,0 4,1 3,7 5,9 2,5 4,7 3,5 2,2 6,3 1,9 2,2 2,7 3,6 

III. Khu vực xưởng sản xuất đồ gỗ           - 

1 Hoạt động sản xuất 9,5 10,0 11,5 10,5 11,0 11,0 11,0 11,5 10,5 11,0 12,0 12,5 11,0 

2 Sinh hoạt của công nhân 26,4 28,5 27,0 41,4 14,1 36,5 25,9 15,8 46,7 11,6 15,4 20,6 25,8 

3 Rò rỉ 1,0 1,0 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,1 1,1 1,2 1,3 1,1 

Tổng III (m3/tháng) 36,9 39,5 39,7 53,0 26,2 48,6 38,0 28,5 58,3 23,7 28,6 34,4 37,9 

TB ngày (m3/ngày) 1,9 2,0 1,7 2,5 1,2 2,2 1,7 1,2 2,8 1,1 1,2 1,4 1,7 

Tổng I + II + III 226,0 276,0 296,0 337,0 247,0 307,0 267,0 240,0 334,0 214,0 236,0 257,0 269,8 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Phát triển Sài Gòn) 
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4.4.3. Lượng nước thải phát sinh 

Theo ghi nhận lượng nước thải tại Cơ sở từ các nguồn như sau: 

− Lượng nước thải phát sinh từ bếp ăn chung là 6,3 m3/ngày. 

− Lượng nước thải phát sinh từ khu vực Trạm nghiền là 2,3 m3/ngày. 

− Lượng nước thải phát sinh từ khu vực xưởng sản xuất đồ gỗ là 2,3 m3/ngày. 

Toàn bộ lượng nước thải này được thu gom đưa về xử lý tại hệ thống XLNT tập 
trung của Cơ sở có công suất 30 m3/ngày.đêm.  

Bảng 1.7: Lưu lượng nước thải phát sinh tại Cơ sở 

STT Khu vực 
Lượng nước 

cấp TB 
(m3/tháng) 

Lượng nước thải phát 

sinh  Ghi chú 

(m3/tháng) (m3/ngày 
đêm)  

I. Khu vực bếp ăn chung    
1 Chế biến suất ăn 137,8 137,8 6,30 Được thu gom 

dẫn về hệ 
thống xử lý 2 

Sinh hoạt của nhân viên 

bếp ăn 
0,5 0,5 0,02 

3 Rò rỉ 14,8 -  - 

Tổng I (m3/tháng) 153,0 138,3   
TB ngày I (m3/ngày) 7,0  6,32  

II. Khu vực trạm nghiền    

1 Sản xuất 25,0 - - 
Không phát 
sinh nước thải 

2 
Nước cho làm mát trong 

sản xuất xi măng 
3,5 3,5 0,16 Được thu gom 

dẫn về hệ 
thống xử lý 3 Sinh hoạt của công nhân 48,0 48,0 2,18 

4 Rò rỉ 2,3 -  - 

Tổng II (m3/tháng) 78,8 51,5   
TB ngày II (m3/ngày) 3,6  2,34  

III. Khu vực xưởng sản xuất đồ gỗ    

1 

Hoạt động sản xuất 
(nước cung cấp cho hệ 

thống xử lý hơi dung môi 

và bụi sơn và nước vệ 

sinh máy in, khung in) 

11,0 11,0 

0,50 

Được thu gom 
dẫn về hệ 
thống xử lý 

2 Sinh hoạt của công nhân 25,8 25,8 1,17 

3 Rò rỉ 1,1 -  - 

Tổng III (m3/tháng) 37,9 36,8   



 

19  

STT Khu vực 
Lượng nước 

cấp TB 
(m3/tháng) 

Lượng nước thải phát 

sinh  Ghi chú 

(m3/tháng) (m3/ngày 
đêm)  

TB ngày III (m3/ngày) 3,6  1,67  
Tổng cộng I + II + III 269,8 226,6   

TB ngày (m3/ngày) 12,3  10,33  

Ghi chú: Số ngày làm việc trong tháng tính trung bình 22 ngày. 

Tuy nhiên, thực tế trong quá trình thu gom, có sự thất thoát, theo ghi nhận tại sổ 
theo dõi lưu lượng xả thải, lượng nước nước thải được thu gom và xử lý như bảng sau: 

Bảng 1. 8: Lưu lượng xả nước thải thực tế 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Phát triển Sài Gòn) 

Như vậy Cơ sở thu gom được hầu như 100% lượng nước thải phát sinh. 

❖ Ước tính lượng nước thải khi hoạt động với công suất tối đa: 

Năm 2023, Số lượng công nhân làm việc tại Cơ sở là 170 người và công suất sản 

phẩm của cơ sở như sau: 

− Sản xuất xi măng: 423.000 tấn/năm, đạt khoảng 53% công suất thiết kế; 

− Sản xuất đồ gỗ xuất khẩu: 14.246 sản phẩm/năm, đạt khoảng 33,9% công suất 
thiết kế. 

STT Thời điểm Số ngày làm việc 
Lưu lượng tổng 

(m3/tháng) (m3/ngày) 

1 Tháng 1 19 156,0 8,2 

2 Tháng 2 20 172,0 8,6 

3 Tháng 3 23 233,0 10,1 

4 Tháng 4 21 199,0 9,5 

5 Tháng 5 22 260,0 11,8 

6 Tháng 6 22 262,0 11,9 

7 Tháng 7 22 294,0 13,4 

8 Tháng 8 23 245,0 10,7 

9 Tháng 9 21 243,0 11,6 

10 Tháng 10 22 269,0 12,2 

11 Tháng 11 24 241,0 10,0 

12 Tháng 12 25 289,0 11,6 

Trung bình 22 238,6 10,8 
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Như vậy khi Cơ sở hoạt động với công suất tối đa theo thiết kế thì lượng nước thải 
ước tính như bảng sau: 

Bảng 1.9: Lưu lượng nước thải phát sinh tại Cơ sở khi hoạt động với công suất tối đa 

STT Khu vực 

Hiện hữu Công suất tối đa 

Ghi chú Nước thải 

(m3/ngày) 

Công suất 

hoạt động 

của cơ sở 

Nước thải 

(m3/ngày) 

Công suất 

hoạt động 

của cơ sở 

1. 
Khu vực bếp ăn 

chung 
6,3 50% 12,6 100% 

Tăng gấp đôi 

số lượng công 

nhân đáp ứng 

nhu cầu sản 

xuất của Cơ sở 

2, 
Khu vực trạm 

nghiền 
2,3 53% 4,3 100%  

3. 
Khu vực xưởng 

sản xuất đồ gỗ 
1,7 33,9% 5,0 100%  

Tổng cộng  10,3  21,9   

Để xử lý toàn bộ lượng nước thải sinh hoạt phát sinh, hệ thống xử lý cần có công 
suất xử lý là 26,3 m3/ngày (chọn hệ số điều hòa k = 1,2). Như vậy hệ thống XLNT tập 
trung hiện hữu của Cơ sở có công suất 30 m3/ngày.đêm vẫn đủ khả năng xử lý toàn bộ 
lượng nước thải phát sinh.  

5. Đối với cơ sở có sử dụng phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản 

xuất:  

Cơ sở không sử dụng phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất. 

6. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư:  

6.1. Pháp lý đất đai 

Công ty Cổ phần Phát triển Sài Gòn đã được Sở Tài nguyên và môi trường thành 
phố Hồ Chí Minh ký hợp đồng cho thuê đất số 7107/HĐTĐ-ĐKKTĐ ngày 01/11/2004 

và phụ lục hợp đồng thuê đất số 8728/PLHĐ-TNMT- ĐKKTĐ ngày 14/9/2006 đối với 
thửa đất số 140, tờ bản đồ số 2 địa chỉ: 65 đường 12, khu phố Long Sơn, phường Long 
Bình, Quận 9 (nay là Thành phố Thủ Đức) với diện tích 59.741 m2 (được cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số 00012/la QSDD/672/TNMT ngày 01/11/2004 theo 

Quyết định số 4346/QĐ-UB ngày 03/9/2004 của Ủy ban nhân dân Tp.Hồ Chí Minh) và 
6.708 m2 thuộc lộ giới, hành lang sông Đồng Nai để làm văn phòng, kho xưởng sản 
xuất xi măng và cầu cảng phục vụ sản xuất kinh doanh xi măng với thời hạn cho thuê 
đất đến hết năm 2020. 
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Từ ngày 08/5/2020 đến 10/3/2023, SDC đã có Công văn số 14/CV-SDC ngày 
08/05/2020 và Công văn số 08/CV-SDC ngày 10/03/2023 gửi Sở Tài nguyên và Môi 
trường thành phố Hồ Chí Minh xin được xem xét việc gia hạn hợp đồng thuê đất cho 
khu đất nêu trên nhưng chưa được phúc đáp. 

 

Hình 1.11: Ranh đất của Cơ sở 

Các đối tượng xung quanh dự án như sau: 

  

Cảng Bình Dương Cảng Sowatco Long Bình 
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Nhà thờ Nghĩa Sơn Các hộ dân sống dọc 2 bên đường vào dự án 

Hình 1.12: Các đối tượng xung quanh dự án 

6.2. Các hạng mục công trình xây dựng của Dự án: 

Hiện nay khu vực Cơ sở gồm 03 hạng mục đầu tư đang hoạt động bao gồm: 

− Trạm nghiền xi măng;  

− Xưởng sản xuất đồ gỗ; 

− Khu vực bến thủy nội địa. 

Thống kê hiện trạng xây dựng cho các hạng mục của dự án trên khu đất như sau: 

Bảng 1.10: Hiện trạng xây dựng các hạng mục công trình của Dự án 

 

STT Tên hạng mục 
Diện tích xây dựng 

(m2) 
Tỷ lệ  
(%) 

Số tầng 

1 Xưởng gỗ            7.130,0   1 

2 Nhà kho xi măng          1.199,65          1 

3 Nhà kho             124,17   1 

4 Xưởng sản xuất xi măng          1.817,05   1 

5 Xưởng sản xuất xi măng          8.102,75  1 
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STT Tên hạng mục 
Diện tích xây dựng 

(m2) 
Tỷ lệ  
(%) 

Số tầng 

6 Xưởng sản xuất xi măng           1.098,36       1 

7 Nhà kho          1.265,04   1 

8 Nhà văn phòng             155,40   2 

9 Nhà nghỉ công nhân              184,94   1 

10 Nhà vệ sinh               110,21   1 

11 Trạm điện                 46,60  1 

12 Trạm cân                 10,21   1 

13 Nhà vệ sinh               136,00   1 

14 Phòng xử lý bụi                 43,08   1 

15 Phòng máy nén khí                 34,68   1 

16 Nhà kho                 40,27  1 

17 Nhà văn phòng                  37,64  2 

18 Nhà kho               404,41  1 

19 Nhà văn phòng              302,35  2 

20 Nhà ăn + bếp             262,65  1 

21 Nhà để xe              93,50  1 

22 Nhà y tế             30,78  1 

23 Nhà làm việc              92,73  1 

24 Nhà để xe              94,28  1 

25 Nhà bảo vệ              54,41  1 

TỔNG CỘNG 22.871,16   
 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Phát triển Sài Gòn) 

Đã hoàn thành xây dựng các công trình bảo vệ môi trường phục vụ cho toàn bộ 
dự án bao gồm sau: 

− Công trình bảo vệ môi trường dùng chung cho các hạng mục công trình hiện có 

đang hoạt động trên khu đất của Cơ sở là Trạm xử lý nước thải công suất 30 m3/ngày.đêm 

− Công trình bảo vệ môi trường dùng riêng cho các hạng mục công trình hiện có 

đang hoạt động trên khu đất của Cơ sở gồm: 

+ Hệ thống thu gom thoát nước mưa. 

+ Khu lưu chứa chất thải nguy hại. 

+ Công trình xử lý khí thải. 
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− Một số hình ảnh về hiện trạng dự án: 

  
Cổng nhà máy 

  

Khuôn viên nhà máy Bến cảng thủy nội địa 

Hình 1.13: Hiện trạng của Cơ sở 

6.3. Trang thiết bị của Cơ sở: 

Danh mục trang thiết bị sản xuất hiện có của Cơ sở được thống kê như sau: 

Bảng 1.11: Danh mục trang thiết bị sản xuất của Cơ sở  

TT Thiết bị ĐVT 
Số 

lượng 
Nguồn 

gốc 
Tình 
trạng 

Năm sản 

xuất Ghi chú 

1. DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT XI MĂNG  

1.  
Máy nghiền bi 16 

tấn/h 
Dây 

chuyền 
2 

Trung 
Quốc 

60% 
2001 & 

2002 
(Ø2.2x7.0 m) 

2.  
Máy nghiền bi 18 
tấn/h 

Dây 
chuyền 

1 
Trung 
Quốc 

70% 2014 (Ø2.4x8.0 m) 

3.  Máy nghiền bi 35 Dây 1 Trung 70% 2010 (3.0x11.0 m) 
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TT Thiết bị ĐVT Số 

lượng 
Nguồn 

gốc 
Tình 
trạng 

Năm sản 

xuất Ghi chú 

tấn/h chuyền Quốc 

4.  
Lò đốt + máy sấy 

Ø2.2x14 (xỉ, phụ gia) 
Dây 

chuyền 
1 

Trung 
Quốc 

80% 2017  

5.  
Máy phân ly (O-sepa 
N1000) 

Cái 1 
Trung 
Quốc 

65% 2010  

6.  
Máy phân ly (O-sepa 
N500) 

Cái 3 
Trung 
Quốc 

70% 2015  

7.  Gầu nâng Cái 26 
Trung 
Quốc 

70% 
90% 

Từ 2003 

đến 2022 
Gầu cảng 

8.  
Máy đóng bao 4 vòi 

40 tấn/h  Đã cải tạo) 
Cái 2 Việt Nam 

80% 
85% 

2017 
2018 

 

9.  
Máy đóng bao 4 vòi 40 

tấn/h (vòi xoay tròn) 
Cái 1 Đức 75% 2011  

10.  Băng chuyền Cái 37 Việt Nam 
60% 
90% 

Từ 2003 

đến 2024 
Cảng, trộn 

vữa 

11.  Máy nén khí Sullair 
(55kw) 

Cái 2 
Trung 
Quốc 

95% 2019  

12.  Máy nén khí áp thấp 

(132kw) 
Cái 2 

Trung 
Quốc 

85% 
 

2016 
2019 

2 cái đang 

dùng 2 cái 
lưu kho 80% 

13.  Máy trộn (30 tấn/h) Cái 1 
Trung 
Quốc 

75% 2016  

14.  Máy trộn (100 tấn/h) Cái 1 
Trung 
Quốc 

80% 2018  

15.  
Hệ thống hút và vận 

chuyển xi măng 300 

tấn/h 

Hệ 

thống 
1 Việt Nam 95% 2019 

Đã tháo dỡ 

đầu bơm lưu 

kho 

16.  

Hệ thống bơm trung 

chuyển (Công suất 

75kw, năng suất 

80tấn/h) -  mua lại và 

cải tạo 

Hệ 

thống 
1 Đức 80% 2019 

1 đầu bơm 

đang dùng,   
2 cái đang 

lưu kho 

2. MÁY MÓC SẢN XUẤT CHẾ BIẾN GỖ 

1 Máy Ripsaw Cái 5 Việt Nam 35% 2007  

2 Máy bào 2 mặt Cái 2 Việt Nam 35% 2007  

3 Máy bào 4 mặt Cái 1 Việt Nam 35% 2007  

4 Máy ghép tấm ngang Cái 2 Việt Nam 35% 2007  
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TT Thiết bị ĐVT Số 

lượng 
Nguồn 

gốc 
Tình 
trạng 

Năm sản 

xuất Ghi chú 

5 Máy cưa lọng Cái 1 Việt Nam 35% 2007  

6 Máy cưa lạng CD Cái 1 Việt Nam 35% 2007  

7 Máy cắt hơi Cái 1 Việt Nam 35% 2007  

8 Máy cắt ngang hơi Cái 2 Việt Nam 35% 2007  

9 
Máy ép nguội thủy 

lực 100T Cái 1 Việt Nam 35% 2007  

10 Máy cắt ngang Cái 2 Việt Nam 35% 2007  

11 
Máy khoan hơi đứng 

01 đầu Cái 2 Việt Nam 35% 2007  

12 Máy Router Cái 3 Việt Nam 35% 2007  

13 Máy Toupie Cái 6 Việt Nam 35% 2007  

14 Máy cắt phay Cái 3 Việt Nam 35% 2007  

15 Máy cắt tinh Cái 3 Việt Nam 35% 2007  

16 Máy đục mộng Cái 1 Việt Nam 35% 2007  

17 Máy cưa đu Cái 1 Việt Nam 35% 2007  

18 Máy khoan cần Cái 1 Việt Nam 35% 2007  

19 Máy ép thủy lực chữ A Cái 2 Việt Nam 35% 2007  

20 Máy nhám thùng Cái 2 Việt Nam 35% 2007  

21 Máy chà nhám Cái 7 Việt Nam 35% 2007  

22 Máy lăn keo Cái 1 Việt Nam 35% 2007  

23 
Máy dán cạnh tự động 

MFB 60A 
Cái 1 Việt Nam 35% 2009  

24 
Máy đánh mộng mang 

cá tự động DE-16AAC 
Cái 1 Việt Nam 35% 2015  

25 
Máy cưa SI400-
NOVA BR (cắt tinh) 

Cái 1 Việt Nam 35% 2015  

26 
Máy chà cước băng 

tải - HĐ0001694        
Cái 2 Việt Nam 55% 2016  

27 Xe nâng tay Cái 6 Việt Nam 20% 2007  

28 Máy cắt biên Cái 1 Việt Nam 20% 2008  

29 Máy chạp Cái 1 Việt Nam 20% 2008  

30 Máy khoan Taro Cái 1 Việt Nam 20% 2016  

31 Máy CNC routoer Cái 1 
Trung 
Quốc 

100
% 

2019  

32 Máy CNC khoan Cái 3 Trung 100 2019  
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TT Thiết bị ĐVT Số 

lượng 
Nguồn 

gốc 
Tình 
trạng 

Năm sản 

xuất Ghi chú 

Quốc % 

3. MÁY MÓC SỬ DỤNG TẠI BẾN THỦY NỘI ĐỊA 

1 Cẩu cạp nguyên liệu Cái 1 USA 60% 2015  

2 Xe cơ giới - 01 xe xúc Xe 1 Nhật 65% 2000  

3 Xe cơ giới - 01 xe ủi Xe 1 Nhật 50% 2000  

4 
Hệ thống hút thổi xi 

măng  
Hệ 

thống 
1 Việt Nam 70% 2018  

5 
Hệ thống trung 

chuyển xi măng 
Hệ 

thống 
1 Đức 90% 2019  

6 
Hệ thống chuyển xi 

măng bột đến silo khu 

vực cảng 

Hệ 

thống 
1 Việt Nam 90% 2022  

7 
Hệ thống trung 

chuyển nguyên vật 

liệu rời 

Hệ 

thống 
1 Việt Nam 95% 2023  

(Nguồn: Công ty Cổ phần Phát triển Sài Gòn) 

6.4. Nhu cầu lao động và chế độ làm việc 

− Nhu cầu lao động hoạt động của Cơ sở khi đạt công suất sản xuất tối đa là 
khoảng 290 nhân viên ở tất cả các vị trí. 

− Chế độ làm việc: 2 ca/ngày, 12 giờ/ca, 300 ngày/năm. 

− Tổ chức quản lý và thực hiện dự án khi đi vào hoạt động. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Hình 1.14: Sơ đồ tổ chức quản lý của Cơ sở  

Ban Tổng giám đốc 

Phòng hành 
chính nhân sự 

Ban ISO Phòng tài chính 
kế toán 

Phòng kế hoạch 

và kinh doanh 
Phòng phát triển 

thị trường 
Xí nghiệp           
sản xuất 

Phòng kiểm soát 

chất lượng SP 
Phòng kỹ 

thuật 
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Chương II                                                                                                                          
SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG 

CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trường: 

Dự án đã thực hiện đầy đủ các thủ tục môi trường theo quy định hiện hành trong 
quá trình triển khai đầu tư dự án. Các hồ sơ môi trường đã được cơ quan chức năng phê 

duyệt như sau: 

− Quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết số 1518/QĐ-TNMT-
CCBVMT ngày 11/9/2013 của Sở Tài nguyên và Môi trường với quy mô sản xuất xi 
măng 30.000 tấn/tháng, đồ gỗ gia dụng 3.500 sản phẩm/tháng và cảng thủy nội địa. 

− Giấy xác nhận hoàn thành số 4229/GXN-TNMT-CCBVMT ngày 24/06/2015 
của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết 
của Công ty Cổ phần Phát triển Sài Gòn. 

− Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH mã số QLCTNH 79.001697.T, cấp lần 2 
ngày 20/03/2015 do Sở Tài nguyên và Môi trường Tp.Hồ Chí Minh cấp cho cơ sở phát 
sinh CTNH là Công ty Cổ phần Phát triển Sài Gòn. 

− Công văn số 4260/STNMT-CCBVMT ngày 07/5/2018 và Công văn 10086/ 

STNMT-CCBVMT ngày 19/10/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về Đề án bảo 
vệ môi trường chi tiết với quy mô sản xuất xi măng đạt 50,000 tấn/tháng, cảng thủy nội 
địa tiếp nhận tàu 1,000 – 3,000 tấn/tàu và số lượng tàu bè cập cảng là 10 lượt/tháng và 
bê tông thương phẩm 4.800 tấn/tháng. 

Cơ sở nằm bên sông Đồng Nai, tại số 65 đường 12, khu phố Long Sơn, phường 

Long Bình, Tp Thủ Đức, đã được Sở Tài nguyên và Môi trường cho thuê theo Hợp 

đồng thuê đất số 7107/HĐTĐ-ĐKKTĐ, Phụ lục của Hợp đồng thuê đất số 8728/PLHĐ-
TNMT-ĐKKTĐ và Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số 00012/1aQSDĐ/ 

672/TNMT ngày cấp 01/11/2004 với các phía tiếp giáp như sau: 

− Phía Đông   : giáp với sông Đồng Nai 

− Phía Tây  : giáp với dân cư 

− Phía Nam  : giáp với Cảng Bình Dương và dân cư 

− Phía Bắc  : giáp với dân cư 

Khu đất dự án nằm trong vùng quy hoạch của thành phố, trong định hướng quy 

hoạch sử dụng đất của Ủy ban nhân dân Tp Thủ Đức là nhà máy sản xuất. 
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2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường: 

Đánh giá khả năng tiếp nhận của Sông Đồng Nai đoạn chảy qua Cơ sở dựa trên 

Thông tư 76/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường về 

việc đánh giá chi tiết khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước, cụ thể như sau: 

(1). Đánh giá sơ bộ 

Theo kết quả đánh giá sơ bộ nguồn tiếp nhận nước thải cho thấy nước Sông Đồng 

Nai đoạn chảy qua cơ sở có thể còn khả năng tiếp nhận nước thải.  

 

Hình 2.1: Quá trình đánh giá sơ bộ nguồn nước tiếp nhận nước thải 

(2). Đánh giá chi tiết 

Để đánh giá chi tiết khả năng tiếp nhận của nguồn nước, thực hiện theo quy trình 

các bước sau:  

Trên Sông Đồng Nai khu vực đề xuất xả thải của cơ sở không có 
hiện tượng tảo nở hoa 

Trong khu vực TP.HCM chưa từng có báo cáo, số liệu nào liên 

quan đến vấn đề bệnh tật cộng đồng như bệnh về mắt, về da do 

tiếp xúc với nguồn nước tại kênh rạch 

Trên Sông Đồng Nai khu vực đề xuất xả thải của cơ sở không có 
hiện tượng tảo nở hoa 

Trong khu vực TP.HCM chưa từng có báo cáo, số liệu nào liên 

quan đến vấn đề bệnh tật cộng đồng như bệnh về mắt, về da do 

tiếp xúc với nguồn nước tại kênh rạch 
 

Nguồn tiếp nhận nước thải. 
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Hình 2.2: Xác định các chất ô nhiễm cần đánh giá và đánh giá chi tiết khả năng tiếp 

nhận nước thải của nguồn nước 

− Xác định các chất ô nhiễm cần đánh giá: Các chất ô nhiễm đặc trưng có trong 

nguồn nước thải cần đánh giá là TSS, BOD, COD, Amoni, Nitrat, Phostphat và dầu mỡ 

động thực vật.  

Đánh giá bằng phương pháp bảo toàn khối lượng: 

• Cơ sở của phương pháp bảo toàn khối lượng các chất ô nhiễm: 

− Phương pháp này được xây dựng khi giả thiết rằng các chất ô nhiễm khi đi vào 

nguồn nước tiếp nhận sẽ không tham gia vào các quá trình biến đổi chất trong nguồn 

nước như: 

+ Lắng đọng, tích luỹ giải phóng các chất ô nhiễm; 

+ Tích đọng các chất ô nhiễm trong thực vật, động vật thủy sinh; 

+ Tương tác vật lý, hóa học và sinh học của các chất ô nhiễm trong nguồn nước; 

+ Sự bay hơi các chất ô nhiễm ra khỏi nguồn nước. 

Xác định các chất ô nhiễm đặc trưng có trong 

nước thải 

Các số liệu đáng tin cậy về nồng độ chất ô 

nhiễm đang đánh giá trong nguồn tiếp nhận? 

Giá trị nồng độ chất ô nhiễm này có trong 

nguồn tiếp nhận có vượt quá mục tiêu sử dụng 

nguồn nước không? 

Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của 

nguồn nước bằng phần mềm hoặc bằng  
phương pháp đánh giá bảo toàn khối lượng.  

Cần quan trắc, đo đạc để 

lấy số liệu đáng tin cậy 

Không  

Có   

Nguồn nước không còn 

khả năng tiếp nhận 

Có   

Không   

Kết quả đánh giá (Ltn) >0  
Không    

Có    

Nguồn nước còn khả năng tiếp nhận 
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− Khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước đối với chất ô nhiễm đang đánh 

giá được tính theo phương trình dưới đây: 

 

  

 

• Các giả thiết để áp dụng phương pháp bảo toàn khối lượng các chất ô nhiễm  

− Khả năng tiếp nhận chất ô nhiễm trên đoạn sông với giả thiết là không có sự 

thay đổi về tốc độ dòng chảy lẫn chất lượng nguồn nước tiếp nhận về thượng lưu. 

− Quá trình hòa tan, xáo trộn chất ô nhiễm trong nguồn nước tiếp nhận là hoàn 

toàn và xảy ra ngay sau khi xả thải. 

Trình tự đánh giá: 

 

              Qs,  Cs 

     

 

 

Hình 2.3: Hình minh họa vị trí xả thải của dự án để đánh giá khả năng tiếp nhận nước 

thải của nguồn nước tại điểm xả thải 

Để đánh giá tác động của việc xả nước thải vào nguồn nước của Cơ sở cần tiến 

hành đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của Sông Đồng Nai đối với 5 thông số đặc 

trưng là BOD, COD, Amoni, Nitrat, Phosphat và một số thông số đặc trưng khác (Đánh 

giá theo hướng dẫn của Thông tư 76/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài 

Nguyên và Môi trường về Quy định đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải vào nguồn 

nước). Giá trị giới hạn các chất ô nhiễm trong nước Sông Đồng Nai được trình bày 
trong bảng 2.1. 

Bảng 2.1: Giá trị giới hạn các chất ô nhiễm trong nước Sông Đồng Nai 

Thông số TSS BOD COD Amoni Nitrat 
Phost 
phat 

Dầu mỡ động, 
thực vật 

Giá trị giới hạn 
Ctc (mg/l) 

50 15 30 0,5 10 0,3 0,1 

Ghi chú:  Giá trị giới hạn Ctc xác định theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT, Cột B1.  

 

Khả năng tiếp nhận 

của nguồn nước đối 

với chất ô nhiễm 
 

Tải lượng ô nhiễm 

tối đa của chất ô 

nhiễm 
 

Tải lượng ô nhiễm sẵn 

có trong nguồn nước của 

chất ô nhiễm 
≈ - 

(Qs + Qt) 
C sau tiếp nhận 

nước thải 
 

 
Vị trí xả thải 
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 (i). Tính toán tải lượng ô nhiễm tối đa của chất ô nhiễm  

Tải lượng ô nhiễm tối đa nguồn nước có thể tiếp nhận đối với các chất ô nhiễm 
được tính toán theo công thức sau: 

Ltd = (Qs + Qt) x Ctc x 86,4 

Trong đó: 

− Ltd: Tải lượng ô nhiễm tối đa của nguồn nước đối với chất ô nhiễm (kg/ngày); 

− Qs: Lưu lượng dòng chảy trung bình Sông Đồng Nai, Qs= 440,2 m3/s (Quyết 

định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 16/5/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố 

Hồ Chí Minh về việc phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh);   

− Qt: Lưu lượng nước thải lớn nhất của Cơ sở (m3/s), Qt = 0,002m3/s;  

− Ctc (mg/l): Giá trị giới hạn nồng độ các chất ô nhiễm theo quy định trong quy 
chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (mức B1: Dùng cho mục đích tưới tiêu 

thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác có yêu cầu chất lượng nước tương tự 

hoặc các mục đích sử dụng như loại B2). 

− Giá trị 86,4 là hệ số chuyển đổi đơn vị thứ nguyên (được chuyển từ đơn vị tính 
là m3/s, mg/l sang đơn vị tính là kg/ngày). 

Kết quả tính toán tải lượng ô nhiễm tối đa nguồn nước có thể tiếp nhận đối với 
các chất ô nhiễm được trình bày trong bảng 2.2. 

Bảng 2.2: Tải lượng ô nhiễm tối đa nguồn nước Sông Đồng Nai có thể tiếp nhận đối 

với các chất ô nhiễm 

STT Thông số TSS BOD COD Amoni 

1 Qs + Qt (m3/s) 50,00194 50,00194 50,00194 50,00194 

2 Ctc (mg/l) 50 15 30 0,5 

3 Ltd (kg/ngày) 216.008,40 64.802,52 129.605,04 2.160,08 

STT Thông số Nitrat Phosphat Dầu mỡ động, thực vật 

1 Qs + Qt (m3/s) 50,00194 50,00194 50,00194 

2 Ctc (mg/l) 10 0,3 0,1 

3 Ltd (kg/ngày) 43.201,68 1.296,05 432,02 

(ii). Tính toán tải lượng ô nhiễm có sẵn trong nguồn nước tiếp nhận 

Tải lượng chất ô nhiễm có sẵn trong nguồn nước tiếp nhận được tính toán theo 
công thức:    Ln = Qs x Cs x 86,4 
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Trong đó: 

− Ln: Tải lượng ô nhiễm có sẵn trong nguồn nước tiếp nhận (kg/ngày); 

− Qs: Lưu lượng dòng chảy Sông Đồng Nai, Qs= 440,2 m3/s (Quyết định số 

16/2014/QĐ-UBND ngày 16/5/2014 của UBND Tp.Hồ Chí Minh về việc phân 

vùng các nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh);   

− Cs: Giá trị nồng độ cực đại của chất ô nhiễm trong nguồn nước trước khi tiếp 
nhận nước thải (từ kết quả phân tích) (mg/l); 

− Giá trị 86,4 là hệ số chuyển đổi đơn vị thứ nguyên (được chuyển từ đơn vị tính 
là m3/s, mg/l sang đơn vị tính là kg/ngày). 

Kết quả tính toán tải lượng chất ô nhiễm có sẵn trong nguồn nước tiếp nhận được 
trình bày trong bảng 2.3. 

Bảng 2.3: Kết quả tính toán tải lượng chất ô nhiễm có sẵn trong nguồn nước tiếp nhận 

STT Thông số TSS BOD COD Amoni 

1 Qs (m3/s) 50 50 50 50 

2 Cs (mg/l) 144 9 17 0,25 

3 Ln (kg/ngày) 622.080,00 38.880,00 73.440,00 1.080,00 

STT Thông số Nitrat Phosphat Dầu mỡ động, thực vật 

1 Qs (m3/s) 50 50 50 

2 Cs (mg/l) 0,27 0,11 0,00 

3 Ln (kg/ngày) 1.166,40 475,20 0,00 

Ghi chú: Cs là giá trị phân tích mẫu nước Sông Đồng Nai được giám sát định kỳ. 

(iii). Tính toán tải lượng ô nhiễm của chất ô nhiễm đưa vào nguồn nước tiếp nhận 

❖ Tải lượng chất ô nhiễm từ nguồn xả thải  

Tải lượng các chất ô nhiễm từ nguồn xả thải từ Cơ sở đưa vào nguồn nước tiếp 
nhận được tính toán theo công thức: 

Lt1 = Qt1 x Ct1 x 86,4 

Trong đó: 

− Lt1: Tải lượng chất ô nhiễm trong nguồn thải Cơ sở (kg/ngày); 

− Qt1: Lưu lượng nước thải lớn nhất của Cơ sở (m3/s), Qt = 0,0004 m3/s;  

− Ct1: Giá trị nồng độ cực đại của chất ô nhiễm trong nước thải (kết quả phân tích 
nước thải sau xử lý); 
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− Giá trị 86,4 là hệ số chuyển đổi đơn vị thứ nguyên (được chuyển từ đơn vị tính 
là m3/s, mg/l sang đơn vị tính là kg/ngày). 

Kết quả tính toán tải lượng chất ô nhiễm từ nguồn xả từ Khu bệnh viện điều trị 
(khu D) đưa vào nguồn nước tiếp nhận được trình bày trong bảng 2.4. 

Bảng 2.4: Kết quả tính toán tải lượng chất ô nhiễm từ nguồn xả Cơ sở vào nguồn 

nước tiếp nhận 

STT Thông số TSS BOD COD Amoni 

1 Qt1 (m3/s) 0,00194 0,00194 0,00194 0,00194 

2 Ct1 (mg/l) 12 10,9 35,5 3,3 

3 Lt1 (kg/ngày) 2,02 1,83 5,96 0,55 

STT Thông số Nitrat Phosphat Dầu mỡ động, thực vật 

1 Qt1 (m3/s) 0,00194 0,00194 0,00194 

2 Ct1 (mg/l) 48,4 4,3 1,4 

3 Lt1 (kg/ngày) 8,13 0,72 0,71 

❖ Tải lượng chất ô nhiễm từ nguồn xả thải là các khu dân cư lận cận 

Tải lượng các chất ô nhiễm từ nguồn xả lân cận (các khu dân cư lân cận) đưa vào 

nguồn nước tiếp nhận là Sông Đồng Nai được tính toán theo công thức: 

Lt2 = Qt2 x Ct2 x 86,4 

Trong đó: 

− Lt2: Tải lượng ô nhiễm trong nguồn thải khu dân cư lân cận (kg/ngày); 

− Qt2: Lưu lượng nước thải, trong bán kính 01 km chỉ có một số cảng chuyên 
dụng, sử dụng khoảng 1000 m3/ngày. Như vậy lưu lượng xả thải từ các cơ sở 
này vào khoảng Qt2 = 1000m3/ngày x 100% = 0,012m3/s; 

− Ct2: Giá trị nồng độ cực đại của chất ô nhiễm trong nước thải; 

− Giá trị 86,4 là hệ số chuyển đổi đơn vị thứ nguyên (được chuyển từ đơn vị tính 
là m3/s, mg/l sang đơn vị tính là kg/ngày). 

Kết quả tính toán tải lượng chất ô nhiễm từ nguồn xả thải lân cận là khu các khu 
dân cư đưa vào nguồn nước tiếp nhận được trình bày trong bảng 2.5. 

Bảng 2.5: Kết quả tính toán tải lượng chất ô nhiễm từ nguồn xả thải lân cận đưa vào 

nguồn nước tiếp nhận 

STT Thông số TSS BOD COD Amoni 

1 Qt2 (m3/s) 0,0139 0,0139  0,0139 0.0139  
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STT Thông số TSS BOD COD Amoni 

2 Ct2 (mg/l) 46 25 0,3 2,2 

3 Lt2 (kg/ngày) 55,24 30,02 0,36 2.64 

STT Thông số Nitrat Phosphat Dầu mỡ động, thực vật 

1 Qt2 (m3/s) 0,0139 0,0139 0,0139 

2 Ct2 (mg/l) 3,7 1,8 2,1 

3 Lt2 (kg/ngày) 4,44 2,16 2,52 

Ghi chú: Ct2 tham khảo từ kết quả phân tích nước thải đầu ra HTXL nước thải 

của khu vực xung quanh Cơ sở.  

 (iv). Khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước Sông Đồng Nai 

Khả năng tiếp nhận tải lượng ô nhiễm của Sông Đồng Nai được tính toán theo 
công thức sau:   Ltn = (Ltd – Ln - Lt1 - Lt2) x Fs 

Trong đó: 

− Ltn: Khả năng tiếp nhận tải lượng chất ô nhiễm của Sông Đồng Nai (kg/ngày); 

− Ltd: Tải lượng ô nhiễm tối đa của nguồn nước đối với chất ô nhiễm (kg/ngày); 

− Ln: Tải lượng ô nhiễm có sẵn trong nguồn nước tiếp nhận (kg/ngày); 

− Lt1: Tải lượng ô nhiễm trong nguồn thải của Cơ sở (kg/ngày); 

− Lt2: Tải lượng ô nhiễm trong nguồn thải các khu lân cận (kg/ngày); 

− Fs: hệ số an toàn, Fs = 0,3 – 0,7, chọn Fs = 0,4. 

Khả năng tiếp nhận của Sông Đồng Nai sau khi tiếp nhận nước thải từ Cơ sở được 
trình bày trong bảng 2.6. 

Bảng 2.6: Khả năng tiếp nhận của Sông Đồng Nai sau khi tiếp nhận nước thải sau xử 

lý của Cơ sở 

STT Thông số TSS BOD COD Amoni 

1 Ltd (kg/ngày) 216.008,40 64.802,52 129.605,04 2.160,08 

2 Ln (kg/ngày) 622.080,00 38.880,00 73.440,00 1.080,00 

3 Lt1 (kg/ngày) 2,02 1,83 5,96 0,55 

4 Lt2 (kg/ngày) 55,24 30,02 0,36 2,64 

5 Ltn (kg/ngày) -162.451,54 10.356,27 22.463,49 430,75 

STT Thông số Nitrat Phosphat Dầu mỡ động, thực vật 

1 Ltd (kg/ngày) 43.201,68 1.296,05 432,02 
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STT Thông số TSS BOD COD Amoni 

STT Thông số Nitrat Phosphat Dầu mỡ động, thực vật 

2 Ln (kg/ngày) 1.166,40 475,20 0,00 

3 Lt1 (kg/ngày) 8,13 0,72 0,71 

4 Lt2 (kg/ngày) 4,44 2,16 2,52 

5 Ltn (kg/ngày) 16.809,08 327,19 171,52 

Nhận xét: Sông Đồng Nai tại khu vực còn khả năng tiếp nhận tải lượng ô nhiễm 
đối với các thông số BOD, COD, Amoni, Nitrat, Phosphat, Dầu mỡ động, thực vật. 

Sông Ðồng Nai bắt nguồn từ cao nguyên Langbiang (Ðà Lạt) và hợp lưu bởi nhiều 
sông khác, như sông La Ngà, sông Bé, nên có lưu vực lớn, khoảng 45.000 km2. Nó có 
lưu lượng bình quân 20 - 500 m3/s và lưu lượng cao nhất trong mùa lũ lên tới 10.000 

m3/s, hàng năm cung cấp 15 tỷ m3 nước và là nguồn nước ngọt chính của thành phố Hồ 

Chí Minh. 

Hiện nay khu vực xung quanh Sông Đồng Nai là các cảng chuyên dụng, lượng 

nước thải phát sinh không đáng kể, như vậy Sông Đồng Nai hoàn toàn có thể tiếp nhận 

thêm lượng nước thải sau xử lý của Cơ sở với lưu lượng tối đa 30 m3/ngày đêm  

0,0004m3/s. Dựa trên phân tích các yếu tố về chất lượng nguồn nước, địa hình và các 

quy định hiện hành tại địa phương ở trên, phương án nguồn tiếp nhận nước thải là Sông 

Đồng Nai với chất lượng đầu ra đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công 
nghiệp QCVN 40:2011/BTNMT, cột A là phù hợp. 
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Chương III                                                                                                                         
KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO 

VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

Các hạng mục công trình hiện có đang hoạt động trên khu đất của Cơ sở bao gồm: 

− Trạm nghiền xi măng;  

− Khu vực xưởng sản xuất đồ gỗ; 

− Bến thủy nội địa. 

Công trình bảo vệ môi trường gồm: 

− Công trình bảo vệ môi trường dùng chung cho các hạng mục công trình hiện có 

đang hoạt động trên khu đất của Cơ sở là Trạm xử lý nước thải công suất 30 m3/ 
ngày.đêm. 

− Công trình bảo vệ môi trường dùng riêng cho các hạng mục công trình hiện có 

đang hoạt động trên khu đất của Cơ sở gồm: 

+ Hệ thống thu gom thoát nước mưa. 

+ Khu lưu chứa chất thải sinh hoạt, chất thải nguy hại. 

+ Công trình xử lý khí thải. 

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải: 

1.1. Thu gom, thoát nước mưa: 

− Hệ thống thoát nước mưa được xây dựng riêng biệt độc lập với hệ thống thoát 

nước thải. Sử dụng hệ thống cống ngầm để tổ chức thoát nước mưa. 

− Hướng thoát nước mưa: sông Đồng Nai.  

− Sơ đồ thu gom thoát nước mưa như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.1: Sơ đồ xử lý nước mưa chảy tràn 

Nước mưa chảy tràn 

Ống dẫn, mương dẫn 

Thiết bị tách rác 

Thoát ra sông 
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− Hố ga có kích thước 0,6 x 0,6 x 1m, tất cả các hố ga đều có nắp đậy kín. 

− Mương dẫn nước mưa bên ngoài: Dọc theo đường mương dẫn có đặt các song 

chắn rác để chắn rác, sau đó cho thoát ra sông Đồng Nai. Rác từ các mương dẫn sẽ được 

thu gom theo định kỳ.  

− Nước mưa được thu gom từ mái qua đường ống PVC Ø114, Ø168, Ø220, độ 

dốc i = 0,2% chảy vào hệ thống mương dẫn bêtông có đường kính 82cm bố trí xung 

quanh Cơ sở. Tổng chiều dài đường cống thu gom nước mưa là 1.205m. 

− Đường ống thoát nước, hố ga, mương dẫn được bố trí hợp lý dọc theo đường 

nội bộ nhằm thuận tiện cho việc dẫn nước.  

− Biện pháp khống chế ô nhiễm nguồn nước mưa: 

+ Các hố ga sẽ được định kỳ nạo vét để loại bỏ những rác, cặn lắng. Rác, cặn 

lắng được xử lý theo đúng quy định. 

+ Thường xuyên dọn dẹp vệ sinh mặt đường, vỉa hè, kiểm tra hệ thống thu gom 

thoát nước mặt của Cơ sở tránh hiện tượng xâm nhập các chất ô nhiễm vào 

hệ thống thoát nước mưa. 

− Vị trí xả thải (hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105o45’, múi chiếu 3o):    

   X = 1.205.374;   Y =618.841 

1.2. Thu gom, thoát nước thải: 

1.2.1. Hệ thống thu gom: 

− Trạm xử lý nước thải của Cơ sở tiếp nhận và xử lý nước thải phát sinh từ 03 

khu vực: 

+ Bếp ăn tập thể của Cơ sở; 

+ Trạm nghiền xi măng;  

+ Khu vực xưởng sản xuất đồ gỗ  

− Nước thải của Cơ sở phát sinh từ các nguồn sau: 

+ Nước thải sinh hoạt của công nhân viên: phát sinh trong các hoạt động sinh 

hoạt hàng ngày của người lao động xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 3 ngăn được 

đưa về hệ thống xử lý nước thải. 

+ Nước thải từ hoạt động của nhà ăn tập thể: chế biến thực phẩm, thức ăn của 

nhà ăn sau khi vớt dầu mỡ được đưa về hệ thống xử lý nước thải. 

+ Nước thải sản xuất trong quá trình hoạt động của xưởng chế biến gỗ: khâu 
rửa phim in bao bì và hệ thống boot sơn. 
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− Toàn bộ nước thải phát sinh được thu gom và đưa về xử lý tại hệ thống xử lý 
nước thải tập trung của Cơ sở. Sơ đồ thu gom nước thải: 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.2: Sơ đồ hệ thống thu gom thoát nước thải 

− Hệ thống đường ống thu gom và thoát nước thải: Toàn bộ hệ thống đường ống 
thoát nước thải trong nhà vệ sinh (nước rửa, tắm giặt,...) đều sử dụng ống nhựa PVC có 
đường kính D65mm dẫn ra đường ống D100 mm, xử lý bằng bể tự hoại và được thu 
gom theo đường ống kích thước D100mm dẫn ra đường ống D168mm và chảy vào cống 
thu gom nước thải chung sau đó dẫn về Hệ thống XLNT tập trung.  

− Mạng lưới cống được xây dựng trong khu quy hoạch là mạng lưới ống ngầm 
HDPE được thiết kế với đường kính D220mm. Độ sâu đặt cống tối thiểu (tính từ mặt 
đất đến đỉnh cống) là 0,7m. 

− Tổng chiều dài các tuyến ống thoát nước thải là 2.085 m bao gồm:  

+ Hệ thống đường ống PVC D60mm và 90mm có chiều dài 880m; 

+ Hệ thống đường ống PVC D120mm có chiều dài 75 m; 

+ Hệ thống đường ống PVC D180mm góp chung dẫn về hệ thống xử lý nước 

thải với chiều dài 60 m. 

1.2.2. Vị trí xả thải: 

− Trạm xử lý nước thải tập trung được đặt trong khuôn viên trạm nghiền của Cơ 

sở có công suất thiết kế 30 m3/ngày.đêm. 

− Tất cả các dòng thải trên sẽ được gom về trạm xử lý nước thải. Nước thải sau 
xử lý đạt quy chuẩn nước thải công nghiệp QCVN 40:2011/BTNMT (cột A, Kf=1,1; 
Kq=1,1) sẽ chảy tự nhiên theo đường ống PVC Ø60 dài 424 m dẫn sông Đồng Nai. 

− Mực nước cao nhất của cống xả khi tiếp nhận nước thải và nước mưa theo ghi 

nhận của Công ty là 20 cm. 

− Tọa độ vị trí xả thải (hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105o45’, múi chiếu 3o):   

    X = 1.205.374;   Y =618.841 

Nước thải 

sinh hoạt 
Nước thải từ hoạt động 

của nhà ăn tập thể 

HT xử lý 

nước thải 
Xả thải 

Nước thải sản xuất từ 

khu chế biến gỗ 
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Hình 3.3: Vị trí xả thải của Cơ sở ra Sông Đồng Nai 

1.3. Xử lý nước thải: 

Theo ghi nhận hiện tại Cơ sở phát sinh 03 nguồn nước thải chính với tổng lưu 

lượng là 10,4 m3/ngày.đêm, cụ thể như sau: 

− Nguồn số 1: Nước thải từ sinh hoạt của công nhân viên với lưu lượng thải: 3,4 
m3/ngày.đêm 

− Nguồn số 2: Nước thải từ khu vực nhà ăn tập thể với lưu lượng thải: 6,3 

m3/ngày.đêm 

− Nguồn số 3: Nước thải từ các hoạt động sản xuất là 0,7 m3/ngày.đêm. 

1.3.1. Bể tự hoại 

− Số lượng: 7 bể, cụ thể: 

+ Bể tự hoại tại khu vực nhà ăn tập thể: 3mx5mx2,3m = 34,5 m3. 

+ Bể tự hoại tại Văn phòng khu hành chính: (3m x 5m x 2,3m) = 34,5 m3.  

+ Bể tự hoại tại khu thí nghiệm: 2m x 3m x 2,3m = 13,8 m3 

+ Bể tự hoại tại khu vực WC cho tài xế khách hàng: 3mx5m x 2,3m= 34,5 m3 

+ Bể tự hoại tại khu vực sản xuất đồ gỗ: 4mx6mx2,3m = 55,2 m3 

+ Bể tự hoại tại trạm nghiền: 3m x4mx2,3m =  27,6 m3 

+ Bể tự hoại tại khu vực cầu cảng: 1,2m x 1,7mx 0,35m = 0,7 m3 

− Vật liệu: Nắp và đáy đổ BTCT, thành xây gạch thẻ. 
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1.3.2. Hệ thống xử lý nước thải: 

Quy trình công nghệ xử lý nước thải được tóm tắt như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.4: Quy trình công nghệ của hệ thống xử lý nước thải của Cơ sở 

Nước thải sinh hoạt Nước thải sản xuất 

BỂ THU GOM 01 BỂ THU GOM 02 

BỂ KEO TỤ HÓA 

LÝ 

WP01B 

BỂ ĐIỀU HÒA 

BỂ THIẾU KHÍ 

BỂ HIẾU KHÍ 

AEROTANK 

BỂ HIẾU KHÍ 

MBR 

BỂ CHỨA  
SAU XỬ LÝ 

WP02A/B 

Máy khuấy 
MX01 

Máy thổi khí 

AB01A/B 

BỂ CHỨA BÙN 

Hóa chất khử 

trùng DP01 

WP03A/B 

Nước sau xử lý đạt 
QCVN 40:2011/BTNMT,  

cột A 

Hút bùn định kỳ 
 

WP01A 

SC01 

NaOH 
PAC 

Polyme 

Bùn 
tuần 

hoàn  

Bù
n 

BP02 

Bùn 

BP01 

 Ghi chú: 

 Song chắc rác 

 Bơm 

   Đường đi của nước thải 

   Đường đi của khí, hóa chất 

   Đường đi của bùn 
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a. Thuyết minh quy trình công nghệ: 

Bể thu gom nước thải sinh hoạt: Nước thải sinh hoạt được thu gom về bể thu gom 
nước thải sinh hoạt, được bơm lên thiết bị lược rác trong bể điều hòa. 

Bể thu gom nước thải sản xuất: Nước thải từ quá trình sản xuất được thu gom về 
bể thu gom nước thải sản xuất. Nước thải ở bể thu gom sẽ được bơm lên thiết bị trộn 
phản ứng hóa chất trước khi đi vào ống trung tâm của bể lắng hóa lý. 

Bể lắng hóa lý: Nước thải sản xuất bơm dẫn trên đường ống đến bể lắng hóa lý 
được châm hóa chất Xút thông qua bơm định lượng nhằm điều chỉnh pH nước thải về 
khoảng pH phù hợp với quá trình keo tụ, châm hóa chất keo tụ PAC thông qua bơm 

định lượng có tác dụng keo tụ các thành phần ô nhiễm (bao gồm các chất ô nhiễm hòa 
tan và lơ lửng) thành các bông cặn để loại bỏ khỏi nước. Sau quá trình keo tụ, hóa chất 
Polymer được châm vào bằng bơm định lượng nhằm tăng kích thước bông cặn, giúp 
tăng khả năng lắng cặn. Sau đó, nước được dẫn vào ống trung tâm của bể lắng hóa lý, 
nước sẽ đi từ dưới lên và phân phối đều trên bề mặt với vận tốc rất chậm tạo môi trường 
tĩnh. Bùn cặn có tỷ trọng lớn lắng xuống đáy, phần nước trong thu trên bề mặt được dẫn 
qua bể điều hòa. Bùn lắng xuống đáy được bơm xả định kỳ về bể điều hòa. 

Bể điều hòa: Nước thải sinh hoạt được bơm từ bể thu gom nước thải sinh hoạt lên 
bể điều hòa. Nước thải sản xuất sau quá trình xử lý hóa lý được dẫn vào bể điều hòa 
nhằm ổn định nồng độ các chất ô nhiễm. Sau khi được điều hòa, nước thải được bơm 

qua bể sinh học thiếu khí. 

Bể sinh học thiếu khí: Có nhiệm vụ chuyển pha – tạo điều kiện thích nghi cho các 
nhóm vi sinh vật có trong nước thải trước khi qua công trình xử lý kế tiếp (quá trình xử 
lý hiếu khí) giảm thiểu đáng kể tình trạng sốc vi sinh do chuyển môi trường đột ngột. 
Ngoài ra, bể anoxic còn là công trình chuyển hóa N và P với hiệu quả khá cao nhờ các 
quá trình sinh học yếm khí tùy tiện xảy ra trong bể. Quá trình sinh học thiếu khí được 
kết hợp với quá trình sinh học hiếu khí để xử lý tổng hợp: khử BOD, nitrat hóa, và khử 
NO3- thành N2, khử Phospho. Bể được gắn thiết bị khuấy trộn nhằm khuấy trộn hỗn 
hợp bùn – nước giúp tăng khả năng phản ứng tiếp xúc giữa vi sinh vật và chất ô nhiễm 
đồng thời tạo điều kiện môi trường thiếu khí cho vi sinh vật thiếu khí phát triển. Sau đó 

nước thải từ bể anoxic tự chảy qua bể sinh học hiếu khí. 

Bể sinh học hiếu khí Aerotank – màng lọc sinh học MBR: Bể hiếu khí được chia 
làm 2 ngăn, ngăn đầu là ngăn hiếu khí truyền thống Aerotank, ngăn sau là ngăn đặt 
màng lọc sinh học MBR. Tại bể Aerotank, lượng khí được cung cấp vào bể để cung cấp 
oxy cho vi sinh vật chuyển hóa chất hữu cơ hòa tan thành nước và carbonic, nitơ hữu 
cơ và amoniac thành nitrat, xáo trộn đều nước thải và bùn hoạt tính, tạo điều kiện để vi 
sinh vật tiếp xúc tốt với các chất cần xử lý. Màng MBR được cấu tạo từ vật liệu PVDF 
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có kích thước mao màng cực nhỏ nên dễ dàng phân tách giữa pha rắn và pha lỏng, nhờ 
kích thước rất nhỏ của các khe lọc trên sợi màng nên có thể cho phân tử nước đi qua và 

sẽ ngăn giữ lại bùn cặn trên bề mặt màng lọc, ngay cả vi sinh vật bám dính cũng không 

thể đi qua nên nước sau khi đi qua màng MBR luôn ổn định. 

Bể khử trùng: Nước thải sau khi đi qua màng MBR sẽ được đưa đến bể khử trùng 
để tiêu diệt các vi khuẩn có trong nước. Nước thải sau xử lý đạt QCVN 40:2011/ 
BTNMT, cột A trước khi đưa ra môi trường. 

Bể chứa bùn: Bùn dư trong quá trình xử lý sinh học và bùn từ bể lắng hóa lý được 
xả về bể chứa bùn nhằm phân hủy và nén bùn. Khi bùn đầy sẽ được xe hút đem đi xử 
lý với cơ quan có chức năng xử lý.  

b. Các hạng mục xây dựng của hệ thống xử lý nước thải: 

Chi tiết các công trình đơn vị của hệ thống xử lý nước thải và máy móc thiết bị 
được thống kê tại Bảng 3.1. 

Bảng 3.1: Chi tiết các công trình đơn vị của hệ thống XLNT  

STT Công trình Số lượng (bể) 
Kích thước (m) 

L x B x H 
Thể tích xây 

dựng/thiết kế (m3) 

1 Hố thu gom 1 1,4 x 1,4 x 1 1,96 

2 Bể keo tụ hóa lý 1 4,9 x 1,6 x 6,1 47,2 

3 Bể điều hòa 1 7,1 x 4,9 x 6,1 212,2 

4 Bể thiếu khí 1 4,9 x 1,5 x 6,1 44,8 

5 Bể hiếu khí 

Aerotank 
1 7,1 x 4,9 x 6,1 212,2 

6 Bể hiếu khí MBR  1 4,9 x 1,5 x 6,1 44,8 

 (Nguồn: Công ty Cổ phần Phát triển Sài Gòn) 

Các máy móc, thiết bị lắp đặt của hệ thống xử lý nước thải như sau: 

Bảng 3.2: Thiết bị lắp đặt trong hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tại Cơ sở 

TT Mã số Tên thiết bị Tính năng kỹ thuật 

1 P-101A/B  Bơm nước thải 

- Loại: bơm chìm 
- Q = 14 m3/h – H = 8 m 
- Công suất động cơ: 0,75 kW 
- Điện: 3 pha – 380 V – 50 Hz 
- Xuất xứ: Tsurumi – Japan 
- Model: 50B2.75H 
- Số lượng: 06 cái (01 hoạt động, 01 dự phòng) 

2 SC-102  Lược rác thô - Loại: Rổ lược rác 
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TT Mã số Tên thiết bị Tính năng kỹ thuật 
- Vật liệu : Inox SS304 
- Xuất xứ :Việt Nam 
- Số lượng: 01 cái 

3 
AB-

103A/B  
Máy thổi khí 

- Loại: Ejector  
- Q = 18 m3/h @ 1.5m  
- Công suất động cơ: 0,75 kW  
- Điện: 3 pha – 380 V – 50 Hz  
- Xuất xứ: Tsurumi – Japan  
- Model: TOS-8BER4  
- Số lượng: 02 cái (01 hoạt động, 01 dự phòng)  

4 P-103A/B  Bơm hút màng 

- Loại: bơm chìm 
- Q = 5 m3/h – H = 4 m 
- Công suất động cơ: 0,25 kW 
- Điện: 3 pha – 380 V – 50 Hz 
- Xuất xứ: Tsurumi – Japan 
- Model: 40U2.25 
- Số lượng: 02 cái (01 hoạt động, 01 dự phòng ) 

5 BIO-104  
Giá thể vi sinh 

bám 

-Loại: Bio-cord 
-Vật liệu: Giá thể:PP, khung đỡ SS304 
-Diện tích bề mặt riêng : 280 m2/m3 
- Xuất xứ: Taiwan. 
-Số lượng: 30 m3. 

6 P-105A/B  
Bơm bùn tuần 

hoàn 

- Loại: bơm chìm 
- Q = 5 m3/h – H = 4 m 
- Công suất động cơ: 0,25 kW 
- Điện: 3 pha – 380 V – 50 Hz 
- Xuất xứ: Tsurumi – Japan 
- Model: 40U2.25 
- Số lượng: 02 cái 

7 W-105  
Giếng phân 

phối nước vào. 

- Loại: giếng trung tâm 
- Kích thước: Đk x C (m) = 0,5 x 1,2 
- Vật liệu: Inox SS304 
- Xuất xứ: Việt Nam 
- Số lượng: 01 cái 

8 V-105  
Hệ thống máng 

thu nước sau 
xử lý 

- Kiểu: Máng răng cưa 
- Kích thước: D x R (m) = 8 x 0,25 (m) 
- Vật liệu: Inox SS304 d2mm 
- Xuất xứ: Việt Nam 
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TT Mã số Tên thiết bị Tính năng kỹ thuật 
- Số lượng: 01 cái 

9 CT-101  Bồn hóa chất 

- Thể tích: 300L 
- Vật liệu: PP 
- Xuất xứ: Việt Nam 
- Số lượng: 04 cái 

10 CP-101  Bơm hóa chất 

- Loại: bơm piston – màng 
- Q = 12 l/h @ 1,5 bar 
- Điện: 1 pha – 220 V – 50 Hz – 28W 
- Xuất xứ: Milton Roy – USA 
- Model: P+083-738 NI 
- Số lượng: 04 cái 

11 DB-101  
Tủ điện điều 

khiển 

- Linh kiện chính: MCB, relay, contactor : 
Schneider – EUPLC : S7-1200- Siemens 
- Phụ kiện : Nút nhấn, đèn báo : Schneider. 
- Tủ điện : 02 lớp cửa, đặt ngoài trời 
- Số lượng: 01 cái. 

12 Hệ thống đường điện kỹ thuật 
- Xuất xứ: Việt Nam. 
- Số lượng: 01 hệ thống. 

13 Hệ thống đường ống kỹ thuật 
- Xuất xứ: Việt Nam, Korea, Nhật… 
- Số lượng: 01 hệ thống. 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Phát triển Sài Gòn) 

Một số hình ảnh của hệ thống xử lý nước thải:  

  

 

 

 

Tổng quan HTXLNT 
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Hình 3.5: Hình ảnh về hệ thống xử lý nước thải, công suất 30 m3/ngày 

Phía trên HTXLNT Đầu vào nước thải SX và sinh hoạt 

Bể chứa nước thải sinh hoạt và 

nước thải sản xuất 

Bể thu gom nước thải nhà ăn 
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c. Hóa chất sử dụng trong quá trình vận hành 

Các loại hóa chất sử dụng trong quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải như 

bảng dưới:  

Bảng 3.3: Hóa chất sử dụng trong hệ thống xử lý nước thải  

Tên hóa chất Liều lượng pha chế Liều lượng sử dụng Công đoạn xử lý 

PAC 15 kg/300 lít nước 2.5 lít/giờ Keo tụ 

NaOH 15 kg/300 lít nước 1.8 lít/giờ 

Polime 300 g/300 lít nước 1.5 lít/giờ 

Javen 1.5 lít/300 lít nước 1.5 lít/giờ Khử trùng 

 (Nguồn: Công ty Cổ phần Phát triển Sài Gòn) 

d. Quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải:  

Quy trình vận hành tóm tắt như sau: 

(1). BỂ THU GOM NƯỚC THẢI SINH HOẠT (TK01) 

❖ Chức năng: 

Tập trung nguồn nước thải phát sinh từ nhà vệ sinh của nhà máy. 

❖ Chế độ vận hành các thiết bị:  

Bơm nước bể thu gom nước thải sinh hoạt. 

‒ Ký hiệu WP01 

‒ Bơm có chức năng vận chuyển nước thải sinh hoạt từ bể thu gom TK01 lên bể 
điều hòa TK03. 

‒ Chế độ vận hành như sau: Bơm nước bể thu gom nước thải sinh hoạt WP01 

hoạt động ở chế độ MAN (M) vận hành tay, OFF (O) tắt, AUTO (A) vận hành tự động. 

+ Ở chế độ MAN, bơm WP01 được điều khiển theo mục đích, yêu cầu của 
người vận hành tại thời điểm đó. 

+ Ở chế độ AUTO, bơm WP01 được điều khiển bởi Phao mức nước F1 trong 

bể thu gom nước thải sinh hoạt: 

▪ Mức nước thấp: bơm ngừng hoạt động 

▪ Mức nước cao: bơm hoạt động 

Lưu ý: Khi bơm WP01 hoạt động phải theo dõi mức nước trong bể thu gom nước 

thải sinh hoạt, nếu mực nước thấp hơn phao mà bơm vẫn chưa ngắt hoặc nhìn thấy bơm 
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lộ ra khỏi mặt nước phải tiến hành tắt bơm và kiểm tra lại tín hiệu của phao F1 có còn 

hoạt động hay không. 

(2). BỂ THU GOM NƯỚC THẢI SẢN XUẤT (TK02) 

❖ Chức năng: 

Tập trung nguồn nước thải phát sinh từ quá trình sản xuất của nhà máy. 

❖ Chế độ vận hành các thiết bị: 

Bơm nước bể thu gom nước thải sản xuất 

‒ Ký hiệu WP02 

‒ Bơm có chức năng vận chuyển nước thải sản xuất từ bể thu gom TK02 lên bể 
lắng hóa lý TK06. 

‒ Chế độ vận hành như sau:  

+ Lưu lượng vận hành: 1 m3/h 

+ Để điều chỉnh lưu lượng nước thải từ bể thu gom nước thải sản xuất đến bể 

điều hòa ta điều chỉnh độ đóng mở của van 1, van 2, van 3 và van 4. 

+ Đã điều chỉnh van 1, van 2, van 3 và van 4 đúng với lưu lượng và công suất 

xử lý hiện tại. Không được thay đổi đóng mở van trừ khi lưu lượng đầu vào 

có sự thay đổi lớn. Bơm nước bể thu gom nước thải sản xuất WP02 hoạt 

động ở chế độ MAN (M) vận hành tay, OFF (O) tắt, AUTO (A) vận hành tự 

động. 

▪ Ở chế độ MAN, bơm WP02 được điều khiển theo mục đích, yêu cầu của 
người vận hành tại thời điểm đó. 

▪ Ở chế độ AUTO, bơm WP02 được điều khiển bởi: Phao mức nước F2 

trong bể thu gom nước thải sản xuất: 

✓ Mức nước thấp: bơm ngừng hoạt động 

✓ Mức nước cao: bơm hoạt động 

Lưu ý: Khi bơm WP02 hoạt động phải theo dõi mức nước trong bể thu gom nước 

thải sản xuất, nếu mực nước thấp hơn phao mà bơm vẫn chưa ngắt hoặc nhìn thấy bơm 

lộ ra khỏi mặt nước phải tiến hành tắt bơm và kiểm tra lại tín hiệu của phao F2 có còn 

hoạt động hay không. 

(3). BỂ LẮNG HÓA LÝ (TK06) 

❖ Chức năng: 

Lắng tách bông cặn từ quá trình keo tụ các chất ô nhiễm có trong nước thải sản xuất. 
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❖ Chế độ vận hành các thiết bị: 

i. Bơm bùn: 

‒ Ký hiệu WP06 

‒ Bơm có chức năng bơm bùn dư đến bể chứa bùn. 

‒ Chế độ vận hành như sau: Bơm bùn bể lắng WP06 hoạt động ở chế độ MAN 

(M) vận hành tay, OFF (O) tắt, AUTO (A) vận hành tự động. 

+ Ở chế độ MAN, bơm WP06 được điều khiển theo mục đích, yêu cầu của 
người vận hành tại thời điểm đó. 

+ Ở chế độ AUTO, bơm WP06 được điều khiển bởi timer: 90 phút chạy, 5 
phút nghỉ (có thể thay đổi thời gian). 

Do lượng nước thải sản xuất phát sinh ít và thời gian vận hành hệ hóa lý không 

nhiều nên bơm WP06 được khuyến cáo chạy ở chế độ MAN: khi bùn ở bể lắng nhiều 

sẽ bật bơm chạy ở chế độ MAN trong 1 phút sau đó tắt bơm. 

ii. Bơm hóa chất NaOH 

‒ Ký hiệu DP01 

‒ Bơm có chức năng châm hóa chất NaOH vào dòng nước thải nhằm điều chỉnh 
pH dòng nước thải cho phù hợp với quá trình keo tụ tạo bông. 

‒ Chế độ vận hành như sau: 

+ Bơm đang được chỉnh ở mức 35%, tương đương lưu lượng bơm: 1.7 lít/h 

+ Điều chỉnh lưu lượng bơm bằng cách vặn nút điều chỉnh đến mức cần thiết. 

+ Lưu lượng bơm đã chỉnh phù hợp với lưu lượng và chất lượng nước thải 

đang xử lý. Không thay đổi lưu lượng bơm, trừ khi thay đổi nồng độ hóa 

chất, lưu lượng và chất lượng nước đầu vào (tùy giá trị pH nước thải đầu vào 

mà chỉnh lượng hóa chất cho phù hợp). 

+ Bơm hóa chất NaOH DP01 hoạt động ở chế độ MAN (M) vận hành tay, OFF 

(O) tắt, AUTO (A) vận hành tự động. 

▪ Ở chế độ MAN, bơm DP01 được điều khiển theo mục đích, yêu cầu của 
người vận hành tại thời điểm đó. 

▪ Ở chế độ AUTO, bơm DP01 được điều khiển bởi: 

✓ Phao mức nước F6 trong bồn hóa chất NaOH 

Mức nước thấp: bơm ngừng hoạt động 

Mức nước cao: bơm hoạt động 
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✓ Theo bơm thu gom sản xuất WP02: 

Bơm thu gom sản xuất WP02 hoạt động: bơm hoạt động 

Bơm thu gom sản xuất WP02 ngừng hoạt động: bơm ngừng hoạt động. 

Lưu ý: Khi bơm DP01 hoạt động phải theo dõi mức nước trong bồn hóa chất 

NaOH, nếu mực nước thấp hơn phao mà bơm vẫn chưa ngắt hoặc nhìn thấy hết nước 

phải tiến hành tắt bơm và kiểm tra lại tín hiệu của phao F6 có còn hoạt động hay không. 

iii. Bồn hóa chất NaOH (300L) 

‒ Ký hiệu CT01 

‒ Lưu lượng bơm NaOH: Q = 1.7 l/h trên máy bơm DP01. 

Bơm NaOH hoạt động theo bơm điều hòa. Bơm điều hòa hoạt động tối đa 24/24 

nên lượng dung dịch NaOH sử dụng trong ngày là: 1.7 x 24 = 41 lít/ngày. 

Với bồn pha có dung tích 300 lít thì cứ 7.3 ngày sẽ tiến hành pha Xút một lần. 

Cách pha NaOH xem lại phía trên.. 

iv. Bơm hóa chất PAC 

‒ Ký hiệu DP02 

‒ Bơm có chức năng châm hóa chất PAC vào dòng nước thải nhằm keo tụ các 
chất ô nhiễm trong nước thải thành các bông cặn. 

‒ Chế độ vận hành như sau: 

+ Bơm đang được chỉnh ở mức 50 %, tương đương lưu lượng bơm: 2.4 lít/h 

+ Điều chỉnh lưu lượng bơm bằng cách vặn nút điều chỉnh kim đến mức cần 

thiết. 

+ Lưu lượng bơm đã chỉnh phù hợp với lưu lượng và chất lượng nước thải 

đang xử lý. Không thay đổi lưu lượng bơm, trừ khi thay đổi nồng độ hóa 

chất, lưu lượng và chất lượng nước đầu vào (tùy mức độ ô nhiễm nước thải 

đầu vào mà chỉnh lượng hóa chất cho phù hợp). 

+ Bơm hóa chất PAC DP02 hoạt động ở chế độ MAN (M) vận hành tay, OFF 

(O) tắt, AUTO (A) vận hành tự động. 

▪ Ở chế độ MAN, bơm DP02 được điều khiển theo mục đích, yêu cầu của 
người vận hành tại thời điểm đó. 

▪ Ở chế độ AUTO, bơm DP02 được điều khiển bởi: 

✓ Phao mức nước F7 trong bồn hóa chất PAC 

Mức nước thấp: bơm ngừng hoạt động 
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Mức nước cao: bơm hoạt động 

✓ Theo bơm thu gom sản xuất WP02: 

Bơm thu gom sản xuất WP02 hoạt động: bơm hoạt động 

Bơm thu gom sản xuất WP02 ngừng hoạt động: bơm ngừng hoạt động 

Lưu ý: Khi bơm DP02 hoạt động phải theo dõi mức nước trong bồn hóa chất PAC, 

nếu mực nước thấp hơn phao mà bơm vẫn chưa ngắt hoặc nhìn thấy hết nước phải tiến 

hành tắt bơm và kiểm tra lại tín hiệu của phao F7 có còn hoạt động hay không. 

v. Bồn hóa chất PAC (300L) 

‒ Ký hiệu CT02 

‒ Lưu lượng bơm PAC: Q = 2.4 l/h trên máy bơm DP02. 

Bơm PAC hoạt động theo bơm điều hòa. Bơm điều hòa hoạt động tối đa 24/24 nên 
lượng dung dịch PAC sử dụng trong ngày là: 2.4 x 24 = 58 lít/ngày. 

Với bồn pha có dung tích 300 lít thì cứ 5 ngày sẽ tiến hành pha PAC một lần. 

Cách pha PAC xem lại phía trên. 

vi. Bơm hóa chất Polymer anion 

‒ Ký hiệu DP03 

‒ Bơm có chức năng châm hóa chất Polymer vào dòng nước thải nhằm hình thành 
các bông cặn có kích thước lớn, dễ lắng. 

‒ Chế độ vận hành như sau: 

+ Bơm đang được chỉnh ở mức 40%, tương đương lưu lượng bơm: 1.5 lít/h 

+ Điều chỉnh lưu lượng bơm bằng cách vặn nút điều chỉnh kim đến mức cần 

thiết. 

+ Lưu lượng bơm đã chỉnh phù hợp với lưu lượng và chất lượng nước thải 

đang xử lý. Không thay đổi lưu lượng bơm, trừ khi thay đổi nồng độ hóa 

chất, lưu lượng và chất lượng nước đầu vào (tùy mức độ ô nhiễm nước thải 

đầu vào mà chỉnh lượng hóa chất cho phù hợp). 

+ Bơm hóa chất Polymer DP03 hoạt động ở chế độ MAN (M) vận hành tay, 

OFF (O) tắt, AUTO (A) vận hành tự động. 

▪ Ở chế độ MAN, bơm DP03 được điều khiển theo mục đích, yêu cầu của 
người vận hành tại thời điểm đó. 

▪ Ở chế độ AUTO, bơm DP03 được điều khiển bởi: 
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✓ Phao mức nước F8 trong bồn hóa chất Polymer 

Mức nước thấp: bơm ngừng hoạt động 

Mức nước cao: bơm hoạt động 

✓ Theo bơm thu gom sản xuất WP02: 

Bơm thu gom sản xuất WP02 hoạt động: bơm hoạt động 

Bơm thu gom sản xuất WP02 ngừng hoạt động: bơm ngừng hoạt động 

Lưu ý: Khi bơm DP03 hoạt động phải theo dõi mức nước trong bồn hóa chất 

Polymer, nếu mực nước thấp hơn phao mà bơm vẫn chưa ngắt hoặc nhìn thấy hết nước 

phải tiến hành tắt bơm và kiểm tra lại tín hiệu của phao F8 có còn hoạt động hay không. 

vii. Bồn hóa chất Polymer (300L) 

‒ Ký hiệu CT03 

‒ Lưu lượng bơm Polymer: Q = 1.5 l/h trên máy bơm DP03. 

‒ Bơm Polymer hoạt động theo bơm điều hòa. Bơm điều hòa hoạt động tối đa 

24/24 nên lượng dung dịch Polymer sử dụng trong ngày là: 1.5 x 24=36 lít/ngày. 

‒ Bồn pha có dung tích 300 lít thì cứ 8 ngày sẽ tiến hành pha Polymer một lần. 

‒ Cách pha Polymer xem phía trên. 

(4). BỂ ĐIỀU HÒA (TK03) 

❖ Chức năng 

Điều hòa ổn định lưu lượng và nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải trước khi 

bơm sang bể xử lý tiếp theo. 

❖ Chế độ vận hành các thiết bị 

Bơm nước bể điều hòa 

‒ Ký hiệu WP03A/B 

‒ Bơm có chức năng vận chuyển nước thải từ bể điều hòa đến bể anoxic. 

‒ Chế độ vận hành như sau: 

+ Lưu lượng vận hành thiết kế: 1.25 m3/h (ứng với công suất 30 m3/ngày). 

+ Lưu lượng vận hành thực tế tùy theo lượng nước thải xả ra hệ thống. Hiện 

tại hệ thống được vận hành với công suất 1 m3/h (ứng với công suất 24 

m3/ngày). 

+ Để điều chỉnh lưu lượng nước thải từ bể điều hòa đến công trình xử lý sau ta 

điều chỉnh độ đóng mở của van 5 và van V6. 
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+ Đã điều chỉnh van 5 và van 6 đúng với lưu lượng và công suất xử lý hiện tại. 

Không được thay đổi đóng mở van trừ khi lưu lượng đầu vào có sự thay đổi 

lớn. 

+ Bơm nước bể điều hòa WP03A và WP03B hoạt động ở chế độ MAN (M) 

vận hành tay, OFF (O) tắt, AUTO (A) vận hành tự động. 

▪ Ở chế độ MAN, bơm WP03A và WP03B được điều khiển theo mục đích, 
yêu cầu của người vận hành tại thời điểm đó. 

▪ Ở chế độ AUTO, bơm WP03A và WP03B được điều khiển bởi: 

✓ Phao mức nước F3 trong bể điều hòa 

Mức nước thấp: hai bơm ngừng hoạt động 

Mức nước cao: hai bơm hoạt động luân phiên theo timer: 30 phút chạy, 30 

phút nghỉ (có thể thay đổi thời gian) 

✓ Hoạt động theo phao F4 (ở bể MBR): 

Mức nước thấp: bơm bắt đầu hoạt động 

Mức nước cao: cả hai bơm ngừng hoạt động còi báo rửa màng. 

✓ Khi một trong hai bơm WP03A và WP03B bị lỗi thì bơm còn lại chạy 

thay và chạy theo phao F3, F4 không theo timer 

Lưu ý: Khi bơm WP03A/B hoạt động phải theo dõi mức nước trong bể điều hòa, 

nếu mực nước thấp hơn phao mà bơm vẫn chưa ngắt hoặc nhìn thấy bơm lộ ra khỏi mặt 

nước phải tiến hành tắt bơm và kiểm tra lại tín hiệu của phao F3 có còn hoạt động hay 

không. 

(5). BỂ THIẾU KHÍ (TK04) 

❖ Chức năng 

Chuyển pha – tạo điều kiện thích nghi cho các nhóm vi sinh vật có trong nước thải 

trước khi qua công trình xử lý kế tiếp (quá trình xử lý hiếu khí) giảm thiểu đáng kể tình 

trạng sốc vi sinh do chuyển môi trường đột ngột. Ngoài ra, bể thiếu khí còn là công 

trình đơn vị chuyển hóa N và P với hiệu quả khá cao nhờ các quá trình sinh học yếm 

khí tùy tiện xảy ra trong bể. 

❖ Vận hành 

Vì đây là bể xử lý nước thải bằng bùn sinh học (bùn hoạt tính) do đó nước thải 

vào bể không được chứa các thành phần độc hại. 
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Thường xuyên theo dõi mật độ, kích thước bông bùn hoạt tính, màu bùn. Hàng 

ngày vào đầu giờ và cuối giờ vận hành cần kiểm tra độ tăng giảm lượng bùn để bổ sung 

dinh dưỡng kịp thời và phù hợp. 

Cách kiểm tra bùn đơn giản: 

‒ Bật máy khuấy MX04 cho chạy 2 phút. 

‒ Lấy hỗn hợp bùn – nước trong bể sinh học vào cốc đong đến mức 1000 ml, để 
lắng trong 30 phút sau đó đọc thể tích bùn. Nồng độ bùn trong bể sinh hoc cần duy trì 

sao cho mức bùn lắng không nhỏ hơn 200 ml (tương đương 20% thể tích). 

‒ Nếu thấy bùn giảm phải bổ sung dinh dưỡng bằng cách châm đường (hoặc bột 
cám gạo, ngô vào bể thiếu khí, Aerotank và MBR phù hợp với thực tế vận hành). 

❖ Chế độ vận hành các thiết bị 

Máy khuấy 

‒ Ký hiệu MX04 

‒ Máy khuấy có chức năng khuấy trộn tăng khả năng tiếp xúc giữa vi sinh và 

nước thải. 

‒ Chế độ vận hành như sau 

+ Máy khuấy chìm MX04 hoạt động ở chế độ MAN (M) vận hành tay, OFF 

(O) tắt, AUTO (A) vận hành tự động. 

▪ Ở chế độ MAN, máy khuấy chìm MX04 được điều khiển theo mục đích, 

yêu cầu của người vận hành tại thời điểm đó. 

▪ Ở chế độ AUTO, máy khuấy chìm MX04 được điều khiển bởi: 

+ Hoạt động theo timer: 5 phút chạy, 30 phút nghỉ (có thể thay đổi thời gian) 

(6). BỂ HIẾU KHÍ AEROTANK VÀ MBR (TK05A/B) 

❖ Chức năng 

Chuyển hóa chất ô nhiễm hữu cơ hòa tan thành nước và thực hiện quá trình nitrat 

hóa. 

❖ Vận hành: 

Vì đây là bể xử lý nước thải bằng bùn sinh học (bùn hoạt tính) do đó cần thường 

xuyên theo dõi mật độ, kích thước bông bùn hoạt tính, màu bùn. Hàng ngày đầu giờ và 

cuối giờ vận hành cần kiểm tra độ tăng giảm lượng bùn để bổ sung dinh dưỡng kịp thời 

và phù hợp. 

Cách kiểm tra bùn đơn giản: 
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‒ Lấy hỗn hợp bùn – nước trong bể sinh học vào cốc đong đến mức 1000 ml, để 
lắng trong 30 phút sau đó đọc thể tích bùn. Nồng độ bùn trong bể sinh hoc cần duy trì 

sao cho mức bùn lắng không nhỏ hơn 200 ml (tương đương 20% thể tích). 

‒ Nếu thấy bùn giảm phải bổ sung dinh dưỡng bằng cách châm đường (hoặc bột 
cám gạo, ngô vào bể thiếu khí, Aerotank và MBR phù hợp với thực tế vận hành. 

‒ Điều kiện khi vận hành bể sinh học: 

+ pH trong khoảng 6.5 – 8.5. 

+ BOD5 < 600 mg/l và tỷ lệ BOD5/COD ≥ 0.5. 

+ Tỷ lệ BOD : N : P = 100 : 5 : 1. 

+ Nồng độ oxy hòa tan trong bể ≥ 2 mg/l. 

+ Độ kiềm nước sau xử lý ≥ 50 mg/l. 

❖ Chế độ vận hành các thiết bị 

i. Máy thổi khí 

‒ Ký hiệu AB01A/B 

‒ Máy có chức năng cung cấp oxy cho vi sinh hoạt động và xáo trộn bùn hoạt 
tính. 

‒ Chế độ vận hành như sau: 

+ Máy thổi khí AB01A và AB01B hoạt động ở chế độ MAN (M) vận hành tay, 

OFF (O) tắt, AUTO (A) vận hành tự động. 

+ Ở chế độ MAN, máy thổi khí AB01A và AB01B được điều khiển theo mục 
đích, yêu cầu của người vận hành tại thời điểm đó. 

+ Ở chế độ AUTO, máy thổi khí AB01A và AB01B được điều khiển bởi: 

▪ Hoạt động luân phiên theo timer: 50 phút chạy, 50 phút nghỉ (có thể thay 
đổi thời gian) 

▪ Khi một trong hai máy thổi khí AB01A và AB01B bị lỗi thì máy còn lại 

chạy thay không theo timer 

▪ Ngoài ra, khi bật switch sang chế độ rửa màng thì máy thổi khí sẽ tắt. 

ii. Bơm nước hút màng MBR 

‒ Ký hiệu WP05A/B 

‒ Chế độ vận hành như sau: 
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+ Lưu lượng vận hành thiết kế: 1.5 m3/h = 25 lít/phút (ứng với công suất 30 

m3/ngày). 

+ Lưu lượng vận hành thực tế tùy theo lượng nước thải xả ra hệ thống. Hiện 

tại hệ thống được vận hành với công suất 1,14 m3/h = 19 lít/phút (ứng với 

công suất 24 m3/ngày). 

+ Để điều chỉnh lưu lượng nước đầu ra của bơm WP05A/B ta điều chỉnh độ 

đóng mở các van của cụm bơm WP05A/B. 

+ Bơm hút màng WP05A và WP05B hoạt động ở chế độ MAN (M) vận hành 

tay, OFF (O) tắt, AUTO (A) vận hành tự động. 

+ Ở chế độ MAN, bơm hút màng WP05A và WP05B được điều khiển theo 
mục đích, yêu cầu của người vận hành tại thời điểm đó. 

+ Ở chế độ AUTO, bơm hút màng WP05A và WP05B được điều khiển luân 

phiên theo timer: 40 phút chạy, 40 phút nghỉ (trong đó 1 chu kỳ bơm màng 

MBR hoạt động 7 phút, nghỉ 1 phút lặp lại 5 lần sau đó đổi chu kỳ). 

▪ Phao mức nước F4 trong bể MBR 

Mức nước cao: bơm ngừng hoạt động có còi báo hiệu rửa màng 

Mức nước thấp: bơm hoạt động 

▪ Phao mức nước F5 trong bể MBR 

Mức nước thấp: bơm ngừng hoạt động 

Mức nước cao: bơm hoạt động 

▪ Khi một trong hai bơm nước bể hiếu khí WP05A và WP05B bị lỗi thì bơm 
còn lại chạy thay không theo timer (nhưng vẫn chạy theo chu kỳ bơm 

màng MBR hoạt động 7 phút, nghỉ 1 phút) 

iii. Bơm bùn tuần hoàn 

‒ Ký hiệu WP5C 

‒ Bơm sinh học từ có chức năng bơm bùn ngăn MBR về ngăn Anoxic (đường xả 
bùn dư cũng dùng đường ống bơm này bằng cách điều chỉnh vị trí các van) 

‒ Chế độ vận hành như sau: 

+ Lưu lượng vận hành: đường xả của bơm được chia làm 3 đường, gồm: đường 

xả về bể hiếu khí, đường xả về bể thiếu khí và đường xả bùn dư về bể chứa 

bùn. Lưu lượng xả về bể thiếu khí là 1 m3/h (ứng với công suất 24 m3/ngày). 
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+ Bơm WP5C hoạt động ở chế độ MAN (M) vận hành tay, OFF (O) tắt, AUTO 

(A) vận hành tự động. 

+ Ở chế độ MAN, bơm WP5C được điều khiển theo mục đích, yêu cầu của 
người vận hành tại thời điểm đó. 

+ Ở chế độ AUTO, bơm WP5C được điều khiển hoạt động theo timer: 30 phút 

chạy, 5 phút nghỉ (có thể thay đổi thời gian). 

iv. Bơm hóa chất khử trùng Javen 

‒ Ký hiệu DP04. 

‒ Có chức năng châm hóa chất Javen vào dòng nước thải đầu ra nhằm khử trùng 
nước thải. 

‒ Chế độ vận hành như sau: 

+ Bơm đang được chỉnh ở mức 30 %, tương đương lưu lượng bơm: 1.5 lít/h 

+ Điều chỉnh lưu lượng bơm bằng cách vặn nút điều chỉnh đến mức cần thiết. 

+ Lưu lượng bơm đã chỉnh phù hợp với lưu lượng nước thải đang xử lý. Không 

thay đổi lưu lượng bơm, trừ khi thay đổi nồng độ hóa chất, lưu lượng nước 

đầu vào. 

+ Bơm hóa chất Javen DP04 hoạt động ở chế độ MAN (M) vận hành tay, OFF 

(O) tắt, AUTO (A) vận hành tự động. 

+ Ở chế độ MAN, bơm DP04 được điều khiển theo mục đích, yêu cầu của 
người vận hành tại thời điểm đó. 

+ Ở chế độ AUTO, bơm DP04 được điều khiển bởi: 

▪ Phao mức nước F9 trong bồn hóa chất Javen 

Mức nước thấp: bơm ngừng hoạt động 

Mức nước cao: bơm hoạt động 

▪ Theo bơm hút màng WP05A/B: 

Bơm hút màng WP05A/B hoạt động: bơm hoạt động 

Bơm hút màng WP05A/B ngừng hoạt động: bơm ngừng hoạt động 

Lưu ý: Khi bơm DP04 hoạt động phải theo dõi mức nước trong bồn hóa chất 

Javen, nếu mực nước thấp hơn phao mà bơm vẫn chưa ngắt hoặc nhìn thấy hết nước 

phải tiến hành tắt bơm và kiểm tra lại tín hiệu của phao F9 có còn hoạt động hay không. 

v. Bồn hóa chất Javen (300L) 
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‒ Ký hiệu CT04 

‒ Lưu lượng bơm Javen: Q = 1.5 l/h trên máy bơm DP04. 

+ Bơm Javen hoạt động theo bơm rút màng. Bơm rút màng hoạt động tối đa 

21/24 nên lượng dung dịch Javen sử dụng trong ngày là: 1.5 x 21 = 32 
lít/ngày. 

+ Với bồn pha có dung tích 300 lít thì cứ 9.3 ngày sẽ tiến hành pha mới Javen 

một lần. 

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải: 

2.1. Đối với khu vực Trạm nghiền xi măng: 

2.1.1. Nguồn phát sinh bụi, khí thải 

Bụi tại khu vực trạm nghiền phát sinh từ nhiều nguồn như: 

‒ Bốc dỡ, vận chuyển nguyên liệu: Việc chuyển liệu hoàn toàn bằng xe xúc nên 

làm phát sinh bụi đáng kể, chịu ảnh hưởng nhiều bởi các yếu tố khí tượng. 

‒ Lưu chứa nguyên liệu: Gió vào theo khe hở của kho và thổi bụi phát tán ra xung 

quanh. 

‒ Hệ thống băng chuyền tải nguyên vật liệu rời: Quá trình vận chuyển nguyên vật 

liệu và sản phẩm bằng băng tải cũng là nguồn phát sinh bụi. 

‒ Công đoạn trộn và phối liệu: bụi phát sinh trong quá trình cấp nguyên liệu và 

phối trộn. 

‒ Công đoạn đóng bao - xuất hàng: trong quá trình chuyền bao, bụi còn phát sinh 

do miệng bao hở, bao bị rách do va đập cơ học, bao bị bể trong lúc vận chuyển xi măng 

hay qua các lỗ chỉ của bao may. 

Tuy nhiên Trạm nghiền xi măng sử dụng công nghệ khép kín với các thiết bị tiên 

tiến, điều khiển tự động hóa cao. Ở từng khu vực sản xuất nếu có phát sinh bụi đều được 

lắp đặt các hệ thống lọc bụi túi vải để giảm thiểu bụi phát tán. Túi vải của hệ thống lọc 

bụi được thu gom xử lý cùng chất thải nguy hại của Trạm nghiền ximăng. Tần suất thải 

bỏ của túi vải của hệ thống lọc bụi là 1 lần/năm hoặc 06 tháng/lần tùy vào công xuất 

hoạt động của Trạm nghiền xi măng. 

Quá trình nhập nguyên vật liệu bột của Cơ sở cũng được thực hiện trong hệ thống 

gầu nâng, máng khí động khép kín đi thẳng vào các silo chứa. Những điểm phát sinh 

bụi đều được lắp đặt hệ thống lọc bụi túi vải. Các khu vực sản xuất chính như khu vực 

phối trộn, khu vực nghiền phụ gia cũng được thực hiện trong hệ thống khép kín có trang 
bị các thiết bị xử lý bụi. Lò đốt tạo khí nóng cho quá trình sấy nguyên liệu, khí nóng 
cùng với sản phẩm sau khi nghiền được đưa qua hệ thống lọc bụi túi vải để thu hồi sản 
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phẩm và hạn chế đến mức thấp nhất lượng bụi phát tán ra môi trường bên ngoài.  

Các nguồn phát sinh bụi của Cơ sở như bảng sau: 

Bảng 3.4: Thông tin chi tiết các nguồn phát sinh bụi của Cơ Sở 

STT Loại máy Lọc bụi Vị trí 
Công suất 

Motor 
quạt (kw) 

Lưu lượng 

thải đầu 

ống ra 
 (m3/ giờ) 

Chiều cao 

đầu ống ra 

so mặt đất  

(m) 

1 
Máy lọc bụi PPCs 

64x6 
Lọc bụi -Hầm cân 

băng DC1 & 2 
4 5 25.000 6,5 

2 
Máy lọc bụi Ppcs 

96x6 
Lọc bụi sau Phân 

ly DC1 
110 30.000 10 

3 
Máy lọc bụi Ppcs 

96x6 
Lọc bụi sau Phân 

ly DC2 
110 30.000 17,8 

4 
Máy lọc bụi 

PPCs32x6 
Lọc bụi -Hầm cân 

băng DC3 
45 13.500 6,5 

5 
Máy lọc bụi 

PPCs96x6x2 
Lọc bụi sau phân ly 

DC3 
185 70.000 25,5 

6 
Máy lọc bụi 

PPCs96x6 
Lọc bụi sau phân ly 

DC4 
110 30.000 12 

7 Máy lọc bụi 320 túi Lọc bụi sấy 2 45 22.500 12 

8 
Máy lọc bụi 

PPCs32x6 
Lọc bụi đóng bao 1 22 13.500 12,6 

9 
Máy lọc bụi 

PPCs32x6 
Lọc bụi đóng bao 2 22 13.500 13 

10 
Máy lọc bụi 

PPCs32x6 
Lọc bụi đóng bao 3 15 13.500 18 

11 Máy lọc PPCs 64x4 
lọc bụi -1 phểu 

nhập liệu 
30 18.000 8 

12 Máy lọc PPCs 64x4 
lọc bụi -2 phểu 

nhập liệu 
30 18.000 8 

13 Máy lọc bụi 16 túi 
lọc bụi băng tải 

trung chuyển  cảng 
4 1.800 10 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Phát triển Sài Gòn) 
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Hình 3.6: Buồng chứa túi lọc Bụi                     

các khu vực 
Hình 3.7: Lò đốt cấp khí nóng cho quá 

trình nghiền 

  

  

  

Hình 3.8: Một số khu vực bên trong Trạm nghiền xi măng  
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2.1.2. Biện pháp giảm thiểu bụi 

Để giảm thiểu bụi từ họat động xuất xi măng đến nơi tiêu thụ, đặc biệt là hoạt 

động xuất xá xi măng, nhà máy đã bố trí chụp hút để thu gom và xử lý. Lắp đặt hệ thống 

lọc bụi túi vải tại tất cả các công đoạn có khả năng phát sinh bụi trong dây chuyền nhập 

liệu, sản xuất. 

Sơ đồ thu gom xử lý khí thải của dây chuyền sản xuất xi măng cụ thể như sau:  

 

Hình 3.9: Sơ đồ xử lý bụi của dây chuyền sản xuất xi măng 

Tất cả các nguồn thải được thu gom xử lý và thải ra môi trường thông qua 13 vị 

trí xả thải. 

Thông tin về số lượng dòng thải, lưu lượng xả thải, tọa độ vị trí xả thải của cơ 

sở được thống kê trong bảng sau: 

 

 

 

 

 

Bụi phát sinh từ       
băng tải 

Bụi phát sinh từ 
đóng bao, đóng gói 

Bụi phát sinh từ 
xuất xá 

Chụp hút thu gom Chụp hút thu gom Chụp hút thu gom 

  Hệ thống đường ống 

Thiết bị lọc bụi túi vải 

Quạt hút ly tâm 

Ống xả tập trung 

Không khí sạch 
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Bảng 3.5: Toạ độ các vị trí xả thải của Cơ sở 

Dòng 
khí thải 

Lưu lượng 

thải               
(m3/giờ) 

Toạ độ vị trí                                  
(hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 

trục 105o45’, múi chiếu 3o) Hình ảnh ống khói thải 

X Y 

Dòng số 

1 
25.000 1 205 403 618 631 

 

Dòng số 

2 
30.000 1 205 348 618 605 

 

Dòng số 

3 
30.000 1 205 378 618 629 

 

Dòng số 

4 
13.500 1 205 397 618 641 

 



 

63  

Dòng 
khí thải 

Lưu lượng 

thải               
(m3/giờ) 

Toạ độ vị trí                                  
(hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 

trục 105o45’, múi chiếu 3o) Hình ảnh ống khói thải 

X Y 

Dòng số 

5 
70.000 1 205 412 618 528 

 

Dòng số 

6 
5.700 1 205 348 618 629 

 

Dòng số 

7 
30.000 1 205 305 618 638 

 

Dòng số 

8 
13.500 1 205 409 618 565 
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(Nguồn: Công ty Cổ phần Phát triển Sài Gòn) 

 

Dòng 
khí thải 

Lưu lượng 

thải               
(m3/giờ) 

Toạ độ vị trí                                  
(hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 

trục 105o45’, múi chiếu 3o) Hình ảnh ống khói thải 

X Y 

Dòng số 

9 
22.500 1 205 412 618 571 

 

Dòng số 

10 
13.500 1 205 403 618 562 

 

Dòng số 

11 
13.500 1 205 391 618 826 

 

Dòng số 

12 
13.500 1 205 391 618 627 

Dòng số 

13 
18.000 1 205 391 618 827 
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Các công trình xử lý bụi tại Cơ sở được vận hành theo chế độ tự động, liên tục 24 

giờ/ngày trong suốt quá trình hoạt động. 

Đối với khu vực tiếp giáp khu dân cư, Cơ sở trồng cây xanh và trang bị lưới chắn 

bụi và thường xuyên phun giữ ẩm để giảm lượng bụi phát sinh. 

 

Hình 3.10: Lưới chắn bụi khu vực tiếp xúc với khu dân cư 

2.1.3. Đánh giá hiệu quả của các thiết bị xử lý  

Trạm nghiền xi măng nằm nửa cuối khu đất của Cơ sở. Khoảng cách từ khu vực 

sản xuất của Trạm nghiền đến ranh đất các đối tượng đang hoạt động tiếp giáp Cơ sở, 

đảm bảo khoảng cách an toàn, không bị ảnh hưởng do bụi trong quá trình sản xuất. 
Khu vực phía Nam và phía Đông không chịu tác động từ hoạt động của Cơ sở do khu 
vực này là khu đất của Cảng và Sông Đồng Nai. 

Các thiết bị xử lý bụi được thiết kế để xử lý lượng bụi phát sinh khi Trạm nghiền 

xi măng hoạt động tối đa và đã hoàn thiện đi vào hoạt động trước năm 2012. Hiện nay 

Trạm nghiền xi măng chỉ hoạt động khoảng 50% so với công suất thiết kế nên công 

suất của các thiết bị xử lý bụi vẫn đảm bảo đủ công suất hoạt động khi Cơ sở hoạt 

động với công suất tối đa.  

Các thiết bị xử lý bụi được bảo trì thường xuyên đảm bảo luôn trong tình trạng 

hoạt động tốt nhất. Ngoài ra Công ty rất chú trọng trồng nhiều cây xanh bao quanh 
khuôn viên cơ sở góp phần tạo môi trường thông thoáng, giảm bụi và bóng mát, hạn 

chế việc phát tán tiếng ồn. 

Công tác quan trắc định kỳ được Cơ sở thực hiện định kỳ. Theo kết quả quan 

trắc năm 2022, 2023 (Kết quả phân tích đính kèm phụ lục hồ sơ) cho thấy: 
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− Đối với chất lượng không khí xung quanh: Các thông số đo đạc có giá trị đạt 

QCVN 05:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung 

quanh. 

− Đối với chất lượng không khí vùng làm việc: Các thông số đo đạc có giá trị 

dưới ngưỡng giới hạn cho phép của QCVN 02:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về bụi - giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc và QCVN 03:2019/BYT: 

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép đối với 50 yếu tố hóa 

học tại nơi làm việc.  

2.1.4. Hệ thống quan trắc chất thải tự động, liên tục: 

Hiện nay Cơ sở chưa lắp đặt trạm quan trắc khí thải tự động, liên tục và truyền 

dữ liệu về Sở Tài nguyên và môi trường đã được thực hiện theo quy định. 

Cơ sở cam kết sẽ tiến hành lắp đặt trước ngày 31/12/2024 theo đúng quy định 

của Bộ Tài nguyên môi trường theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ. 

2.2. Đối với Khu vực xưởng sản xuất đồ gỗ: 

2.2.1. Nguồn phát sinh bụi, khí thải 

Bụi tại khu vực xưởng sản xuất đồ gỗ phát sinh từ nhiều nguồn như: 

‒ Bụi gỗ phát sinh hầu hết các công đoạn: gia công thô (cưa, cắt, bào tiện, phay 

chi tiết gỗ loại bụi này có kích thước lớn, có khi tới hàng ngàn pm); công đoạn gia công 

tinh (chà nhám, đánh bóng, loại bụi này tải lượng không lớn, kích thước rất nhỏ, thường 

nằm trong khoảng 2 – 20 m).  

‒ Bụi phát sinh từ quá trình bốc dỡ gỗ nguyên liệu từ các phựơng tiện vào kho 

chứa, sự vận chuyển gỗ nguyên liệu từ kho đến khu vực gia công. 

‒ Bụi sơn và hơi dung môi từ công đoạn phun sơn. 

2.2.2. Biện pháp giảm thiểu bụi 

(1). Đối với bụi từ các công đoạn gia công thô và gia công tinh: 

Bụi phát sinh từ các công đoạn gia công thô (cưa, cắt, bào tiện, phay) và gia công 

tinh (chà nhám, đánh bóng,..) tại nhà máy sẽ được thu gom xử lý như sau: 

‒ Bụi gỗ sinh ra từ công đoạn cắt, cưa, bào gỗ được đưa qua chụp hút cục bộ và 

ống dẫn bụi. Các ống chụp hút cục bộ này được đặt trên các nguồn phát thải ở vị trí phát 

sinh để hút tất cả các bụi này vào hệ thống ống hút bụi trung tâm. 

‒ Toàn bộ lượng bụi gỗ này được hút bằng quạt công nghiệp về hệ thống xử lý 

bụi - cyclone. Bụi gỗ đi qua cyclone, rơi xuống ngăn thu bụi. Khí sau xử lý được dẫn ra 

ống xả, thoát ra ngoài môi trường. 
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‒ Bụi thu gom được chứa trong kho, sau đó bụi gỗ sẽ được thu hồi lại và bán cùng 

với mùn cưa cho các đơn vị có nhu cầu tái sử dụng. 

 

Hình 3.11: Sơ đồ bụi phát sinh từ hoạt động sản xuất gỗ 

(2). Đối với bụi từ bụi và hơi dung môi từ công đoạn phun sơn 

Bụi và khí sinh ra từ công đoạn sơn được hấp thụ qua màng nước xử lý như sau: 

‒ Hơi dung môi bụi sơn khi đi qua màng nước, bụi sơn sẽ bị giữ lại và theo các 

tia nước chảy vào bồn chứa phía dưới buồng phun sơn. Sau đó qua hệ thống màng lọc 

để loại bỏ cặn sơn (bụi sơn kết dính thành màng nổi lên trên mặt nước). Khí thải sau 

khi được hấp thụ qua màng lọc nước được tiếp tục hấp thụ qua lớp than hoạt tính trước 

khi thải ra môi trường xung quanh. 

‒ Sau một thời gian sử dụng, nước hấp thụ đã bị nhiễm bẩn khi đó người công 

nhân vận hành sẽ vớt phần bụi sơn nổi trên mặt nước sau đó xả lượng nước trong bể 

chứa về hố thu gom nước thải sản xuất của Hệ thống xử lý nước thải tập trung trước khi 

thải ra môi trường. Lượng bụi sơn được vớt trên mặt nước và lượng cặn sơn ở dưới đáy 

bồn chứa sẽ được nạo vét thu gom về phòng chứa chất thải nguy hại và đem đi xử lý 

theo quy định đối với chất thải nguy hại. 

Bụi phát sinh từ công 
đoạn gia công thô (cưa, 

cắt, bào, tiện, phay) 

Bụi phát sinh từ công đoạn 
gia công tinh (chà nhám, 

đánh bóng) 

Chụp hút thu gom Chụp hút thu gom 

Hệ thống đường ống 

Cyclone  

Quạt hút ly tâm 

Ống xả tập trung 

Không khí sạch 
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Hình 3.12: Sơ đồ xử lý bụi và hơi dung môi 

 

Hình 3.13: Sơ đồ nguyên lý xử lý bụi và hơi dung môi 

  

Bụi, hơi dung môi 

Màng nước 

Bể chứa 

Màng lọc 

Khí thải 
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Hình 3.14: Một số hình ảnh liên quan hệ thống xử lý bụi và hơi dung môi tại Cơ sở 

3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường  

3.1. Đối với chất thải rắn sinh hoạt: 

A. Đối với khu vực Trạm nghiền xi măng: 

❖ Phương pháp phân loại, thu gom chất thải: 

− Phương pháp phân loại: Chất thải rắn sinh hoạt hiện được Chủ dự án phân loại, 

tại từng khu vực phát sinh theo Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 04/5/2021 của 

Ủy ban nhân dân TP.Hồ Chí Minh. Chất thải rắn sinh hoạt được thực hiện phân loại tại 

nguồn từ tất cả các khu vực phát sinh nhằm tách thành các loại thành 02 nhóm: 

+ Nhóm chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế: gồm giấy, nhựa, lon đồ hộp, 

chai thuỷ tinh, cao su, ni lông. 

+ Nhóm chất thải còn lại: gồm thức ăn thừa, lá cây, rau, củ, quả, bao bì thực 

phẩm, vỏ bánh kẹo,... 

− Lưu chứa: Chất thải được chứa bằng 02 thùng chuyên biệt khác nhau và phải 

được vệ sinh hàng ngày. Tương ứng với các thùng là các túi nilon đặt phía bên trong, 
không quy định màu sắc túi chứa rác. Phân biệt các loại chất thải khác nhau bằng các 

hình thức như dán nhãn, ghi dòng chữ trên túi trước khi chuyển đến điểm tập kết. 

Tại xưởng sản xuất, thùng rác được bố trí ở cửa ra vào xưởng. Nhà ăn được bố trí 

thùng rác ở khu vực ăn uống và nhà bếp. Các văn phòng, hành lang cũng được bố trí 

thùng rác tại những vị trí thuận tiện. 

Chất thải phát sinh từ tất cả các vị trí của Trạm nghiền xi măng sẽ được tập trung 

về khu vực lưu chứa chung. Khu vực có diện tích 5,0 m2.  
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− Khối lượng phát sinh: khối lượng chất thải sinh hoạt trung bình 55 kg/ngày 
(Khối lượng theo ghi nhận tại báo cáo quan trắc định kỳ hàng năm của Công ty). Hiện 

nay Trạm nghiền xi măng hoạt động với số lượng nhân viên 120 nhân viên, khi hoạt 

động với công suất tối đa, số lượng nhân viên khoảng 190 nhân viên. Lượng chất thải 

sinh hoạt phát sinh sẽ khoảng 87 kg/ngày. 

− Phương thức thu gom: Nhân viên phụ trách vệ sinh thu gom chất thải rắn sinh 

hoạt từ các vị trí phát sinh đưa xuống tập trung lưu chứa chất thải sinh hoạt. Đơn vị thu 

gom chất thải với tần suất 02 ngày/lần. 

❖ Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt tập trung: 

− Sử dụng 02 loại thùng rác, dung tích mỗi thùng rác là 45lít tại khu vực văn 

phòng, nhà vệ sinh có dán nhãn phân loại riêng biệt để công nhân viên thực hiện phân 

loại rác tại nguồn. Tương ứng với các thùng là các túi nilon đặt phía bên trong, không 
quy định màu sắc túi chứa rác. 

− Thiết bị lưu chứa tại vị trí tập trung rác thải:  

+ Thùng nhựa HDPE dung tích 240 lít. 

+ Số lượng: 3 thùng. 

− Khu vực lưu chứa (kho lưu chứa):  

+ Khu vực tập trung: diện tích 5,0 m2. 

+ Thiết kế, cấu tạo: Có nền bê tông chống thấm, bố trí ngoài trời. 

  

Hình 3.15: Khu vực lưu trữ chất thải rắn sinh hoạt của khu văn phòng 

B. Đối với Khu vực xưởng sản xuất đồ gỗ: 

❖ Phương pháp phân loại, thu gom chất thải: 

− Phương pháp phân loại: tương tự Trạm nghiền xi măng, chất thải sinh hoạt được 
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phân thành 02 loại riêng biệt: Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế và Chất thải 

rắn sinh hoạt khác. 

− Lưu chứa: Chất thải sinh hoạt phát sinh từ tất cả các vị trí sẽ được tập trung về 

khu vực lưu chứa chung. Khu vực có diện tích 3 m2. 

  

Hình 3.16: Khu vực lưu trữ chất thải rắn sinh hoạt của Khu vực xưởng sản xuất đồ gỗ 

− Khối lượng chất thải sinh hoạt trung bình 28 kg/ngày (Khối lượng theo ghi nhận 

tại báo cáo quan trắc định kỳ hàng năm của Công ty). Hiện nay Khu vực xưởng sản 

xuất đồ gỗ hoạt động với số lượng nhân viên 50 nhân viên, khi hoạt động với công suất 

tối đa, số lượng nhân viên khoảng 90 nhân viên. Lượng chất thải sinh hoạt phát sinh sẽ 

khoảng 56 kg/ngày. 

− Phương thức thu gom: Khu vực xưởng sản xuất đồ gỗ ký hợp đồng với đơn vị 

có chức năng thu gom với tần suất 02 ngày/lần. 

❖ Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt tập trung: 

− Thiết bị lưu chứa tại vị trí tập trung rác thải:  

+ Thùng nhựa HDPE dung tích 240 lít. 

+ Số lượng: 2 thùng. 

− Khu vực lưu chứa (kho lưu chứa):  

+ Khu vực tập trung: diện tích 3 m2. 

+ Thiết kế, cấu tạo: Có nền bê tông chống thấm, bố trí ngoài trời. 
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C. Đối với Khu vực bến Thủy nội địa: 

Không phát sinh chất thải sinh hoạt, thuyền viên trong thời gian chờ bốc dỡ nguyên 

liệu sản xuất lưu trú và sinh hoạt tại khu vực Trạm nghiền xi măng. 

Các chất thải sinh hoạt trên tàu cũng được thu gom cùng chất thải sinh hoạt tại 

khu vực Trạm nghiền xi măng. 

3.2. Đối với chất thải công nghiệp thông thường: 

A. Đối với khu vực Trạm nghiền xi măng: 

− Chức năng: là nơi tiếp nhận, lưu chứa các loại chất thải công nghiệp thông 

thường phát sinh do hoạt động sản xuất của Trạm nghiền xi măng. 

− Thành phần và khối lượng chất thải được thống kê trong bảng sau: 

Bảng 3.6: Khối lượng chất thải thông thường của Trạm nghiền xi măng 

STT Loại chất thải Khối lượng 

(kg/tháng) 
Khối lượng khi 

hoạt động với 

công suất tối đa 

(kg/tháng) 

Mã chất thải 

1. Lọc bụi và vỏ bao bể 258,3 451,8 18 01 06 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Phát triển Sài Gòn) 

− Khu vực lưu chứa (kho lưu chứa):  

+ Diện tích, qui mô 25 m2 

+ Thiết kế, cấu trúc: các kho lưu giữ này được thiết kế an toàn phù hợp cho 

việc lưu chứa các loại chất thải thông thường, cụ thể như sau: 

✓ Có cao độ nền đảm bảo không bị ngập lụt; mặt sàn trong khu vực lưu giữ 

được thiết kế để tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào. 

✓ Có sàn bảo đảm kín khít, không rạn nứt, bằng vật liệu chống thấm, chịu 

ăn mòn, không có khả năng phản ứng hoá học với chất thải; sàn có đủ độ 

bền chịu được tải trọng của lượng chất thải cao nhất theo tính toán; tường 

bằng vật liệu không cháy. 

✓ Có mái che kín nắng, mưa và tường bao xung quanh cho toàn bộ khu vực 

lưu giữ bằng vật liệu không cháy. 

B. Đối với Khu vực xưởng sản xuất đồ gỗ: 

− Chức năng: là nơi tiếp nhận, lưu chứa các loại chất thải công nghiệp thông 

thường phát sinh do hoạt động của xưởng sản xuất đồ gỗ . 
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− Thành phần và khối lượng chất thải được thống kê trong bảng sau: 

Bảng 3.7: Khối lượng chất thải thông thường của Trạm nghiền xi măng 

STT Loại chất thải Khối lượng 

(kg/tháng) 
Khối lượng khi 

hoạt động với 

công suất tối đa 

(kg/tháng) 

Mã chất thải 

1. Mạc cưa 78,3 230,3 18 01 23 

2. Củi vụn 117,5 345,6 18 01 08 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Phát triển Sài Gòn) 

− Khu vực lưu chứa (kho lưu chứa):  

+ Diện tích, qui mô 25 m2 

  

  

Hình 3.17: Khu vực lưu chứa chất thải công nghiệp thông thường của 

Khu vực xưởng sản xuất đồ gỗ 

+ Thiết kế, cấu trúc: các kho lưu giữ này được thiết kế an toàn phù hợp cho 

việc lưu chứa các loại chất thải thông thường, cụ thể như sau: 

✓ Có cao độ nền đảm bảo không bị ngập lụt; mặt sàn trong khu vực lưu giữ 

Bên trong kho chứa mạc cưa Bên ngoài kho chứa mạc cưa 
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được thiết kế để tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào. 

✓ Có sàn bảo đảm kín khít, không rạn nứt, bằng vật liệu chống thấm, chịu 

ăn mòn, không có khả năng phản ứng hoá học với chất thải; sàn có đủ độ 

bền chịu được tải trọng của lượng chất thải cao nhất theo tính toán; tường 

bằng vật liệu không cháy. 

✓ Có mái che kín nắng, mưa và tường bao xung quanh cho toàn bộ khu vực 

lưu giữ bằng vật liệu không cháy. 

C. Đối với Khu vực bến Thủy nội địa: 

Khu vực bến Thủy nội địa không phát sinh chất thải công nghiệp thông thường. 
Tuy nhiên trong quá trình hoạt động, để đảm bảo cảng hoạt động an toàn, Công ty sẽ 

thực hiện nạo vét duy tu khu nước trước bến cảng nhằm đảm bảo cao độ đáy của khu 

nước trước bến cảng đủ độ sâu để tiếp nhận tàu và sà lan ra vào xuất - nhập hàng.  

Cảng xi măng Sài Gòn có vị trí từ Km 33+900 đến Km 33+978, bờ phải sông 

Đồng Nai, thuộc địa bàn phường Long Bình,Tp.Thủ Đức. Cấp kỹ thuật của cảng là cảng 

thủy nội địa cấp III. 

Do đặc trưng dòng chảy, đặc điểm tuyến bờ sông Đồng Nai qua vị trí bến thủy nội 

địa của Công ty Cổ phần Phát triển Sài Gòn nên tốc độ bồi lắng khu nước trước bến khá 

chậm. Hằng năm, Công ty đã thuê đơn vị chuyên môn theo dõi định kỳ độ sâu mực 

nước khu nước trước bến thủy nội địa qua các văn bản thông báo hàng hải hàng năm do 

(Hợp đồng đính kèm tại phụ lục báo cáo). Theo đó, hiện nay độ sâu mép nước vẫn đảm 

bảo cho lưu thông hàng hải. 

Công tác nạo vét và xin giấy phép đỗ chất thải nạo vét được đơn vị ký hợp đồng 
với Công ty Cổ phần Phát triển Sài Gòn thực hiện. 

4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại  

− Tất cả chất thải nguy hại phát sinh được thu gom tập trung về kho lưu trữ của 

Cơ sở. Khối lượng chất thải phát sinh: chủng loại và khối lượng CTNH của Cơ sở được 

thống kê như sau: 

Bảng 3.8: Thống kê chủng loại và khối lượng CTNH của Cơ sở 

STT Loại chất thải Mã chất 

thải 

Khối lượng (kg/năm) 

2021 2022 2023 TB 
Khi HĐ 

với CS 

tối đa 

1 
Bóng đèn huỳnh 
quang thải 16 01 06 40 17 13 23 43 

2 Giẻ lau, vải bảo vệ    18 02 01 206 182 212 200 370 
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STT Loại chất thải 
Mã chất 

thải 

Khối lượng (kg/năm) 

2021 2022 2023 TB 
Khi HĐ 

với CS 

tối đa 
thải  bị nhiễm các 
thành  phần nguy hại 

3 

Cặn sơn thải có dung 
môi hữu cơ hoặc các 
thành phần nguy hại 
khác 

08 01 01 794 633 775 734 1.359 

4 
Hộp mực in thải có 
các thành phần nguy 
hại 

08 02 04 17 8 12 12 23 

5 
Bao bì cứng thải bằng 
nhựa 18 01 03 234 188 194 205 380 

6 
Dầu động cơ, hộp số 
và bôi trơn tổng hợp 
thải 

17 02 03 251 218 265 245 453 

Tổng cộng  1.542 1.246 1.471 1.420 2.629 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Phát triển Sài Gòn) 

− Thiết bị lưu chứa:  

+ Số lượng: 10 thùng nhựa dẻo HDPE và thùng sắt. 

+ Bên ngoài thùng được dán tên, mã chất thải nguy hại và ký hiệu cảnh báo theo 

Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/02/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 

− Khu vực lưu chứa (kho lưu chứa): 

+ Kho lưu chứa: 01 kho, diện tích kho 15 m2. 

+ Thiết kế, cấu tạo: Mặt sàn là nền đá bê tông kín khít, có gờ chống tràn, không 

bị thẩm thấu và tránh được nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào; có trần là 

BTCT kiên cố, cách nhiệt nên che kín nắng, mưa, có biển cảnh báo và dán nhãn 

theo đúng quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT, trang bị thiết bị PCCC, ứng phó sự cố tràn đổ. 

− Phương án thu gom, xử lý chất thải nguy hại:  

+ Nhân viên phụ trách vệ sinh thu gom chất thải nguy hại từ các vị trí phát sinh 

đưa xuống tập trung lưu trữ.  

+ Định kỳ thuê đơn vị có chức năng thu gom và xử lý theo đúng quy định của 
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pháp luật. 

+ Công ty đã được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Sổ đăng ký chủ nguồn 
nguồn thải nguy hại, mã số: QLCTNH 79. 001697.T 

(Hợp đồng và chứng từ chất thải nguy hại được đính kèm phụ lục). 

  

Hình 3.18: Khu vực lưu trữ CTNH của Cơ sở 

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung: 

Nguồn gây ồn và rung của cơ sở là: thiết bị sản xuất, xe ra vào nhà máy. Cơ sở 
cách xa khu dân cư nên tiếng ồn và rung trong quá trình hoạt động không ảnh hưởng 

đến khu vực xung quanh. 

Cơ sở cũng đã thực hiện nhiều biện pháp kỹ thuật và quản lý nhằm giảm tiếng ồn 

và rung sinh ra trong thời gian hoạt động như sau:  

− Thường xuyên kiểm tra bảo trì máy móc, thiết bị và lắp đặt lớp đệm chống ồn 

và rung cho các thiết bị, máy móc có công suất lớn;  

− Điều phối lượng xe ra vào Trạm xi măng hợp lý.  

− Công nhân làm việc tại các công đoạn có độ ồn cao, nhất là khi bảo dưỡng, sửa 

chữa thiết bị tại khu vực sản xuất được trang bị nút tai chống ồn.  

− Những nơi điều hành sản xuất được cách âm để cán bộ, nhân viên vận hành 

máy không phải tiếp xúc thường xuyên với độ ồn và rung.  

− Tại nơi phát sinh cường độ âm lớn (nghiền) ứng với giải pháp xây dựng chống 

ồn thích hợp để tránh lan truyền ở xung quanh: máy nghiền và máy nén khí được bố trí 

đặt trong nhà riêng biệt.  

− Móng máy đúc đủ khối lượng, sử dụng bê tông mác cao, tăng chiều sâu móng, 



 

77  

đào rãnh đổ cát khô để tránh rung theo mặt nền.  

− Kiểm tra sự cân bằng của máy khi lắp đặt. Kiểm tra độ mòn của các chi tiết và 

cho dầu bôi trơn thường kì.  

− Cây xanh bao quanh khuôn viên cơ sở góp phần tạo môi trường thông thoáng 

và bóng mát, hạn chế việc phát tán tiếng ồn. 

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường khi dự án đi vào vận hành: 

Công ty Cổ phần Phát triển Sài Gòn xây dựng quy trình ứng phó tình trạng khẩn 

cấp áp dụng cho tất cả khu vực làm việc thuộc phạm vi Cơ sở. Kế hoạch này bảo đảm 

sự an toàn cho toàn thể nhân viên và thiết bị máy móc của dây chuyền sản xuất đồng 

thời phòng tránh các tác động xấu đến môi trường do sự cố gây ra. 

6.1.1. Đối với sự cố cháy nổ 

− Đường xe chạy rộng xung quanh nhà xưởng dễ dàng cho việc tiếp cận khi có 

sự cố cháy nổ; tính toán dự trù nguồn nước chữa cháy, bể cấp nước chữa cháy ở vị trí 

thuận lợi cho việc lấy nước và có lượng nước đủ để có thể dập tắt đám cháy nhanh 

chóng; bố trí đủ, hợp lý các họng cứu hỏa ở ngoài khuôn viên phân xưởng sản xuất, bố 

trí hộp cứu hỏa trong phân xưởng sản xuất, các hộp đều có hệ thống ống đủ dài để kéo 

đến mọi điểm trong nhà máy. 

− Trong các nhà xưởng sản xuất đều có trang bị đầy đủ dụng cụ PCCC, hệ thống 

báo cháy điện tử tự động, có phương án PCCC và tuân theo mọi quy định nghiêm ngặt 

về PCCC.  

− Bộ phận chuyên trách của nhà máy sẽ phối hợp với công an PCCC địa phương 

lập kế hoạch và triển khai các công việc cụ thể nhằm đảm bảo an toàn lao động tuyệt 

đối cho lao động.  

− Định kỳ hàng năm tổ chức diễn tập các tình huống về cháy, nổ, tràn đổ hoá 

chất, tai nạn giao thông, tai nạn lao động, ... 

6.1.2. Đối với kiểm soát an toàn lao động 

− Với mục tiêu an toàn lao động là trên hết nên hàng năm Công ty đều huấn luyện 

các nội dung về an toàn cho toàn bộ công nhân áp dụng các biện pháp an toàn trong quá 
trình lao động, và bảo hộ lao động như găng tay, áo, nón, khẩu trang… tùy theo công 

đoạn lao động và thực hiện nghiêm ngặt các quy trình đã đề ra. 

− Hàng năm Công ty đều tổ chức khám sức khỏe cho các nhân sự khi tuyển dụng 

mới, khám sức khỏe định kỳ cho toàn bộ cán bộ, công nhân viên cũng như khám sức 

khỏe bệnh nghề nghiệp cho các nhân viên, công nhân làm việc trong môi trường có yếu 

tố độc hại. 
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6.1.3. Đối với hệ thống đường ống cấp thoát nước: 

− Đường ống cấp, thoát nước phải có khoảng cách ly an toàn. 

− Thường xuyên kiểm tra và bảo trì những mối nối, van khóa trên hệ thống đường 

ống dẫn. 

− Đảm bảo không có bất kỳ công trình xây dựng trên đường ống dẫn nước. 

− Tiến hành nạo vét hệ thống cống rảnh định kỳ. 

6.1.4. Phòng chống, xử lý sự cố từ hệ thống xử lý nước thải:  

− Biện pháp phòng ngừa sự cố cho hệ thống xử lý nước thải tập trung: 

+ Xây dựng công trình xử lý nước thải theo đúng công suất thiết kế. 

+ Đảm bảo cung cấp điện cho các thiết bị được hoạt động liên tục. 

+ Vận hành hệ thống xử lý theo đúng hướng dẫn vận hành của nhà cung cấp. 

+ Thường xuyên theo dõi hoạt động, bảo dưỡng định kỳ của các máy móc, tình 

trạng hoạt động của các bể để có biện pháp khắc phục kịp thời. 

+ Đầu tư dự phòng các thiết bị dễ bị hư hỏng như máy bơm (1 máy hoạt động, 

1 máy dự phòng), nhằm sẵn sàng thay thế kịp thời khi có sự cố xảy ra, đảm 

bảo hệ thống xử lý nước thải luôn được vận hành liên tục. 

+ Bố trí nhân viên quản lý vận hành trạm XLNT tập trung. Yêu cầu người quản 

lý, vận hành công trình XLNT phải có trình độ chuyên môn cần thiết và nắm 

bắt được một số nguyên tắc, thực hiện đúng các thao tác kỹ thuật về quản lý, 

vận hành công trình XLNT. 

+  Lập nhật ký vận hành đầy đủ theo quy định. 

+ Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường 

TP.HCM, phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Thủ Đức với tần suất 

01 lần/năm. 

+ Công tác bảo trì thiết bị, đường ống sẽ được tiến hành thường xuyên để đảm 

bảo hệ thống xử lý hoạt động tốt. Các công tác bảo trì hệ thống bao gồm: 

• Hệ thống đường ống: Thường xuyên kiểm tra các đường ống trong hệ 

thống xử lý, nếu có rò rỉ hoăc tắc nghẽn cần có biện pháp xử lý kịp thời. 

• Các thiết bị dễ gặp sự cố như:  

o Máy bơm: Hàng ngày vận hành máy bơm nên kiểm tra bơm có đẩy 
nước lên được hay không; Khi bơm phát ra tiếng kêu lạ cần ngừng bơm 

ngay lập tức và tìm các nguyên nhân để khắc phục sự cố trên. Cần sửa 
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chữa bơm theo từng trường hợp cụ thể. 

o Động cơ khuấy trộn: Kiểm tra thường xuyên hoạt động của các động 
cơ khuấy trộn; định kỳ 6 tháng kiểm tra ổ bi và thay thế dây cu-roa. 

o Các thiết bị khác: Định kỳ khoảng 3 tháng vệ sinh xúc rửa các thiết bị, 
tránh tình trạng đóng cặn trên thành thiết bị. 

− Biện pháp ứng phó khi có sự cố xảy ra ở hệ thống xử lý nước thải tập trung 

Bước 1: Tạm thời ngưng toàn bộ hoạt động của hệ thống xử lý nước thải, thông 

báo cho Ban quản lý khu dân cư. Đồng thời, tiến hành hồi lưu toàn bộ nước thải không 

đạt tiêu chuẩn về bể điều hòa để tiến hành xử lý lại (hồi lưu nước thải bằng bơm sẵn có 

trong hệ thống xử lý nước thải hoặc bơm dự phòng nếu cần thiết).  

Bước 2: Xác định nguyên nhân               

Do chất lượng nước thải đầu vào đã được Chủ dự án kiểm soát một cách rất chặt 

chẽ. Chính vì vậy, sự cố nước thải sau xử lý không đạt tiêu chuẩn xả ra nguồn tiếp nhận 

chỉ có thể do hai nguyên nhân sau:          

• Lỗi do quá trình vận hành HTXL nước thải không đúng yêu cầu thiết kế.  

• Thiết bị xử lý nước thải bị hư hỏng.  

Bước 3: Xử lý sự cố 

• Nếu lỗi do quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải không đúng yêu 

cầu thiết kế thì: tiến hành hiệu chỉnh lại chế độ vận hành, các thông số vận 

hành của hệ thống xử lý nước thải cho đúng với tiêu chuẩn thiết kế. Việc 

làm này sẽ không mất nhiều thời gian (chỉ khoảng 30 phút), vì thông thường 

sự cố này là do sự thiếu trách nhiệm của ca trực vận hành nên sự cố trong 

trường hợp này Chủ dự án hoàn toàn có thể khống chế và khắc phục trong 

thời gian ngắn, đảm bảo không ảnh hưởng đến việc tiếp nhận nước thải.  

• Nếu lỗi do thiết bị xử lý nước thải bị hư hỏng: tiến hành ngay việc thay thế 

bằng thiết bị dự phòng, đồng thời đem thiết bị bị hư hỏng đi sửa chữa ngay 

lập tức. Việc làm này sẽ không mất nhiều thời gian (tối đa chỉ khoảng 60 

phút) vì tại trạm đã có cán bộ chuyên môn, việc phối hợp sửa chữa thiết bị 

nhịp nhàng nên sự cố trong trường hợp này Chủ dự án hoàn toàn có thể 

khống chế và khắc phục trong thời gian ngắn. 

Bước 4: Đưa hệ thống xử lý nước thải hoạt động ổn định bình thường trở lại, sau 

đó báo cáo phụ trách bộ phận về kết quả xử lý sự cố.            

Trường hợp đã xả thải nước thải xử lý chưa đạt yêu cầu vào nguồn tiếp nhận, 

công ty sẽ lên kế hoạch khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trường; Thực hiện các biện 
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pháp theo yêu cầu của cơ quan chức năng quản lý nhà nước về môi trường và nộp phạt 

đầy đủ theo quy định hiện hành. 

Với các biện pháp trên, Công ty đảm bảo trong trường hợp hệ thống xử lý gặp 

sự cố thì sẽ nhanh chóng được khắc phục để đưa vào hoạt động lại bình thường đồng 

thời xử lý hết được lượng nước thải từ hoạt động của dự án theo đúng quy định trước 

khi thoát ra môi trường. Ngoài ra, Công ty thường xuyên theo dõi hoạt động, bảo dưỡng 

định kỳ của các máy móc, tình trạng hoạt động của các bể để có biện pháp khắc phục 

kịp thời. 

6.1.5. Đối với một số sự số khác: 

(1). Tai nạn giao thông 

Hành động thực hiện khi có tai nạn xảy ra trong và ngoài phạm vi nhà máy:  

− Người đầu tiên tại hiện trường phải ngay lập tức thông báo cho trưởng ca sản 

xuất. Sau đó hiện trường tai nạn phải được bảo vệ và thực hiện việc sơ cứu cho nạn 

nhân.  

− Trong khi sơ cứu lưu ý phải có người cảnh giới an toàn tránh tình trạng các 

phượng tiện khác lao vào. 

− Nhân viên phát hiện phối hợp với cảnh sát hoặc xe cứu thương đưa nạn nhân 

đến bệnh viện gần nhất sau đó phải giữ liên lạc với Phòng hành chính nhân sự của Cơ 

sở.  

− Nhân viên phát hiện chỉ được rời khỏi nạn nhân khi đã bàn giao nạn nhân cho 

đội cứu hộ. Phối hợp với Cảnh sát giao thông làm biên bản sự việc. 

− Trưởng ca phải thông báo cho bác sĩ ở khu vực sản xuất để chuẩn bị hỗ trợ nếu 

cần thiết. Thông báo cho Giám Đốc Nhà Máy và Phòng hành chính nhân sự. 

− Hành động khi có tai nạn xảy ra trong phạm vi nhà máy: 

+ Người đầu tiên tại hiện trường phải gọi trưởng ca sản xuất đồng thời sơ cứu 

cho nạn nhân. Trong quá trình sơ cứu cho nạn nhân phải có người cảnh giới 

hoặc cách ly khu vực nhằm tránh các tai nạn của xe cộ, phương tiện khác tác 

động vào khu vực sự cố.  

+ Đội trưởng và đội viên đội cứu hộ phối hợp và hỗ trợ bác sĩ sơ cứu nạn nhân. 

+ Thông báo cho Giám Đốc Nhà Máy và Phòng hành chính nhân sự 

+ Bảo vệ hiện trường tai nạn và thực hiện sơ cứu và xử lý sự cố. 

(2). Té ngã trên cao 

❖ Sự cố té ngã nằm trên sàn hay mặt bằng mà dễ tiếp cận 
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− Người phát hiện nạn nhân phải báo cho trưởng ca sản xuất, và sơ cứu nạn nhân 

trước khi đội cứu hộ, bác sĩ, xe cứu thương đến. 

− Đội cứu hộ, bác sĩ và bảo vệ phải đến hiện trường ngay. 

− Đội trưởng đội cứu hộ (Trưởng ca sản xuất) đánh giá rủi ro tại hiện trường, đảm 

bảo an toàn hiện trường cho đội cứu hộ và bác sĩ.  

− Thông báo cho Giám Đốc Nhà Máy và Phòng hành chính nhân sự 

− Đưa ra phương án thực hiện, giao nhiệm vụ và phối hợp với các thành viên. 

− Đội viên dùng phương tiện cứu hộ tiếp cận và đưa nạn nhân đến nơi an toàn 

hoặc xe cứu thương theo hướng dẫn của bác sĩ. 

❖ Mắc kẹt trên cao: 

− Người phát hiện nạn nhân phải báo cho trưởng ca sản xuất và sơ cứu nạn nhân 

trước khi đội cứu hộ, bác sĩ, xe cứu thương đến. 

− Trưởng ca sản xuất thông báo cho đội cứu hộ, bác sĩ, bảo vệ. 

− Đội cứu hộ, bác sĩ và bảo vệ phải đến hiện trường ngay.  

− Chỉ huy trưởng đánh giá rủi ro tại hiện trường, bảo đảm an toàn hiện trường 

cho các đội viên và tổ chức cho đội viên cứu hộ nạn nhân, giảm thiểu tác động xấu đến 

người và tài sản.   

− Cô lập thiết bị xung quanh tránh vật thể rơi có thể gây thương tích cho nạn nhân 

và đội cứu hộ. 

− Kiểm tra thông gió, chiếu sáng và điện giật nếu nạn nhân ở trong không gian 

chật hẹp. 

− Sử dụng dụng cụ cứu hộ trên cao hoặc sử dụng thang cao hơn, làm giàn giáo để 

tiếp cận và ứng cứu nạn nhân để đưa nạn nhân xuống mặt đất. 

− Kiểm tra tình trạng tổn thương và sơ cấp cứu phù hợp. 

− Chuyển nạn nhân đến nơi an toàn và theo hướng dẫn của bác sĩ. 

(3). Ngã xuống nước, sự cố phương tiện thủy va chạm, vô nước 

Nguyên nhân tai nạn 

− Đụng tàu/sà lan và chìm xuống nước tại cầu tàu. 

− Tàu/sà lan tự chìm xuống nước. 

− Té ngã xuống nước 
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Phương tiện cứu hộ. 

− Áo phao. 

− Phao cứu sinh. 

− Dây thừng 

− Xuồng cứu hộ. 

− Máy bơm nước cứu hộ. 

− Đèn chiếu sáng có bao che (dùng cho ban đêm). 

− Cáng tải thương và các dụng cụ y tế. 

− Xe cứu thương. 

− Bộ đàm, điện thoại, loa…. 

− Các phương tiện khác sẽ được điều động trong từng trường hợp cụ thể như tàu 

ghe của khách hàng trong khu vực. xe cẩu, xe tải của nhà thầu.  

Trách nhiệm và Hành động. 

− Người phát hiện sự cố: Trong trường hợp ghe tàu của khác hàng bị thủng vào 

nước hoặc các nguy cơ khác có thể gây chìm tàu, ghe thì người phát hiện phải yêu cầu 

mọi người trên tàu di chuyển lên bờ. Người ở lại ứng cứu phải mặc áo phao và có thể 

sử dụng áo phao trên bờ quăng xuống nếu phương tiện đó không đủ áo phao.  

− Nếu là con người té ngã xuống nước thì người phát hiện lập tức quăng phao 

cứu sinh xuống cho nạn nhân. Hô to CÂP  CỨU, CẤP CỨU, trực tiếp điện thoại hoặc 

yêu cầu nhân viên khác hỗ trợ việc báo cáo cho trưởng ca sản xuất. Nhân viên phát hiện 

sự cố phải có trách nhiệm theo dõi tiến trình của sự cố cho đến khi có thành viên đội 

cứu hộ đến và bàn giao công việc theo dõi tiến trình cho trưởng ca sản xuất (đội trưởng 

đội cứu hộ) 

− Trưởng ca và Nhân viên hậu cần trong khu vực: phải ngay lập tức dùng các 

phương tiện cứu hộ sẵn có tại khu vực phối hợp thực hiện việc ứng cứu. 

− Trưởng ca sản xuất (đội trượng đội cứu hộ): Đến ngay hiện trường sự cố đánh 

giá rủi ro, chỉ huy công tác ứng cứu tình trạng khẩn cấp.  

− Huy động mọi nguồn lực ứng cứu khẩn cấp và triển khai ngay phương án ứng 

cứu khẩn cấp. phân công nhiệm vụ cho các thành viên, điện thoại báo cho Giám Đốc 

nhà máy xin ý kiến chỉ đạo và liên hệ đội ứng cứu bên ngoài khi tình hình nằm ngoài 

kiểm soát của lực lượng ứng cứu tại chỗ. 

− Thành viên đội cứu hộ: Khi nhận tin báo, các đội viên đội ứng cứu đang có mặt 
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tại Nhà máy có trách nhiệm đến ngay hiện trường sự cố triển khai các biện pháp ứng 

cứu  khẩn cấp dưới quyền chỉ huy của Trưởng ca Sản xuất. 

− Nhân viên trạm y tế: Khi nhận tin báo khẩn cấp, nhân viên y tế có trách nhiệm 

đến ngay hiện trường sự cố cùng với xe cứu thương và dụng cụ sơ cấp cứu phối hợp 

thực hiện công tác sơ cấp cứu. 

− Trưởng ca và nhân viên bảo vệ: Khi nhận được tin báo khẩn cấp trưởng ca bảo 

vệ có trách nhiệm điều động nhân viên bảo vệ trực đến hiện trường sự cố bảo vệ hiện 

trường, tài sản và phồi hợp dưới sự điều động của trưởng ca sản xuất. 

Ứng cứu trong trường hợp sự cố tàu ghe bị vô nước có nguy cơ chìm. 

− Trong trường hợp tàu, ghe có nguy cơ bị chìm do quá tải, bị lủng nước tràn vào 

hay các nguyên nhân khác có khả năng gây chìm thì nhân viên Logistic đang làm việc 

tại khu vực phải nhanh chóng triển khai thiết bị cứu hộ gồm bơm nước, dây điện để 

bơm nước cứu đắm. 

− Yêu cầu toàn bộ nhân viên trên tàu mặc áo phao hoặc di chuyển lên bờ nếu là 

phụ nữ và trẻ em của khách hàng và những người không biết bơi. Mở tất cả các cửa của 

hầm máy, Cabin. 

− Đặt bơm nước và bơm cứu đắm. 

− Chỉ cho phép chủ tàu hoặc thủy thủ của tàu và phải là người biết bơi, mặc áo 

phao cầm một đầu dây thừng xuống buồng máy hay khoang hầm tàu để kiểm tra tình 

trạng vô nước. Một đầu của dây thừng được dẫn ra ngoài để trong tình huống tàu chìm 

thì người kiểm tra dưới khoang dễ dàng lần theo dây thừng để thoát ra ngoài.  

− Đánh giá tình trạng nguy hại của sự cố và phối hợp với chủ tàu để khắc phục. 

Nếu cần phải bốc dỡ nguyên liệu, hàng hóa từ trên tàu lên để giảm tải thì cho phép phối 

hợp và sử dụng cẩu bờ để bốc dỡ nhưng phải thống nhất cách thực hiện và phổ biến 

JSA với các bên liên quan. Cho phép dùng cẩu để bốc dỡ hàng hóa. Trong mọi trường 

hợp việc sử dụng võng cẩu bao. Trong quá trình sử dụng cẩu cứu đắm vẫn phải tuân thủ 

các quy trình liên quan về an toàn trong công việc. 

− Trường hợp bất khả kháng do nước tràn vào nhiều quá và không thể xử lý kịp 

thì yêu cầu chủ tàu, thuyền di dời tàu vào sát bờ nhằm mục đích khống chế không cho 

chìm tàu. Huy động các tàu, xà lan trong khu vực cặp mạn và di chuyển nhanh hàng 

hóa sang các tàu và xà lan khác. Huy động toàn bộ nhân lực của đội cứu hộ và bốc xếp, 

bảo vệ thay nhau thực hiện công việc. 

Trong mọi tình huống những nhân viên xuống cứu hộ trực tiếp trên tàu phải 
là người biết bơi và đã mặc áo phao. 
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(4). Ứng cứu tràn dầu 

Nguy cơ tiềm ẩn 

− Xăng/dầu là chất dễ cháy/dễ bắt lửa. 

− Có thể bốc cháy do nhiệt, tia lửa hoặc ngọn lửa 

− Hơi xăng/dầu có thể bùng cháy hỗn hợp nổ với không khí 

− Hơi dầu có thể bay lên các nguồn cháy và dội ngược lại   

− Hầu hết hơi dầu đều nặng hơn không khí, nó sẽ loang ra đất và tập trung ở nơi 

thấp hoặc nơi chật hẹp như cống, hầm, bể.  

− Dòng chảy vào cống có thể gây nguy cơ cháy nổ, gây ô nhiễm. 

− Vật chứa dầu có thể phát nổ nếu bị nóng. 

− Sức khỏe có thể gây ảnh hưởng độc hại nếu hít phải 

Ứng phó khẩn cấp và Sơ cấp cứu:  

− Nhân viên có mặt tại hiện trường khi phát hiện tràn dầu phải ngay lập tức thông 

báo khẩn cấp cho trưởng ca sản xuất và đội ứng cứu khẩn cấp. Đội trưởng đội cứu hộ 

đến hiện trường xem xét và phối hợp ứng cứu.  

− Bảo vệ hiện trường và sơ cấp cứu cho nạn nhân.  

− Trường hợp tiếp xúc với dầu, thì dội nước sạch ngay để rửa da hoặc mắt. 

− Trường hợp bị bỏng, dùng nước lạnh làm nguội ngay phần da bị ảnh hưởng 

càng lâu càng tốt, không cởi bỏ áo quần nếu dính vào da. 

− Giữ nạn nhân ấm và yên tỉnh 

− Đối với sự cố dầu tràn nghiêm trọng ra sông, phòng điều khiển liên lạc với Ban 

lãnh đạo xin đội cứu hộ chuyên nghiệp. 

− Đội cứu hộ phối hợp với thành viên của tàu xử lý sự cố nhằm hạn chế việc tràn 

dầu thêm ra môi trường. Dùng dụng cụ ứng cứu sẵn có trên tàu để thu gom dầu tràn khi 
chưa có đơn vị ứng cứu chuyên nghiệp đến. 

− Đội trưởng đội cứu hộ phối hợp với chủ tàu và các cơ quan liên quan điều tra 

và báo cáo về sự cố. 

− Đội trưởng đội cứu hộ điều động đội cứu hộ triển khai chữa cháy nếu xảy ra sự 

cố cháy nổ. 

Chi tiết các phương án ứng phó sự cố được đính kèm phụ lục báo cáo. 
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7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác: Không. 

8. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường:  

So với nội dung Đề án bảo vệ môi trường chi tiết và Giấy xác nhận hoàn thành 

các công trình bảo vệ môi trường theo đề án chi tiết đã được phê duyệt, các nội dung, 
các công trình bảo vệ môi trường không có thay đổi. 

− Công trình bảo vệ môi trường dùng chung cho các hạng mục công trình hiện có 

đang hoạt động trên khu đất của Cơ sở là Trạm xử lý nước thải công suất 30 m3/ngày.đêm 

− Công trình bảo vệ môi trường dùng riêng cho các hạng mục công trình hiện có 

đang hoạt động trên khu đất của Cơ sở gồm: 

+ Hệ thống thu gom thoát nước mưa. 

+ Khu lưu chứa chất thải. 

+ Công trình xử lý khí thải. 
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Chương IV                                                                                                                
NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải: 

1.1. Nguồn phát sinh nước thải:  

Hiện tại Cơ sở tiếp nhận và xử lý nước thải phát sinh từ 03 nguồn chính với tổng 

lưu lượng nước thải phát sinh là 10,4 m3/ngày.đêm, cụ thể như sau: 

− Nguồn số 1: Nước thải từ sinh hoạt của công nhân viên với lưu lượng thải: 3,4 
m3/ngày.đêm 

− Nguồn số 2: Nước thải từ khu vực nhà bếp với lưu lượng thải: 6,3 m3/ngày.đêm 

− Nguồn số 3: Nước thải từ các hoạt động sản xuất là 0,7 m3/ngày.đêm. 

1.2. Lưu lượng xả nước thải tối đa:  

Lưu lượng xả nước thải lớn nhất đề nghị cấp phép cho cơ sở là 30 m3/ngày.đêm. 

1.3. Dòng nước thải:  

01 (một) dòng nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn nước thải sinh hoạt Quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp QCVN 40:2011/BTNMT, cột A (Kq=1,1; 
Kf=1,1) được xả ra môi trường, cụ thể là sông Đồng Nai. 

1.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải:  

Các chất ô nhiễm đề nghị cấp phép và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo 
dòng nước thải: pH, BOD5, COD, Chất rắn lơ lửng, Tổng nitơ, Amoni (tính theo N), 

Tổng phốt pho (tính theo P), Coliform, lưu lượng. Giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm 
theo dòng nước thải QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 
lượng nước thải công nghiệp (cột A), cụ thể như bảng sau: 

Bảng 4.1: Quy định giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm trong nước thải sau xử lý 

của Cơ sở  

TT Thông số phân tích Đơn vị QCVN 40:2011/ 
BTNMT, (Cột A)  

Quan trắc 

định kỳ 
Quan trắc tự 

động, liên tục 

1.  pH - 6 ÷9,0 Không thuộc 
đối tượng phải 
quan trắc nước 

thải định kỳ  

(theo quy định 
tại Điều 97 

Nghị định số 
08/2022/ NĐ-CP) 

Không thuộc 
đối tượng phải 

quan trắc 
nước thải tự 

động, liên tục  
(theo quy định 

tại Điều 97 
Nghị định số 

2.  
Chất rắn lơ lửng 

(TSS) 
mg/L 50 

3.  COD mg/L 75 

4.  BOD5 (200C) mg/L 30 

5.  Amoni (tính theo N) mg/L 5 

6.  Tổng Nitơ mg/L 20 



 

87  

TT Thông số phân tích Đơn vị QCVN 40:2011/ 
BTNMT, (Cột A)  

Quan trắc 

định kỳ 
Quan trắc tự 

động, liên tục 

7.  
Tổng Phốtpho (tính 

theo P) 
mg/L 4 

 08/2022/ NĐ-
CP) 

 
8.  Coliforms 

MPN/ 
100mL 

5.000 

1.5. Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải:  

Vị trí xả nước thải: hố ga đấu nối tại tọa độ (hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 

105o45’, múi chiếu 3o): X = 1.205.374;   Y = 618.841  

− Phương thức xả thải: tự chảy, xả liên tục 24 h/ngày. 

− Nguồn tiếp nhận nước thải: sông Đồng Nai 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải:  

2.1. Nguồn phát sinh khí thải:  

Trong giai đoạn hoạt động dự án, nguồn phát sinh khí thải tại Cơ sở gồm: 

– Nguồn số 01: Lọc bụi hầm cân băng DC1&2 

– Nguồn số 02: Lọc bụi sau phân ly DC1 

– Nguồn số 03: Lọc bụi sau phân ly DC2 

– Nguồn số 04: Lọc bụi hầm cân băng DC3 

– Nguồn số 05: Lọc bụi sau phân ly DC3 

– Nguồn số 06: Lọc bụi sau phân ly DC4 

– Nguồn số 07: Lọc bụi sấy 2 

– Nguồn số 08: Lọc bụi đóng bao 1 

– Nguồn số 9: Lọc bụi đóng bao 2 

– Nguồn số 10: Lọc bụi đóng bao 3 

– Nguồn số 11: Lọc bụi phiễu nhập liệu 1 

– Nguồn số 12: Lọc bụi phiễu nhập liệu 2 

– Nguồn số 13: Lọc bụi băng tải trung chuyển cảng 

2.2. Lưu lượng xả khí thải tối đa:  

Lưu lượng xả khí thải lớn nhất của các nguồn phát sinh khí thải tại Cơ sở gồm: 
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STT Loại máy Lọc bụi Vị trí 
Lưu lượng thải 

đầu ống ra 
 (m3/ giờ) 

1 Máy lọc bụi PPCs 64x6 
Lọc bụi -Hầm cân băng DC1 

& 2 
25.000 

2 Máy lọc bụi Ppcs 96x6 Lọc bụi sau Phân ly DC1 30.000 

3 Máy lọc bụi Ppcs 96x6 Lọc bụi sau Phân ly DC2 30.000 

4 Máy lọc bụi PPCs32x6 Lọc bụi -Hầm cân băng DC3 13.500 

5 Máy lọc bụi PPCs96x6x2 Lọc bụi sau phân ly DC3 70.000 

6 Máy lọc bụi PPCs96x6 Lọc bụi sau phân ly DC4 30.000 

7 Máy lọc bụi 320 túi Lọc bụi sấy 2 22.500 

8 Máy lọc bụi PPCs32x6 Lọc bụi đóng bao 1 13.500 

9 Máy lọc bụi PPCs32x6 Lọc bụi đóng bao 2 13.500 

10 Máy lọc bụi PPCs32x6 Lọc bụi đóng bao 3 13.500 

11 Máy lọc PPCs 64x4 lọc bụi -1 phểu nhập liệu 18.000 

12 Máy lọc PPCs 64x4 lọc bụi -2 phểu nhập liệu 18.000 

13 Máy lọc bụi 16 túi 
lọc bụi băng tải trung chuyển  

cảng 
1.800 

2.3. Dòng khí thải:  

13 nguồn thải được xả thải ra môi trường qua 13 dòng khí thải dòng qua 13 ống 
thải, ống khói, xả liên tục 24/24 giờ trong quá trình sản xuất.  

2.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí  thải:  

Các chất ô nhiễm đề nghị cấp phép và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo 
dòng khí thải: Nhiệt độ, Lưu lượng, H2O, O2, Bụi, CO, NOx, SO2 đạt QCVN 23-MT: 
2009/BTNMT, cột B2, Kp=1,0; Kv=0,6, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công 
nghiệp đối sản xuất xi măng. Cụ thể như sau: 

Bảng 4.2: Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn các chất ô nhiễm theo dòng khí thải 

trong giai đoạn hoạt động dự án 

TT 
Các chất ô 

nhiễm 
Đơn vị 

Giá trị 

giới hạn 
Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Quan trắc tự động, 

liên tục 

1 Bụi mg/Nm3 60 Không thuộc   
đối tượng phải 
quan trắc định  

kỳ (theo quy 

định tại Điều 98 
Nghị định số 

Không thuộc đối 
tượng phải quan trắc 
khí thải tự động, liên 
tục (theo quy định tại 
Điều 98 Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP) 

2 SO2 mg/Nm3 300 

3 NOx mg/Nm3 600 

4 CO mg/Nm3 300 

5 Toluen mg/Nm3  
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TT 
Các chất ô 

nhiễm 
Đơn vị 

Giá trị 

giới hạn 
Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Quan trắc tự động, 

liên tục 

6 Xylen mg/Nm3  08/2022/NĐ-CP) 

2.5. Vị trí, phương thức xả khí thải và nguồn tiếp nhận khí thải:  

− Tọa độ vị trí xả khí thải (hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105o45’, múi chiếu 

3o) như sau:  

− Phương thức xả khí thải:  

▪ Phương thức xả khí thải: Khí thải xả vào môi trường qua ống thoát khí 
theo phương thức quạt hút cưỡng bức. 

▪ Chế độ xả khí thải: liên tục 24/24 giờ. 

− Nguồn nước tiếp nhận khí thải: môi trường xung quanh khu vực Dự án. 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung: 

− Nguồn phát sinh:  

+ Nguồn số 01: Tiếng ồn từ các phương tiện giao thông ra vào Cơ sở. 

+ Nguồn số 02: Tiếng ồn, độ rung do hoạt động của Trạm nghiền xi măng. 

+ Nguồn số 03: Tiếng ồn, độ rung do hoạt động của Xưởng sản xuất đồ gỗ 

Dòng khí thải 
Lưu lượng thải               

(m3/giờ) 

Toạ độ vị trí                                  
(hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 

105o45’, múi chiếu 3o) 

X Y 

Dòng số 1 25.000 1 205 403 618 631 

Dòng số 2 30.000 1 205 348 618 605 

Dòng số 3 30.000 1 205 378 618 629 

Dòng số 4 13.500 1 205 397 618 641 

Dòng số 5 70.000 1 205 412 618 528 

Dòng số 6 5.700 1 205 348 618 629 

Dòng số 7 30.000 1 205 305 618 638 

Dòng số 8 13.500 1 205 409 618 565 

Dòng số 9 22.500 1 205 412 618 571 

Dòng số 10 13.500 1 205 403 618 562 

Dòng số 11 13.500 1 205 391 618 826 

Dòng số 12 13.500 1 205 391 618 627 

Dòng số 13 18.000 1 205 391 618 827 
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− Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung (hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105o45’, 

múi chiếu 3o): 

+ Nguồn số 01 (Tiếng ồn từ các phương tiện giao thông ra vào Cơ sở): Tọa độ 

X = 1 189 583; Y = 612 409. 

+ Nguồn số 02 (Tiếng ồn, độ rung do hoạt động của Trạm nghiền ximăng): 
Tọa độ X = 1 189 585; Y = 612 344. 

+ Nguồn số 03 (Tiếng ồn, độ rung do hoạt động của Xưởng sản xuất đồ gỗ): 
Tọa độ X = X = 1 189 629; Y = 612 389. 

− Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung: 

+ QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn. Cụ 

thể như sau: 

TT Từ 06 giờ đến 21 
giờ (dBA) 

Từ 21 giờ đến 06 
giờ (dBA) 

Tần suất quan 
trắc định kỳ 

Ghi chú 

1 70 55 Không 
Khu vực thông 

thường 

+ QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung. Cụ 

thể như sau: 

TT 
Từ 06 giờ đến 21 

giờ (dBA) 
Từ 21 giờ đến 06 

giờ (dBA) 
Tần suất quan 
trắc định kỳ Ghi chú 

1 70 60 Không 
Khu vực thông 

thường 

4. Nội dung đề nghị cấp phép của dự án đầu tư thực hiện dịch vụ xử lý chất thải 

nguy hại: 

4.1. Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh: 

Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại (CTNH) phát sinh thường xuyên của Cơ sở: 

STT Loại chất thải Mã chất 

thải 

Khối lượng 

(kg/năm) 

1 Bóng đèn huỳnh quang thải 16 01 06 43 

2 
Giẻ lau, vải bảo vệ thải  bị nhiễm các thành phần 
nguy hại 18 02 01 370 

3 
Cặn sơn thải có dung môi hữu cơ hoặc các thành 
phần nguy hại khác 

08 01 01 1.359 

4 Hộp mực in thải có các thành phần nguy hại 08 02 04 23 
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STT Loại chất thải 
Mã chất 

thải 

Khối lượng 

(kg/năm) 

5 Bao bì cứng thải bằng nhựa 18 01 03 380 

6 Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải 17 02 03 453 

Tổng cộng  2.629 

4.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải nguy hại: 

4.2.1. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại: 

a.Thiết bị lưu chứa: Cơ sở đã trang bị các thiết bị lưu chứa chất thải tại khu vực 

nhà lưu chứa chất thải nguy hại tập trung như sau: 

− Thùng nhựa HDPE dung tích 120 lít có nắp đậy: 06 cái. 

− Thùng sắt dung tích 60 lít có nắp đậy: 04 cái. 

b. Kho/khu vực lưu chứa tập trung: 

− Diện tích khu vực lưu chứa tập trung: 15 m2. 

− Thiết kế, cấu tạo của khu vực lưu chứa trong nhà: khu vực lưu chứa chất thải 

có kết cấu tường bằng gạch, mái tôn che kín nắng, mưa. Nền bê tông cốt thép được 

tráng xi măng đảm bảo chống thấm, và tránh được nước mưa chảy tràn từ bên ngoài 

vào.  

− Xung quanh khu vực lưu chứa có rãnh thu gom nước thải để tập trung về bể 

điều hòa của hệ thống xử lý nước thải của công ty. Có biển cảnh báo và dán nhãn theo 

đúng quy định tại Nghị định 08/2022/NĐ-CP và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT. 

− Khu vực lưu chứa chất thải nguy hại được trang bị các dụng cụ, thiết bị, vật liệu 

sau: có đầy đủ thiết bị, dụng cụ phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật về 

phòng cháy chữa cháy; có vật liệu hấp phụ (như cát khô hoặc mùn cưa) và xẻng, giẻ lau 

để sử dụng trong trường hợp rò rỉ, rơi vãi, tràn đổ chất thải nguy hại ở thể lỏng, có biển 

dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa phù hợp với loại chất thải nguy hại được lưu giữ theo 

tiêu chuẩn Việt Nam về dấu hiệu cảnh báo về chất thải nguy hại theo quy định. 
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Chương V                                                                                                                   
KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải 

1.1. Kết quả quan trắc nước thải năm 2022 của Cơ sở 

a. Thời gian quan trắc: 

− Đợt 1: 08/4/2022; 

− Đợt 2: 07/6/2022; 

− Đợt 3: 17/9/2022; 

− Đợt 4: 10/11/2022.  

b. Tần suất quan trắc: 04 lần/năm 

c. Vị trí, chỉ tiêu quan trắc, số lượng mẫu và quy chuẩn so sánh 

− Vị trí quan trắc: Nước thải tại hố ga cuối cùng trước khi xả ra sông tại tọa độ         

X = 1.205.374;   Y = 618.841 ; 

− Chỉ tiêu quan trắc:  pH, COD, BOD5 (20oC), Chất rắn lơ lửng (TSS), Tổng Nitơ, 

Amoni (tính theo N), Tổng Phốtpho (tính theo P), Coliforms. 

− Quy chuẩn so sánh: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp 
QCVN 40:2011/BTNMT cột A. 

− Số lượng mẫu quan trắc: 01 mẫu/Đợt. 

d. Kết quả quan trắc 

Tổng hợp kết quả quan trắc môi trường nước thải trước và sau xử lý của Cơ sở 
năm 2022 thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 5.1: Tổng hợp kết quả quan trắc môi trường nước thải trước và sau xử lý của 

Cơ sở năm 2022 

TT 
Thông số 

phân tích 
Đơn 

vị 

Kết quả quan trắc môi trường QCVN 40:2011/ 
BTNMT,      
(Cột A)  

Quý 1 Quý 2 Quý 3 Quý 4 

1.  pH - 7,5 7,4 6,2 7,3 6 ÷9,0 

2.  
Chất rắn lơ 

lửng (TSS) 
mg/L 11 15,6 19 KPH  50 

3.  COD mg/L 70 35 51 11 75 

4.  BOD5  mg/L 26 14 20 6,4 30 
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TT 
Thông số 

phân tích 
Đơn 

vị 

Kết quả quan trắc môi trường QCVN 40:2011/ 
BTNMT,      
(Cột A)  

Quý 1 Quý 2 Quý 3 Quý 4 

5.  
Amoni (tính 
theo N) 

mg/L 1,29 0,97 1,23 <0,1 5 

6.  Tổng Nitơ mg/L 9,81 10,2 10,8 <10 20 

7.  
Tổng 

Phốtpho  
mg/L 2,17 1,81 2,50 2,9 4 

8.  Coliforms 
MPN/ 

100mL 
1.200 920 1.500 2.000 5.000 

Nhận xét: Các kết quả quan trắc cho của các thông số về chất lượng nước thải sau 
xử lý đều có giá trị thấp hơn giá trị quy định theo QCVN 40:2011/BTNMT (cột A). 

1.2. Kết quả quan trắc nước thải năm 2023 của Cơ sở 

a. Thời gian quan trắc: 

− Đợt 1: Ngày 30/03/2023 

− Đợt 2: Ngày 01/07/2023 

− Đợt 3: Ngày 23/09/2023 

− Đợt 4: Ngày 18/12/2023 

b. Tần suất quan trắc: 04 lần/năm 

c. Vị trí, chỉ tiêu quan trắc, số lượng mẫu và quy chuẩn so sánh 

− Vị trí quan trắc: Nước thải tại hố ga cuối cùng trước khi xả ra sông tại tọa độ         

X = 1.205.374;   Y = 618.841 ; 

− Chỉ tiêu quan trắc:  pH, COD, BOD5 (20oC), Chất rắn lơ lửng (TSS), Tổng Nitơ, 

Amoni (tính theo N), Tổng Phốtpho (tính theo P), Coliforms. 

− Quy chuẩn so sánh: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp 
QCVN 40:2011/BTNMT cột A. 

− Số lượng mẫu quan trắc: 01 mẫu/Đợt. 

d. Kết quả quan trắc 

Tổng hợp kết quả quan trắc môi trường nước thải trước và sau xử lý của Cơ sở 
năm 2023 thể hiện trong bảng sau: 
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Bảng 5.2: Tổng hợp kết quả quan trắc môi trường nước thải trước và sau xử lý của 

Cơ sở năm 2023 

TT 
Thông số 

phân tích 
Đơn 

vị 

Kết quả quan trắc môi trường QCVN 40:2011/ 
BTNMT,      
(Cột A)  

Quý 1 Quý 2 Quý 3 Quý 4 

1.  pH - 6,4 8,0 7,32 6,6 6 ÷9,0 

2.  
Chất rắn lơ 

lửng (TSS) 
mg/L 20,2 17 15 16 50 

3.  COD mg/L 41,6 11 17,6 32 75 

4.  BOD5  mg/L 12,8 6 7,1 13 30 

5.  
Amoni (tính 
theo N) 

mg/L 0,17 0,14 0,61 0,88 5 

6.  Tổng Nitơ mg/L <10 17,9 <10 14 20 

7.  
Tổng 

Phốtpho  
mg/L 2,73 0,61 2,11 1,25 4 

8.  Coliforms 
MPN/ 

100mL 
33 7,9 x 102 1,1 x 103 6,3 x 102 5.000 

Nhận xét: Các kết quả quan trắc cho của các thông số về chất lượng nước thải sau 
xử lý đều có giá trị thấp hơn giá trị quy định theo QCVN 40:2011/BTNMT (cột A). 

2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với bụi và khí thải 

2.1. Kết quả quan trắc bụi và khí thải năm 2022 của Cơ sở 

a. Thời gian quan trắc: 

− Đợt 1: 08/4/2022; 

− Đợt 2: 07/6/2022; 

− Đợt 3: 17/9/2022; 

− Đợt 4: 10/11/2022.  

b. Tần suất quan trắc: 04 lần/năm 

c. Vị trí, chỉ tiêu quan trắc, số lượng mẫu và quy chuẩn so sánh 

− Vị trí quan trắc:  

+ Vị trí 1: K1 - Ống xả hệ thống xử lý bụi xi măng 1, toạ độ X = 1177106     
Y = 400299;   

+ Vị trí 2: K2 - Ống xả hệ thống xử lý bụi xi măng 2, toạ độ X = 1177103     
Y = 400278; 
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+ Vị trí 3: K3 - Ống xả hệ thống xử lý bụi xi măng 3, toạ độ  X = 1177142    
Y = 400321;  

+ Vị trí 4: K4 - Ống xả hệ thống xử lý bụi xi măng 4, toạ độ X = 1177157     
Y = 400248;  

+ Vị trí 5: K5 - Ống khói lò sấy, toạ độ X = 1177113    Y = 400237;  

+ Vị trí 6: K6 - Ống xả hệ thống xử lý hơi dung môi sơn, toạ độ  X = 1177143   
Y = 400319 

− Chỉ tiêu quan trắc:  

+ Ống xả HTXL bụi xi măng 1 Bụi PM 

+ Ống xả HTXL bụi xi măng 2 Bụi PM 

+ Ống xả HTXL bụi xi măng 3 Bụi PM 

+ Ống xả HTXL bụi xi măng 4 Bụi PM 

+ Ống khói lò sấy Bụi, SO2, NOx, CO 

+ Ống xả HTXL hơi dung môi sơn: Bụi, nhiệt độ, toluen, xylen 

− Quy chuẩn so sánh:  

+ QCVN 23-MT: 2009/ BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải 

công nghiệp ngành sản xuất xi măng, Cột B2. 

+ QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 
nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ, cột B;  

+ QCVN 20:2009/BTNMT – Quy chẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với một số chất hữu cơ. 

− Số lượng mẫu quan trắc: 6 mẫu/Đợt. 

d. Kết quả quan trắc 

Kết quả quan trắc khí thải của Cơ sở được thống kê tại bảng sau: 

Bảng 5.3: Tổng hợp kết quả quan trắc khí thải của Cơ sở năm 2022 

TT 
Ký hiệu 

mẫu 

Thông số 

Nhiệt 
độ 

(oC) 

NOx 

(mg/Nm3) 
CO 

(mg/Nm3) 
SO2 

(mg/Nm3) 
Bụi 

(mg/Nm3) 
Toluen 
(mg/Nm3) 

Xylen 
(mg/Nm3) 

Đợt 

1 
KT1 - - - - 92,3 - - 

KT2 - - - - 98,7 - - 
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TT Ký hiệu 

mẫu 

Thông số 

Nhiệt 
độ 

(oC) 

NOx 

(mg/Nm3) 
CO 

(mg/Nm3) 
SO2 

(mg/Nm3) 
Bụi 

(mg/Nm3) 
Toluen 
(mg/Nm3) 

Xylen 
(mg/Nm3) 

KT3 - - - - 91,8 - - 

KT4 - - - - 95,6 - - 

KT5 - 30,9 468,5 0 91,3 - - 

KT6 46 - - - 54,7 54,3 29,5 

Đợt 

2 

KT1 - - - - 90,8 - - 

KT2 - - - - 94,2 - - 

KT3 - - - - 97,4 - - 

KT4 - - - - 93,1 - - 

KT5 - 29,7 76,4 1,92 86,5 - - 

KT6 55 - - - 62,3 59,6 37,1 

Đợt 

3 
 

KT1 - - - - 82,6 - - 

KT2 - - - - 90,5 - - 

KT3 - - - - 88,8 - - 

KT4 - - - - 87,2 - - 

KT5 - 21,4 474,2 0 84,9 - - 

KT6 - - - - - - - 

Đợt 

4 

KT1 - - - - 69,23 - - 

KT2 - - - - KPH  - - 

KT3 - - - - KPH  - - 

KT4 - - - - 29 - - 

KT5 - 7,52 846 0 KPH  - - 

KT6 30 - - - KPH  17 12 

QCVN 19:2009/ 
BTNMT, cột B - 850 1.000 500 200 - - 

QCVN 20:2009/ 
BTNMT - - - - - 750 870 

QCVN 23: 2009/ 
BTNMT, cột B2 

- 1.000 500 500 100 - - 

Nhận xét: Qua kết quả phân tích chất lượng khí thải các đợt quan trắc các đợt cho 
thấy nồng độ Bụi của các vị trí đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 
19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi. 
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Nồng độ SO2, NOx, CO tại Ống thoát khí thải lò sấy đều nằm trong giới hạn cho 
phép của QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 
nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ, cột B và QCVN 23: 2009/BTNMT - Quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với sản xuất xi măng, cột B2. 

 Nồng độ Toluen và Xylen tại Ống thoát khí thải hệ thống xử lý hơi dung môi đều 
nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 20:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ. 

2.2. Kết quả quan trắc bụi và khí thải năm 2023 của Cơ sở 

a. Thời gian quan trắc: 

− Đợt 1: Ngày 30/03/2023 

− Đợt 2: Ngày 01/07/2023 

− Đợt 3: Ngày 23/09/2023 

− Đợt 4: Ngày 18/12/2023 

b. Tần suất quan trắc: 04 lần/năm 

c. Vị trí, chỉ tiêu quan trắc, số lượng mẫu và quy chuẩn so sánh 

− Vị trí quan trắc:  

+ Vị trí 1: K1 - Ống xả hệ thống xử lý bụi xi măng 1, toạ độ X = 1177106     
Y = 400299;   

+ Vị trí 2: K2 - Ống xả hệ thống xử lý bụi xi măng 2, toạ độ X = 1177103               
Y = 400278; 

+ Vị trí 3: K3 - Ống xả hệ thống xử lý bụi xi măng 3, toạ độ  X = 1177142             
Y = 400321;  

+ Vị trí 4: K4 - Ống xả hệ thống xử lý bụi xi măng 4, toạ độ X = 1177157               
Y = 400248;  

+ Vị trí 5: K5 - Ống khói lò sấy, toạ độ X = 1177113    Y = 400237;  

+ Vị trí 6: K6 - Ống xả hệ thống xử lý hơi dung môi sơn, toạ độ  X = 1177143        
Y = 400319. 

− Chỉ tiêu quan trắc:  

+ Ống xả HTXL bụi xi măng 1 Bụi PM 

+ Ống xả HTXL bụi xi măng 2 Bụi PM 

+ Ống xả HTXL bụi xi măng 3 Bụi PM 
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+ Ống xả HTXL bụi xi măng 4 Bụi PM 

+ Ống khói lò sấy Bụi, SO2, NOx, CO 

+ Ống xả HTXL hơi dung môi sơn: Bụi, nhiệt độ, toluen, xylen 

− Quy chuẩn so sánh:  

+ QCVN 23-MT: 2009/ BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải 

công nghiệp ngành sản xuất xi măng, Cột B2. 

+ QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ, cột B;  

+ QCVN 20:2009/BTNMT – Quy chẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với một số chất hữu cơ. 

− Số lượng mẫu quan trắc: 6 mẫu/Đợt. 

d. Kết quả quan trắc 

Kết quả quan trắc khí thải của Cơ sở được thống kê tại bảng sau: 

Bảng 5.4: Tổng hợp kết quả quan trắc khí thải của Cơ sở năm 2023 

TT 
Ký hiệu 

mẫu 

Thông số 

Nhiệt 
độ 

(oC) 

NOx 

(mg/Nm3) 
CO 

(mg/Nm3) 
SO2 

(mg/Nm3) 
Bụi 

(mg/Nm3) 
Toluen 
(mg/Nm3) 

Xylen 
(mg/Nm3) 

Đợt 

1 

KT1 - - - - 61,2 - - 

KT2 - - - - < 21 - - 

KT3 - - - - < 21 - - 

KT4 - - - - < 21 - - 

KT5 -  17,1 27,1 < 21 - - 

KT6 31,0 - - - < 21 12,5 11,5 

Đợt 

2 

KT1 - - - - 65,7 - - 

KT2 - - - - 78,4 - - 

KT3 - - - - 51,5 - - 

KT4 - - - - 83,0 - - 

KT5 - 70,4 328,0 0 79,5 - - 

KT6 53 - - - 66,8 45,7 82,1 

Đợt 

3 
 

KT1 - - - - 21,1 - - 

KT2 - - - - < 21 - - 

KT3 - - - - < 21 - - 
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TT 
Ký hiệu 

mẫu 

Thông số 

Nhiệt 
độ 

(oC) 

NOx 

(mg/Nm3) 
CO 

(mg/Nm3) 
SO2 

(mg/Nm3) 
Bụi 

(mg/Nm3) 
Toluen 
(mg/Nm3) 

Xylen 
(mg/Nm3) 

KT4 - - - - < 21 - - 

KT5 - 67,7 43,3 < 2,62 < 21 - - 

KT6 28 - - - < 21 8,7 8,9 

Đợt 

4 

KT1 - - - - 91,8 - - 

KT2 - - - - 68,5 - - 

KT3 - - - - 89,0  - - 

KT4 - - - - 83,6 - - 

KT5 - 56,0 203,7 2,8 53,5 - - 

KT6 - - - - 98,4 - - 

QCVN 19:2009/ 
BTNMT, cột B - 850 1.000 500 200 - - 

QCVN 20:2009/ 
BTNMT - - - - - 750 870 

QCVN 23: 2009/ 
BTNMT, cột B2 

- 1.000 500 500 100 - - 

Nhận xét: Các thông số quan trắc như nồng độ Bụi đều nằm trong giới hạn cho phép 

của QCVN 19:2009/BTNMT, Cột B – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp 

đối với bụi, các chất vô cơ và QCVN 23:2009/BTNMT, Cột B2 - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về khí thải công nghiệp sản xuất xi măng. 

Các thông số quan trắc như nồng độ CO, SO2, NOx, trong khí thải tại Ống khói lò 
sấy đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 19:2009/BTNMT, Cột B – Quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi, các chất vô cơ và QCVN 

23:2009/BTNMT, Cột B2 - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất 

xi măng. 

Các thông số quan trắc như nồng độ Toluen, Xylen, nhiệt độ trong khí thải tại Ống 

xả HTXL hơi dung môi sơn đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 20:2009/ BTNMT 
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ. 
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Chương VI                                                                                                                  
CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án 

Hiện nay, các công trình hệ thống xử lý nước thải trung tâm của cơ sở không 
có sự thay đổi, điều chỉnh so với nội dung đã được kiểm tra, xác nhận, cấp phép của 
cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. 

Ngoài hệ thống xử lý bụi thải từ máy nghiền phụ gia của trạm nghiền xi măng,  
thì các công trình xử lý chất thải khác của Cơ sở không có thay đổi so với giấy phép 
môi trường thành phần.  

2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định 

của pháp luật. 

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ: 

Để đảm bảo công tác bảo vệ môi trường tại cơ sở, Công ty đề xuất thực hiện 
chương trình quan trắc môi trường định kỳ như sau: 

a. Nước thải:  

− Vị trí quan trắc giám sát: Nước thải sau hệ thống xử lý. 

− Thông số giám sát: pH, COD, BOD5 (20oC), Chất rắn lơ lửng (TSS), Tổng 

Nitơ, Amoni (tính theo N), Tổng Phốtpho (tính theo P), Coliforms. 

− Tần suất giám sát: 01 năm/lần.  

− Quy chuẩn so sánh: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp 
QCVN 40:2011/BTNMT, Cột A. 

b. Khí thải: 

❖ Đối với không khí xung quanh: 

− Vị trí quan trắc giám sát: 

+ Khu vực cổng vào nhà xưởng sản xuất công ty  

+ Khu vực giáp với tường rào cảng Bình Dương 

+ Khu vực tiếp giáp với tường rào của nhà máy, cách lò sấy 10m 

− Thông số giám sát: Nhiệt độ, Độ ẩm, Tốc độ gió, Tiếng ồn, TSP, NO2, SO2, 
CO, ánh sáng. 

− Tần suất giám sát: 06 tháng/lần.  

− Quy chuẩn so sánh:  
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+ QCVN 05:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

không khí xung quanh. 

+ QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

+ QCVN 02:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - Giá trị giới 

hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc. 

+ QCVN 03:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giá trị giới hạn tiếp 

xúc của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc (thời lượng tiếp xúc với hóa 

chất 48 giờ làm việc/1 tuần làm việc 6 ngày). 

❖ Đối với khí thải tại nguồn: 

− Vị trí quan trắc giám sát:  

+ Vị trí 1: Ống xả hệ thống xử lý bụi xi măng 1, toạ độ X = 1177106                             
Y = 400299;   

+ Vị trí 2: Ống xả hệ thống xử lý bụi xi măng 2, toạ độ X = 1177103                            
Y = 400278; 

+ Vị trí 3: Ống xả hệ thống xử lý bụi xi măng 3, toạ độ  X = 1177142                        
Y = 400321;  

+ Vị trí 4: Ống xả hệ thống xử lý bụi xi măng 4, toạ độ X = 1177157                            
Y = 400248;  

+ Vị trí 5: Ống khói lò sấy, toạ độ X = 1177113    Y = 400237;  

+ Vị trí 6: Ống xả hệ thống xử lý hơi dung môi sơn, toạ độ  X = 1177143        

Y = 400319. 

− Thông số giám sát: 

+  Ống xả HTXL bụi xi măng 1 Bụi PM 

+ Ống xả HTXL bụi xi măng 2 Bụi PM 

+ Ống xả HTXL bụi xi măng 3 Bụi PM 

+ Ống xả HTXL bụi xi măng 4 Bụi PM 

+ Ống khói lò sấy Bụi, SO2, NOx, CO 

+ Ống xả HTXL hơi dung môi sơn: Bụi, nhiệt độ, toluen, xylen 

− Tần suất giám sát: 03 tháng/lần.  

− Quy chuẩn so sánh:  

+ QCVN 23-MT: 2009/ BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải 
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công nghiệp ngành sản xuất xi măng, Cột B2. 

+ QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ, cột B;  

+ QCVN 20:2009/BTNMT – Quy chẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với một số chất hữu cơ. 

c. Giám sát chất thải rắn 

− Vị trí giám sát: khu vực lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt và chất thải nguy hại. 

− Nội dung giám sát: khối lượng, thành phần, chứng từ chuyển giao. 

− Tần suất giám sát: hàng ngày. 

− Quy định so sánh: Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính 

phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm 

Tổng hợp kinh phí dành cho công tác giám sát môi trường được thể hiện trong 

bảng sau: 

Bảng 6.1: Tổng hợp kinh phí dành cho công tác giám sát môi trường 

STT Hạng mục Số tiền (đồng/năm) 

01 Giám sát khí thải 20.000.000 

02 Giám sát chất lượng nước thải 10.000.000 

03 Giám sát chất thải rắn 5.000.000 

04 Khảo sát và lập báo cáo 10.000.000 

 Tổng cộng 45.000.000 
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Chương VII                                                                                                                           
KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG                            

ĐỐI VỚI CƠ SỞ 

Trong năm 2022 và năm 2023, Cơ sở không bị kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi 

trường, không có vi phạm về bảo vệ môi trường. 
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Chương VIII                                                                                                                 
CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

Công ty Cổ phần Phát triển Sài Gòn cam kết: 

− Những nội dung được nêu trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường là 
hoàn toàn chính xác, trung thực. 

− Tuân thủ Luật bảo vệ môi trường, Luật Tài nguyên nước và các quy định nhà 
nước về bảo vệ môi trường hiện hành. 

− Thực hiện tốt công tác kiểm tra và vận hành hệ thống xử lý nước thải, đảm bảo 
vận hành liên tục. Chất lượng nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn đấu nối trước khi xả 
vào môi trường. 

− Thường xuyên bảo dưỡng, bảo trì và kiểm tra các máy móc thiết bị của Hệ 
thống xử lý nước thải. 

− Không có hệ thống xả nước thải nào khác hệ thống xả nước thải đề nghị cấp 
phép. Thường xuyên nạo vét, khơi thông dòng chảy và vệ sinh hệ thống thu gom và 
thoát nước. 

− Có các biện pháp khắc phục sự cố kịp thời và có trách nhiệm trong việc giảm 
thiểu ô nhiễm nguồn nước và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra sự cố ô 
nhiễm môi trường nghiêm trọng. 

− Cam kết thu gom, vận hành hệ thống xử lý nước thải, hệ thống quan trắc nước 
thải tự động, liên tục theo đúng quy trình, bảo đảm các thông số chất lượng nước thải 
luôn đạt quy định trước khi xả vào nguồn nước tiếp nhận. Chịu trách nhiệm trước pháp 
luật khi có bất kỳ thông số nào không đạt yêu cầu quy định và phải ngừng ngay việc 
xả nước thải để thực hiện các biện pháp khắc phục. 

− Hàng năm tổng hợp báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường Tp.Hồ Chí Minh, 
UBND thành phố Thủ Đức về tình hình thu gom, xử lý nước thải, xả nước thải và các 
vấn đề phát sinh trong quá trình xả nước thải; các kết quả quan trắc lưu lượng, chất 
lượng nước thải và nguồn nước tiếp nhận theo quy định khi đi vào hoạt động theo điều 

66, thông tư  02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022. 

− Dừng ngay hoạt động xả thải để xử lý, đồng thời có trách nhiệm báo cáo đến 
cơ quan chức năng để xin ý kiến chỉ đạo kịp thời trong trường hợp xảy ra sự cố gây ô 
nhiễm, ảnh hưởng xấu tới chất lượng, số lượng nước nguồn tiếp nhận nước thải 
hoặc một thông số ô nhiễm trong nước thải vượt quá quy định cho phép. 

Chúng tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam nếu 
vi phạm các công ước Quốc tế, các quy chuẩn Việt Nam và nếu để xảy ra các sự cố gây 
ô nhiễm môi trường.   
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PHỤ LỤC BÁO CÁO 

− Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký đầu 
tư hoặc các giấy tờ tương đương; 

− Giấy tờ về đất đai hoặc bản sao hợp đồng thuê đất để thực hiện dự án đầu tư 

theo quy định của pháp luật; 

− Bản vẽ hoàn công công trình bảo vệ môi trường, công trình phòng ngừa, ứng 
phó sự cố môi trường theo quy định của pháp luật; 

− Các chứng chỉ, chứng nhận, công nhận của các công trình, thiết bị xử lý chất 
thải đồng bộ được nhập khẩu hoặc đã được thương mại hóa; 

− Biên bản nghiệm thu, bàn giao các công trình bảo vệ môi trường hoặc các văn 

bản khác có liên quan đến các công trình bảo vệ môi trường của dự án đầu tư (nếu có); 

− Sơ đồ vị trí lấy mẫu của chương trình quan trắc môi trường; 

− Văn bản về quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường, khả năng chịu tải của môi 
trường chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành; 

− Các phiếu kết quả quan trắc môi trường của cơ sở; 

− Bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường (trừ dự án được phê duyệt theo 
quy định của Luật Bảo vệ môi trường) và bản sao quyết định phê duyệt kết quả thẩm 
định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sô: 4.'Í'W /QĐ-UBND Thành pho Hồ Chí Minh, ngày cẠ tháng/ị- năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
^  1 r Á , • A A i  1 • A A 1 ̂ triên vật liệu xây dựngPhê duyệt Đê án phát 

Thành phố Hồ Chí Minh đên năm 2030

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tố chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản;

Căn cứ Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của 
Chính phủ vê quản lý vật liệu xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 589/QĐ-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2008 của 
Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Vùng Thành phố 
Hồ Chí Minh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 24/QĐ- 
TTg ngày 06 tháng 01 năm 2010 về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung 
xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2010 của 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình phát triển vật liệu xây không nung 
đến năm 2020; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế 
sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung;

Căn cứ Quyết định số 1065/QĐ-TTg ngày 09 tháng 7 năm 2010 của 
Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, 
khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam đến năm 2020; 
Quyết định số 2427/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt Chiên lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; 
Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt điều chính, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử 
dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020; Quyết định 
sô 645/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia;

Ký bởi: Văn phòng Ủy ban Nhân dân
Email: ubnd@tphcm.gov.vn
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian ký: 08.04.2020 08:56:52 +07:00



Căn cứ Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 05 tháng 12 năm 2011 của 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu; 
Quyết định số 1393/QĐ-TTg ngày 25 tháng 9 nam 2012 của Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt Chiên lược quôc gia về tăng trưởng xanh; Quyết định số 280/QĐ- 
TTg ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
Chương trình quôc gia vê sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 
2019 - 2030;

[1 iưụu piuu m en cong rigniẹp v iẹ i iNam
15; Quyết định số 880/QĐ-TTg ngày 09 

tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát 
triên ngành công nghiệp Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; 
Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Đe án đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các 
nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật 
liệu xây dựng và trong các công trình xây dựng; Quyết định số 126/QĐ-TTg 
ngày 25 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án 
phát triến vật liệu xây dựng phục vụ các công trình ven biển và hải đảo đến 
năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 2631/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2013 của 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hbạch tổng thể phát triển kinh tể - xã hội 
Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025; Quyết định số 
252/QĐ-TTg ngày 13 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Vùng kinh tế trọng điểm phía 
Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Thông tư số 13/2017/TT-BXD ngày 08 tháng 12 năm 2017 của 
Bộ Xây dựng về việc quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các 
công trình xây dựng;

Căn cứ Công văn số 167/BXD-VLXD ngày 25 tháng 01 năm 2019 của Bộ 
Xây dựng vê quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Sở Xâỵ dựng tại Tờ trình số 16489/TTr-SXD-VLXD 
ngày 18 tháng 12 năm 2019 về phê duyệt Đề án phát triển vật liệu xây dựng 
Thành phô Hô Chí Minh đến năm 2030; ý kiến của Sở Tư pháp tại Công văn số 
5943/STP-VB ngày 15 tháng 10 năm 2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn 
số 8195/SKHĐT-KTN ngày 15 tháng 10 năm 2019,

QƯYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt “Đe án phát triển vật liệu xây dựng Thành phố 
Hô Chí Minh đên năm 2030” (gọi tắt là Đề án) với các nội dung chủ yếu sau:

1. Quan điếm phát triển

1.1. Phát triển lĩnh vực vật liệu xãy dựng Thành phố Hồ Chí Minh đến 
năm 2030 phải phù hợp với quan điểm phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam;



Quy hoạch tông thê phát triên kinh tê - xã hội Vùng kinh tế trọng điểm 
phía Nam; Quy hoạch xây dựng Vùn^ Thành phố Hồ Chí Minh; Quy hoạch 
chung xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, định hương đến 
năm 2050.

1.2. Phát triển vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố chú trọng kết hợp 
hài hòa các nhân tô: hiệu quả kinh tê, hiệu quả xã hội và phát triển bền vững' 
trên cơ sở ưu tiên lựa chọn công nghệ tiên tiến, hiện đại, tiêu tốn ít năng lượng, 
nguyên liệu; quy mô họp lý; sản phẩm đạt chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật, đủ sức 
cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.

1.3. Phát triên các chủng loại sản phâm vật liệu xây dựng có thị trường tiêu 
thụ tôt trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận, cụ thể là các sản phẩm có lợi 
thê cạnh tranh như sản phâm vật liệu xây dựng tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, 
tiêt kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường (vật liệu xây không nung; vật 
liệu xây dựng được sản xuât từ việc sử dụng chất thải làm nguyên liệu hoặc 
nhiên liệu, vật liệu xây dựng có tính năng tiết kiệm năng lượng vượt trội so với 
vật liệu cùng chủng loại; vật liệu mới trên cơ sở sử dụng tài nguyên tiết kiệm, 
hiệu quả, chú trọng sử dụng vật liệu tại chỗ, các loại chất thải tro, xỉ, thạch cao 
của các nhà máỵ nhiệt điện, phân bón, hóa chât làm vật liệu xây dựng, san lấp 
phù hợp với điêu kiện môi trường, bảo đảm không phá vỡ môi trường, cảnh 
quan, hệ sinh thái biển và hải đảo).

1.4. Tập trung các cơ sở sản xuắt vật liệu xây dựng vào các khu công 
nghiệp đê thuận lợi trong phát triên sản xuât và đảm bảo về môi trường 
(ngoại trừ các cơ sở gia công đơn giản, liên kêt hoặc lắp ghép vật liệu, làm tăng 
cường tính chât và thâm mỹ của vật liệu, không chế biến nguyên vật liệu thô, 
không gây nguy hại đên môi trường...); từng bước chuyển đổi hoặc loại bỏ các 
cơ sở sản xuât có công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường, hiệu quả kinh tế 
thâp, không phù hợp với quy hoạch churỉg của thành phô. Các cơ sở sản xuất vật 
liệu xây dựng đang hoạt động ngoài khu công nghiệp, trong thời gian chưa thực 
hiện di dời, cân đâu tư hoàn thiện công nghệ, thiêt bị đảm bảo việc chấp hành 
quy định vê môi trường và châp hành tôt các quy định pháp luật khác trong quá 
trình hoạt động. Việc khai thác tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên 
địa bàn thành phô phải phù họp theo qụan điêm và chỉ đạo về khai thác và sử 
dụng khoáng sản rắn của quốc gia và Thành phố Hồ Chí Minh.

1.5. Đa dạng hóa các hình thức đầu tư để thu hút mọi nguồn lực (vốn, chất 
xám, công nghệ,...), khuyên khích các thành phần kinh tế tham gia vào lĩnh vực 
sản xuât và kinh doanh các loại vật liệu xây dựng mới, cao cấp và thân thiện môi 
trường; đây mạnh hợp tác quôc tê, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ 
tiên tiên hiện đại, đâu tư sản xuất và sử dụng vật liệu xây dựng đáp ứng nhu cầu 
phát triên vật liệu xây dựng phục vụ cho các công trình xây dựng; huy động mọi 
nguôn lực tham gia nghiên cứu khoa họọ và đầu tư xây dựng các cơ sở sản xuất 
vật liệu xây dựng phục vụ cho các côngỊ trình đặc thù; phát triển các cơ sở sản 
xuât quy mô công nghiệp, các cơ sở sản xuất tại chỗ phù họp với Đe án, tạo điều
\ r \  a n  1 1  n n  1 / v i  /-V T r ì  A / - *  T r r t T  T Á— 1 __-  i - 1 -  '  _  '  _  -  ^ ____  J '  1 1 •  Ảkiện thuận lợi cho việc xây dựng các côn 
và hải đảo.

g trình đặc thù, các công trình ven biên
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1.6. Phát triển các trung tâm thương mại, khu vực tuyến phố chuyên kinh 
doanh vật liệu xây dựng phục vụ xuất, nhập khẩu, cung ứng vật liệu xây dựng 
cho Vùng và khu vực.

2. Mục tiêu phát triển

2.1. Dựa vào những lợi thế về thị trường, nguồn lực, năng lực lao động qua 
đào tạo, trình độ quản lý, điêu kiện tiếp cận công nghệ mới, vị thế địa lý, thuận 
lợi trong trung chuyển hàng hóa... để phát triển sản xuất vật liệu xây dựng nhằm 
đáp ứng được một phần nhu cầu các chủng loại sản phẩm vật liệu xây dựng cả 
về khối lượng và chất lượng ngày càng cao cho thị trường thành phố, các tỉnh 
lân cận và phục vụ xuất khẩu.

2.2. Phát triên lĩnh vực vật liệu xây dựng có công nghệ sản xuất hiện đại 
tạo ra các sản phấm chất lượng cao về kỹ thuật, mỹ thuật, tiêu hao nguyên liệu 
và năng lượng thấp, sử dụng phế thải công nghiệp, bảo vệ môi trường, cảnh 
quan thiên nhiên; phát triển đa dạng các loại vật liệu xây dựng cơ bản đáp ứng 
yêu câu xây dựng các công trình đặc thù, các công trình ven biển và hải đảo.

2.3. Thành phố trở thành trung tạm giao dịch, trưng bày, triển lãm sản 
phâm vật liệu xây dựng quy mô lớn; thực hiện di dời các nhà máy, trạm nghiền, 
trạm trộn xi măng theo phương án phát triển của Đe án này; đến năm 2030, hoàn 
tât việc triên khai thực hiện di dời cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng khác (trừ cơ 
sở sản xuât xi măng) không phù hợp với Đe án vào khu công nghiệp trên địa bàn 
thành phố hoặc đến những địa phương khác có quy hoạch phù hợp.

3. Phưong án phát triển vật liệu xây dựng đến năm 2030
3.1. Xi măng

a) Không khuyến khích đầu tư mới các trạm nghiền, trạm trộn xi măng trên 
địa bàn thành phô (bao gôm trong và ngoài khu công nghiệp). Chỉ đầu tư xây 
dựng mới các trạm tiếp nhận, trạm phối trộn, phân phối xi măng đạt yêu cầu vệ 
sinh môi trường trong các khu công nghiệp hoặc xem xét nâng công suất đối với 
các trạm nghiên hiện hữu đang hoạt động trong các khu công nghiệp để đáp ứng 
nhu cầu xây dựng của thành phố. Trong đó:

- Đối với đầu tư các trạm tiếp nhận, trạm phối trộn, phân phối xi măng sẽ 
xem xét ưu tiên cho các trạm nghiền, trạm phân phối xi măng hiện hữu có nhu 
câu đâu tư mở rộng sản xuất nhằm đảm bảo hiệu quả đầu tư.

- Đối với đầu tư nâng công suất, chỉ xem xét đối với những cơ sở đáp ứng 
yêu cầu bảo vệ môi trường, tiêu thụ điện năng theo quy hoạch, chiến lược, đề án 
phát triên vật liệu xây dựng; đồng thời, tuân thủ tốt các quy định pháp luật trong 
quá trình hoạt động.

b) Các trạm nghiền xi măng đang hoạt động trên địa bàn thành phố; 
nêu có chủ trương đâu tư, được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền chấp 
thuận hoạt động dự án sản xuât xi măngl trước khi có Quy hoạch phát triển vật 
liệu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 (trước ngày 21 tháng 5 
năm 2011), có thực hiện biện pháp bảo vệ môi trường trong sản xuất theo quy



định, đảm bảo yêu cầu nồng độ bụi 
tiêu hao điện năng dưới 36 KWh/tấn xi 
tiêp tục hoạt động sản xuất đến kh 
Giây chứng nhận đầu tư và họp đồng th 
thâm quyên. Sau thời hạn này, cơ sở 
trạm tiếp nhận, phân phối xi măng theo
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xi măng trong khí thải < 3 0  mg/Nm3, 
măng cho toàn dây chuyền thì được phép 

hêt thời hạn thực hiện dự án trong 
uê đât của cơ quan quản lý Nhà nước có 
h.hực hiện di dời hoặc chuyển đổi thành 
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quôc gia và Thành phố. Tùy vào nhu câu xây dựng, phát triển đô thị và an ninh 
quôc phòng, cơ quan quản lý Nhà nựớc chuyên ngành đề xuất, tham mưu 
Thành ủy và Uy ban nhân dân thành phố về sự cần thiết cho phép tiếp tục hoạt 
động sản xuất xi măng trên địa bàn thành phố.

c) Các nhà máy, trạm nghiền, trạm phân phối xi măng theo Đề án cải tiến 
và hoàn thiện công nghệ, đảm bảo môi trường và hiệu quả kinh tế; nghiên cứu 
phát triên các chủng loại xi măng đặc bỉệt để phục vụ thị trường, quan tâm phát 
triên các chủng loại xi măng có tính năng chịu được trong môi trường khí hậu 
biên phục vụ cho các công trình xây dựrfg ven biển và hải đảo.

3.2. Vật liệu xây

a) Chấm dứt hoạt động khai thác đất sét sản xuất gạch xây nung, chấm dứt 
đâu tư các cơ sở sản xuât gạch xây nung trên địa bàn thành phố.

b) Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư các cơ sở sản xuất vật liệu không 
nung trong các khu công nghiệp để phục vụ cho nhu cầu của thành phố.

c) Phát triển sản xuất các loại vật liệu nhẹ, siêu nhẹ dùng để làm tường, 
vách ngăn, vật liệu chông cháy, chậm cháy, vật liệu cách âm, cách nhiệt, cách 
điện, tiêt kiệm năng lượng, vật liệu mới, vật liệu xanh...

d) Phát triển mạnh hơn các sản phẩm vật liệu xây không nung như: gạch bê 
tông, bê tông khí chưng áp, bê tông rông, tâm tường... để từng bước giảm bớt sử 
dụng gạch nung, thực hiện công nghiệp hóa xây dựng, đồng thời tiết kiệm nguồn 
đât sét ngày càng cạn dân. Đâu tư sản xuât vật liệu xây không nung theo công 
nghệ tiên tiên; đa dạng chủng loại sản phẩm, về kích thước để giúp cho những 
nhà thi công có thể lựa chọn theo yêu cầu.

đ) Các chỉ tiêu

- Quy mô công suất:

+ Khuyến khích công suất thiết kế Lủa 1 dây chuyền sản xuất gạch bê tông 
khí chưng áp AAC không nhỏ hơn 100.000 m3/năm.

+ Gạch xi măng cốt liệu: Có thể sử dụng các dây chuyền quy mô công suất 
khác nhau nhưng phải đảm bảo chât lượng sản phẩm và môi trường, khuyến 
khích quy mô công suât không nhỏ hơn 10 triệu viên quy tiêu chuẩn/năm.

- Mức tiêu hao: Đối với bê tông khí chưng áp tiêu hao nhiệt năng chưng 
hâp < 1.624 kcal/m3 sản phâm, tiêu hao điện năng < 30 kWh/m3 sản phẩm.

- Công nghệ sản xuất: Đầu tư dây chuyền sản xuất đồng bộ có mức độ cơ 
giới hóa, tự động hóa cao, tiết kiệm năng lượng.



3.3. Vật liệu lợp

a) Châm dứt hoạt động khai thác đất sét sản xuất ngói nung, chấm dứt đầu 
tư các cơ sở sản xuất ngói nung trên địa bàn thành phố.

b) Các dây chuyền sản xuất tấm lợp xi măng cốt sợi phải đầu tư đồng bộ 
các thiêt bị công nghệ với khả năng tự động hóa các khâu xé bao, nghiền, định 
lượng sợi, tránh sự tiêp xúc trực tiêp cúa công nhân; không sử dụng sợi amiăng 
amfibol (amiăng nâu và xanh) đê sản xuất tấm lợp; không đầu tư mới hoặc đầu 
tư mở rộng các cơ sở có sử dụng amiăng chrysotile (amiăng trắng, thực hiện 
chuyên đôi dân việc sử dụng các loại sợi thay thế amiăng chrysotile).

c) Phát triển sản xuất đa dạng các
? r r

sản phâm tâm lợp như tâm lợp kim loại,
tonmat, tấm lợp composite, tấm lợp polycarbonate, tấm lọp polycarbonate - hợp 
kim nhôm, tâm lợp từ sợi hữu cơ và bi tum, tâm lợp acrylic có phủ các hạt đá 
tự nhiên...

d) Phát triến sản xuất các loại ngói không nung có màu dùng để trang trí, 
các loại ngói giả cô. Phát triên sản xuất các loại tấm lọp thông minh, tấm lọp 
sinh thái, tấm lợp nhựa cao cấp lấy ánh sáng tự nhiên.

đ) Phát triến các loại vật liệu lọp chất lượng cao, sản xuất trên các 
dây chuyên công nghệ, thiết bị hiện đại. Phát triển các loại vật liệu lợp, bao che 
phù họp với môi trường thời tiết khí hậu và đặc thù công trình xây dựng.

3.4. Đá ốp lát

a) Đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất đá ốp lát nhân tạo cao cấp bao 
gôm các sản phâm terastone và brettonstone trong các khu công nghiệp của 
thành phố.

b) Đầu tư chiều sâu công nghệ sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm 
và phát huy hêt công suất các cơ sở sản xuất đá ốp lát hiện có.

3.5. Kính xây dựng

a) Duy trì công suất cơ sở sản xuất sản phẩm sau kính giai đoạn trước, 
không khuyến khích đầu tư mới sản xuất kính nổi.

b) Khuyến khích đầu tư chiều sâu, cải tiến công nghệ; giảm tiêu hao 
nguyên nhiên liệu, nâng cao chất lượng; đa dạng chủng loại sản phẩm; giảm ô 
nhiêm môi trường và đâu tư công nghệ gia công sản phẩm sau kính.

c) Đầu tư một số cơ sở sản xuất sản phẩm sau kính có công nghệ hiện đại,
1 •I V  r-r n A v t  « u  ^  T /  L _______________ 5 ____ 1 _____' _ _ ? ___ Ặ  . 1 r  1 Ẩ  1

cho sản xuất kính, tận dụng nhiệt thải của các lò nấu kính để phát điện hoặc tận 
thu năng lượng cho sản xuât công nghiệp hoặc phục vụ đời sống.
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3.6. Bê tông

a) Đầu tư chiều sâu công nghệ sảịi xuất, di dời các cơ sở sản xuất cấu kiện 
bê tông câu kiện và trạm trộn bê tông vào trong các khu công nghiệp để hình 
thành mạng lưới cung ứng thuận tiện cho nhu cầu xây dựng của thành phó và 
hạn chế ô nhiễm môi trường.

b) Nghiên cứu, sản xuất đa dạng hóa các sản phẩm bê tông: bê tông mác 
cao (mác 400, 600, 800), bê tông chất lượng siêu cao, bê tông đóng rắn nhanh 
cường độ cao, bê tông geopolymer, bê tông cốt sợi, bê tông tự lèn, các loại bê 
tông nhẹ, bê tông cách âm, cách nhiệt, bê tông chống cháy, bê tông dự ứng lực, 
câu kiện bê tông, bê tông bán lắp ghép, bê tông thương phẩm ... đáp ứng tiêu 
chuân xây dựng các công trình cao tâng và các công trình xây dựng khác.

c) Căn cứ vào nhu cầu xây dựng vả phát triển đô thị, có thể bố trí tạm trạm 
trộn bê tông phục vụ một sô dự án đầu tư xây dựng trọng điểm của thành phố 
khi có ý kiên tham vân thông nhất của Cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành 
và cơ quan quản lý Nhà nước tại địa phương, nhằm đảm bảo khoảng cách vận 
chuyên phù hợp bê tông thương phẩm đến công trình để có thể duy trì và đảm 
bảo chât lượng bê tông. Trạm trộn bố trí tạm phải tuân thủ việc bảo vệ môi 
trường, an toàn vệ sinh lao động và nghĩa vụ của doanh nghiệp sản xuất vật liệu 
xây dựng theo quy định.

d) Tiến tới không sử dụng bê tông trộn trực tiếp tại công trường (trộn theo 
phương pháp thủ công), nhăm đảm bảo chất lượng bê tông và vệ sinh môi 
trường đô thị. Khuyên khích nghiên cửu phát triển các bê tông mác cao, bê tông 
côt thép ứng lực trước, bê tông tự đầm, bê tông có tính năng đặc biệt và các 
dạng bê tông mới. Tăng cường sử dụng phế thải làm nguyên liệu sản xuất bê 
tông. Phát triên các loại phụ gia cho bê tông để nâng cao khả năng dễ thi công 
và các tính năng sử dụng khác.

3.7. Các loại vật liệu xây dựng khác

a) Đâu tư xây dựng mới các cơ sở sản xuât vữa trộn sẵn (xây, trát dùng cho 
bê tông) và các loại phụ gia có tính năng năng đặc thù, tấm tường thạch cao, tấm 
ôp tường alumin composite, tấm trần, tấm pin năng lượng mặt trời, vách xi 
măng sợi và gạch lát hè tự chèn có công nghệ hiện đại nhằm đáp ứng cho nhu 
cầu thành phố.

b) Mở rộng thị trường, tiếp nhận nầững chủng loại vật liệu trang trí hoàn 
thiện, vật liệu mới có chất lượng cao mà thành phố có nhu cầu nhưng chưa sản 
xuất được.

c) Phát triên sản xuất các loại vật liệu họp kim nhôm phẳng hoặc cong, có 
trọng lượng nhẹ, độ cứng cao, có vẻ đẹp hiện đại, bền với môi trường, dùng để 
ôp trong và ngoài công trình; sản xuạt tấm trần bằng nhôm có màu sắc 
phong phú, đa dạng hình thức, kiểu dáng, nhẹ và có độ bền cao, thuận tiện cho 
thi công.

7



d) Phát triển sản xuất vật liệu nhựa, các loại khung cửa nhôm, khung cửa 
nhựa lõi thép chât lượng cao, đa dạng vê kiêu dáng, màu săc, có khả năng cách 
âm, cách nhiệt, không bị biên đôi hình dạng, không cong vênh, co ngót trong 
điều kiện thời tiết khí hậu khắc nghiệt.

đ) Phát triển sản xuất tấm thạch ọao: Tấm trần và tấm tường thạch cao là 
loại sản phâm xây dựng cao câp được sử dụng nhiêu trong các nước phát triển 
do rât đa dạng vê chủng loại, có thê tạo nhiêu kiêu hoa văn đẹp có tính mỹ thuật 
cao, có khả năng cách âm, cách nhiệt, chống ẩm và chống cháy...

e) Khuyến khích phát triển sàn epoxy giả đá, sàn bằng tấm hợp kim nhôm 
polyvinil clora lát trực tiêp trên mặt xi măng. Sàn có khả năng chịu tải, chống 
mài mòn cao, chống tĩnh điện, chống trượt và chống ồn tốt, trọng lượng nhẹ.

g) Khuyến khích phát triển các loại sàn nâng (sàn lắp ghép) phục vụ cho 
công trình văn phòng và nhà công nghiệp. Đây là loại sàn rất thuận lợi cho việc 
lắp đặt, sửa chữa thay thế hệ thống đường điện, đường nước, đường khí nóng...

h) Phát triển các loại cấu kiện xây dựng theo module lắp ghép, tấm panel, 
gạch bê tông cốt liệu, vật liệu xây không nung, cọc, ván cừ, cấu kiện chắn 
sóng..., đa dạng kích thước, hình dáng, bảo đảm thi công nhanh, giảm chi phí 
phục vụ; các loại vật liệu kết cấu chịu lực; các loại kết cấu thép, phụ kiện kim 
loại không gỉ, chống ăn mòn phục vụ ẹho các công trình yêu cầu thi công lắp 
ghép nhanh.

i) Phát triển các loại vật liệu mới gồm: sơn thế hệ mới chống ăn mòn cho 
kêt câu thép và sơn xây dựng chịu ăn mòn trong môi trường biên; côt sợi basalt, 
sợi thủy tinh, sợi khoáng khác, sợi polyme, vật liệu siêu bền thay thế thép chịu 
ăn mòn, chông xâm thực phục vụ cho cáp công trình xây dựng.

k) Những chủng loại vật liệu xây dựng được cung ứng cho thành phố

- Đá xây dựng:

+ Hoạt động khai thác đá trên địa bàn thành phố phải phù họp theo 
quan điêm và chỉ đạo vê khai thác và sừ dụng khoáng sản răn của quốc gia và 
Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Khuyến khích và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động trong 
lĩnh vực vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố liên doanh, liên kết với các địa 
phương khác (như tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng T àu,...) đầu tư khai 
thác các mỏ đá có chât lượng tôt, trữ lựợng lớn, đồng thời nghiên cứu đầu tư 
phát triên vật liệu thay thê để tạo nguồn (pung cấp ổn định cho nhu cầu xây dựng 
của thành phố.

-C át xây dựng:

+ Hoạt động khai thác cát trên địa bàn thành phố phải phù họp theo 
quan điêm và chỉ đạo vê khai thác và sử dụng khoáng sản răn của quốc gia và 
Thành phố Hồ Chí Minh.
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+ Khuyến khích các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây 
dựng trên địa bàn thành phố liên doanh, liên kết với các địa phương khác 
(như Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Đồng Tháp...) đầu tư khai thác 
các mỏ cát có chât lượng tốt, trữ lượng lớn để cung cấp ổn định cho nhu cầu 
xây dựng của thành phố.

+ Khuyến khích các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây 
dựng nghiên cứu, ứng dụng công nghệ khai thác, sản xuất cát xây dựng và vật 
liệu thay thế hiện đại để đảm bảo nguồn cung cấp cho nhu cầu xây dựng của 
thành phố.

- Vật liệu san lấp:

+ Hoạt động khai thác vật liệu san lấp trên địa bàn thành phố phải phù hợp 
theo quan điêm và chỉ đạo vê khai thác và sử dụng khoáng sản rắn của quốc gia 
và Thành phô Hồ Chí Minh. Tận dụng phế thải rắn từ các công trình xây dựng, 
giao thông sau khi phá dỡ đáp ứng một phần nhu cầu vật liệu san lấp trên địa 
bàn Thành phố. Tăng cường sử dụng tro, xỉ, thạch cao của ngành công nghiệp 
hóa chât, phân bón và chất thải của ngành công nghiệp khai thác đảm bảo chất 
lượng và điều kiện sử dụng theo quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia làm vật liệu san 
lấp nhằm tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường.

+ Khuyến khích các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây 
dựng trên địa bàn thành phố liên doanh, liên kết với các địa phương khác 
(như Tây Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, An Giang, Tiền Giang, 
Đồng Tháp...) đầu tư khai thác các mỏ vật liệu san lấp trữ lượng lớn để cung 
cấp ổn định cho nhu cầu xây dựng của thành phố.

- Vật liệu trang trí hoàn thiện:

+ Gạch gốm ốp lát: không khuyến khích đầu tư mở rộng, đầu tư mới cơ sở 
sản xuất gạch gốm ốp lát trên địa bàn thành phố; nhu cầu về gạch gốm ốp lát 
sẽ được cung ứng từ các cơ sở sản xuất ở địa phương khác như tỉnh Long An, 
Bình Dương, Đồng Nai...

+ Sứ vệ sinh: không khuyến khícỉị đầu tư mở rộng, đầu tư mới cơ sở sản 
xuất sứ vệ sinh trên địa bàn thành phố; nhu cầu về sứ vệ sinh sẽ được cung ứng 
từ các cơ sở sản xuất ở địa phương khác như tỉnh Bình Dương, Đồng Nai...

3.8. v ề  công nghệ sản xuất

Ngành sản xuất vật liệu xây dựng ưu tiên đầu tư những công nghệ tiên tiến, 
hiện đại có trình độ cơ giới hóa, tự động hóa cao tiệm cận với trình độ công 
nghệ của thê giới, sản xuất sản phẩm đạt chất lượng có thể cạnh tranh trên thị 
trường trong và ngoài nước. Sản xuất vât liệu xây dựng đảm bảo được các quy 
định vê môi trường đáp ứng quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia và khuyến khích áp 
dụng tiêu chuẩn quốc tế.



Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Xây dựng

1.1. Trên cơ sở Đê án phát triến Ịvật liệu xây dựng được ủ y  ban nhân dân 
thành phố phê duyệt, tiến hành phổ biến, thông tin trên trang thông tin điện tử 
của cơ quan đê các tố chức, cá nhân cỏ thể dễ dàng tiếp cận, nghiên cứu, đầu tư 
và khai thác.

1.2. Tham mưu cho ủ y  ban nhân dân thành phố ban hành các văn bản quy 
phạm pháp luật, đề xuất và tổ chức hướng dẫn các chính sách liên quan đến lĩnh 
vực vật liệu xây dựng để phát triển ổn định và bền vững ngành vật liệu 
xây dựng.

1.3. Kiểm tra, theo dõi tình hình thực hiện các nội dung đã đề ra tại Đe án 
phát triển vật liệu xây dựng; tổ chức rà soát, đề xuất ủ y  ban nhân dân thành phố 
điều chỉnh, bảo đảm phù hợp với định hướng phát triển vật liệu xây dựng quốc 
gia, tình hình kinh tê xã hội của thành phổ và quá trình hội nhập kinh tế quốc tế 
của đât nước. Định kỳ hàng năm gửi báo cáo vê Bộ Xây dựng và Uy ban 
nhân dân thành phố.

1.4. Hướng dẫn các tổ chức và cá 
vật liệu xây dựng đúng theo Đe án phát
1 ' 1 1 r  A I • Ằ  1 * 1  . Ấ  IV 1 A  • t  . * * í

giản, liên kêt hoặc lăp ghép vật liệu, 
của vật liệu, không chế biến nguyên

^  * ị  ' 1 1 A  1 V  , 1 A  1 2 *

nhân tham gia đầu tư phát triến sản xuất 
triên vật liệu xây dựng, phù họp với tình

hình phát triên kinh tê, xã hội của thành phô; hướng dẫn các cơ sở gia công đơn
1 X „  i : *  1 ' __  ____ ì  . L ĩ i  - - ~làm tăng cường tính chất và thẩm mỹ 

„ vật liệu thô, không gây nguy hại đến 
môi trường... không băt buộc phải di dời vào khu công nghiệp hoặc đến 
địa phương khác (khi có đề nghị của các đơn vị).

1.5. Tăng cường quản lý chất lứợng các sản phẩm, hàng hóa vật liệu 
xây dựng được sản xuât, lưu thông và đưa vào sử dụng trong các công trình 
xây dựng trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật.

1.6. Chủ trì tham mưu, thực hiện các chỉ đạo của ủ y  ban nhân dân
thành phố về việc thực hiện Quyết đinh số 126/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01
năm 2019 và Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2017 của
Thủ tướng Chính phủ.

1.7. Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tham gia nghiên cứu 
đầu tư sản xuất vật liệu xây dựng, cấu kiện xây dựng phục vụ các công trình ven 
biển và hải đảo.

1.8. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các chủ đầu tư công trình xây
dựng và các đơn vị liên quan sử dụng dác loại vật liệu xây dựng, cấu kiện xây
dựng đạt tiêu chuân, quy chuân kỳ thuật phục vụ xây dựng các công trình ven 
u:Ẵ~ ua :biên và hải đảo.

1.9. Chủ trì, phối hợp với:

a) Các Sở ngành và đơn vị liên quan 
ban hành quy chuân kỹ thuật địa phư 
xây dựng (khi cần thiết)

tham mưu ủ y  ban nhân dân thành phố 
:ơng liên quan đến lĩnh vực vật liệu
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b) Các sở, ngành liên quan tham mưu các kế hoạch, chương trình nâng cao 
năng lực thử nghiệm, đánh giá chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, 
phát triến vật liệu mới và thân thiện với môi trường.

1.10. Báo cáo hoặc tham mưu báo cáo định kỳ hàng năm hoặc đột xuất 
theo yêu cầu của Bộ Xây dựng, ú y  ban nhân dân thành phố.

2. Sở Ke hoạch và Đầu tư

2.1. Phôi hợp với các sở, ban ngành liên quan nghiên cứu chính sách 
hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án đầu tư phát triển vật liệu xây dựng 
phù hợp với Đe án.

2.2. Khi cấp mới, điều chỉnh hoặc tham mưu cấp mới, điều chỉnh Giấy 
chứng nhận đăng ký hoạt động doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 
phải đảm bảo phù hợp theo Đề án phát triển vật liệu xây dựng của thành phố. 
Sau khi cấp mới, thay đổi trụ sở, bổ sung ngành nghề kinh doanh cho doanh 
nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, gửi phông tin cho Sở Xây dựng để tổng hợp, 
kiêm tra, quản lý.

2.3. Định kỳ 06 tháng, hàng năm, cung cấp thông tin doanh nghiệp 
được cấp mới, thay đổi, bổ sung, giải thể có đăng ký ngành nghề sản xuất vật 
liệu xây dựng trên địa bàn thành phố cho Sở Xây dựng. Riêng thông tin dự án 
đầu tư có vốn nước ngoài liên quan lĩnh vực vật liệu xây dựng đã được 
cấp phép cập nhật trên địa chỉ http://172.16.20.5/thongtindoanhnghiep/. hoặc 
http://10.188.47.4/thongtindoanhnghiep/.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường

3.1. Tham mưu, xây dựng và tổ chức thực hiện việc thăm dò, khai thác, 
chế biến và sử dụng tài nguyên khoáng sản Thành phố Hồ Chí Minh theo quy 
định pháp luật, đảm bảo phù hợp với Đề án phát triển vật liệu xây dựng của 
thành phố.

3.2. Kiêm tra, hướng dân các quy định vê bảo vệ môi trường trong sản 
xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng.

3.3. Tham mưu, thực hiện các chỉ đạo của ủ y  ban nhân dân thành phố về 
việc triển khai thực hiện Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2017 
của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 
năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ.

3.4. Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, ủ y  ban nhân dân quận, huyện và 
các đơn vị liên quan:

a) Tô chức kiểm tra, giám sát việc khai thác tài nguyên, khoáng sản làm 
vật liệu xây dựng theo thẩm quyền; xây dựng lộ trình xóa bỏ các cơ sở sản xuất 
vật liệu xây dựng có công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn 
thành phố.

11

http://172.16.20.5/thongtindoanhnghiep/
http://10.188.47.4/thongtindoanhnghiep/


uab) Tổng hợp, xây dựng kế hoạch c 
vật liệu xây dựng không phù hợp với 
phố vào khu công nghiệp trên địa bàn 
khác có quy hoạch phù hợp.

c) Rà soát, đánh giá, tổng họp ng 
xây dựng phục vụ cho phát triển vật liệu

d) Rà soát, tổng hợp các vùng có 
hưởng của việc biến đổi khí hậu, nước

đ) Tham mưu phương án sử dụng 
biến đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 
dựng phục vụ cho các công trình trên địa

thành phô vê di dời các cơ sở sản xuât 
Đe án, định hướng phát triển của thành 
thành phố hoặc đến những địa phương

110n tài nguyên khoáng sản làm vật liệu 
xây dựng ven biển và hải đảo.

nguy cơ sạt lỡ ven biển và hải đảo, ảnh 
iến dâng để đề xuất giải pháp phù họp.bi

3.5. Định kỳ 06 tháng, hàng năm,

a) Tình hình cấp, gia hạn, thu hồi 
khai thác, chế biến khoáng sản, khai 
quyền hoạt động khoáng sản làm vật 
măng (nếu có).

các vật chất nạo vét tại cửa sông, cảng 
đế nghiên cứu, tận dụng làm vật liệu xây 

bàn thành phố.

cung cấp thông tin cho Sở Xây dựng:

iấy phép của các tổ chức, cá nhân đầu tư 
ác tận thu khoáng sản, chuyển nhượng 

liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi

gi
th

b) Tình hình xử lý các cơ sở sản X 
trường, ô nhiễm môi trường nghiêm trọậ

c) Tình hình lập, triển khai thực 
thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng 
Minh (nếu có).

mất vật liệu xây dựng gây ô nhiễm môi 
g trên địa bàn thành phố theo quy định.

d) Tình hình thực hiện Quyết định 
2019 và Quyết định số 452/QĐ-TTg ng 
Chính phủ.

4. Sở Khoa học và Công nghệ

4.1. Hỗ trợ các đề tài, dự án nghi 
công nghệ mới trên Sàn Giao dịch công

4.2. Hỗ trợ hoặc đề xuất các dự á] 
vật liệu xây dựng tiết kiệm tài nguyên 
thiện môi trường.

4.3. Hướng dẫn thực hiện các quy 
trí tuệ, tiêu chuẩn, quy chuẩn sử dụng n 
trong hoạt động sản xuất của doanh 1 
kỹ năng sử dụng năng lượng có hiệu qu 
xây dựng đánh giá trình độ công nghệ, đ

4.4. Chủ trì, phối họp với Sở Xây 
Sở Công Thương và các đơn vị liên qu 
thiện công nghệ của các doanh nghiệp SI 
lạc hậu trên địa bàn thành phố; tổ chứ 
doanh nghiệp đâu tư đổi mới công nghệ

niên và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch 
sản rắn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí

số 126/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 
ày 12 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng

ên cứu sản xuất vật liệu mới, giới thiệu 
nghệ của Thành phố.

1 nghiên cứu phát triển, đầu tư sản xuất 
khoáng sản, tiết kiệm năng lượng, thân

định về chuyển giao công nghệ, sở hữu 
ăng lượng hiệu quả và đổi mới sáng tạo 

nghiệp; tuyên truyền nâng cao ý thức, 
ả; hướng dẫn các cơ sở sản xuất vật liệu 
oi mới, nâng cao công nghệ sản xuất.

dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, 
an thẩm định phương án tổng thể hoàn 
ản xuất vật liệu xây dựng có công nghệ 
rc xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ 
sản xuất theo Đề án.
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4.5. Hàng năm rà soát, tổng hợp, xây dựng kế hoạch, thu hút, huy động các 
nguồn lực triến khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ, hoàn thiện 
công nghệ phát triến vật liệu xây dựng, cấu kiện xây dựng phục vụ xây dựng các 
công trình ven biến và hải đảo theo thẩm quyền địa phương.

4.6. Phổ biến, thông tin rộng rãi các chính sách ưu đãi theo quy định đối 
với các đê tài, dự án nghiên cứu, ứng dụng, sản xuât thử nghiệm đôi với vật liệu 
xây dựng, cấu kiện xây dựng phục vụ xây dựng các công trình ven biển và
hải đảo.

4.7. Tạo điều kiện cho doanh ngh 
xây dựng chuyến giao công nghệ sản X

1 • A  ' 1 2  ' 4 2  . , y.

iệp sản xuất vật liệu xây dựng, cấu kiện 
uất vật liệu xây dựng mới phục vụ công

> 1 9 1 'y . 1 1 ■ Ạ   À 2  1  trình ven biên và hải đảo; hô trợ, tăng cường bảo hộ thương hiệu, quyền sở hữu 
trí tuệ, khuyên khích, tạo điêu kiện thuận lợi cho các tô chức, cá nhân đăng ký 
hàng hóa, sở hữu trí tuệ, thương hiệu đối với các sản phẩm nghiên cứu khoa học, 
sản phâm sản xuât các chủng loại phục vụ các công trình ven biên và hải đảo.

4.8. Tham mưu, thực hiện các chỉ đạo của ủ y  ban nhân dân thành phố 
vê việc triên khai thực hiện Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 
2017 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 
năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ.

4.9. Định kỳ 06 tháng, hàng năm, bung cấp thông tin cho Sở Xây dựng:

a) Tình hình đánh giá trình độ công nghệ của các doanh nghiệp vật liệu 
xây dựng (nếu có).

b) Tình hình đăng ký quyền sở hữu trí tuệ, bằng sáng chế, doanh nghiệp 
khoa học công nghệ liên quan đên lĩnh vực vật liệu xây dựng; hỗ trợ doanh 
nghiệp vật liệu xây dựng nâng cao năng suất, chất lượng và các chương trình hồ 
trợ khác liên quan.

c) Tình hình thực hiện Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 
2019 và Quyêt định sô 452/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng 
Chính phủ.

5. Sở Giao thông vận tải

5.1. Hoàn thiện mạng lưới giao thông trên địa bàn thành phố, lập kế hoạch 
đâu tư, nâng câp hệ thông giao thông kết nối các khu công nghiệp với nơi cung 
câp nguyên liệu, các cảng xuất, nhập nguyên liệu, hàng hóa nhằm tạo điều kiện 
thuận lợi cho việc vận chuyên vật tư, nguyên liệu sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

5.2. Nghiên cứu đề xuất các giải pháp kích cầu xi măng trên địa bàn 
thành phô trong việc xây dựng hạ tầng giao thông, xây dựng hệ thống đường 
giao thông mới với công nghệ bê tông xi măng, cầu cạn bằng bê tông cốt thép ở 
các vùng thường xảy ra lũ lụt, lũ quét.

5.3. Tham mưu, thực hiện các chỉ đạo của ủ y  ban nhân dân thành phố về 
việc triển khai thực hiện Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2017 
của Thủ tướng Chính phủ.

5.4. Định kỳ 06 tháng, hàng năm, cung cấp thông tin cho Sở Xây dựng:
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a) Số lượng, địa điểm và tình hình 
của Thành phố có tập kết các loại sản

hoạt động các bến bãi, bến thủy nội địa 
phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng (bao

9 r

gôm thông tin loại vật liệu xây dựng cụ thê kinh doanh, bôc dỡ của các cảng, 
bến thủy nội địa hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng).

b) Tình hình lập, triến khai thực hiện và điều chỉnh (nếu có) định hướng 
phát triển mạng lưới cảng bến và đường thủy trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh, giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030.

c) Tình hình thực hiện Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 
năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ.

6. Sở Công Thương

6.1. Tạo điều kiện thuận lợi đối Ịvới các hoạt động xúc tiến thương mại, 
triến lãm hàng hóa và hội chợ vật liệu xây dựng nhằm giúp doanh nghiệp mở 
rộng thị trường (trong và ngoài nước) tiêu thụ sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh 
tranh, đây mạnh hoạt động sản xuât, kinh doanh.

6.2. Nghiên cứu, đề xuất các chính sách ưu đãi đầu tư nhằm phát triển 
các loại hình trung tâm thương mại, siêu thị vật liệu xây dựng trên địa bàn 
thành phố.

6.3. Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Khoa học và Công nghệ, 
Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng định 
mức tiêu hao năng lượng trong sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố 
(nêu trong quá trình phát triên, thành phô có yêu câu cao hơn so với mức yêu 
câu chung của cả nước).

6.4. Tham mưu, thực hiện các chỉ đạo của ủ y  ban nhân dân thành phố về 
việc triển khai thực hiện Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2017 
của Thủ tướng Chính phủ.

6.5. Định kỳ 06 tháng, hàng năm, cung cấp thông tin cho Sở Xây dựng về:

a) Tình hình lập, triển khai thực hiện và điều chỉnh (nếu có) định hướng 
phát triên công nghiệp; cụm công nghiệp; hệ thống chợ - siêu thị - trung tâm 
thương mại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

b) Danh sách các tổ chức, cá nhân thực tế hoạt động sản xuất, kinh doanh 
vật liệu xây dựng trong cụm công nghiệp.

c) Tình hình thực hiện Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 
năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ.

7. Sỏ’ Quy hoạch - Kiến trúc

7.1. Cung cấp thông tin về quy hoạch đô thị của thành phố, đặc biệt là các 
khu vực không được phép đầu tư sản xuất để làm cơ sở định hướng xây dựng 
các khu công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng tập trung.

7.2. Hỗ trợ, cung cấp thông tin quy hoạch cho Sở Xây dựng, các doanh 
nghiệp có nhu câu vê địa điêm có thể đầu tư xây dựng trung tâm trưng bày và 
siêu thị vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố.
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8. Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp
8.1. Tuyên truyền, phổ biến và tổ chức hướng dẫn pháp luật, cung cấp 

thông tin về lĩnh vực vật liệu xây dựng cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trên 
địa bàn.

8.2. Tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng đạt tiêu chuẩn 
vệ sinh môi trường, có công nghệ sản xuất hiện đại được hoạt động trong các 
khu công nghiệp của thành phố.

8.3. Khi cấp mới hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư phải đảm bảo 
phù hợp theo Đe án phát triển vật liệu xây dựng của thành phố.

8.4. Chủ trì, phối hợp với các Sở ngành, đơn vị liên quan kiểm tra việc 
thực hiện quy định pháp luật của các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, 
kinh doanh vật liệu xây dựng trong các khu chế xuất, công nghiệp.

8.5. Tham mưu, thực hiện các chỉ đạo của ủ y  ban nhân dân thành phố về 
việc triển khai thực hiện Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2017 
của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 
2019 của Thủ tướng Chính phủ.

8.6. Định kỳ 06 tháng, hàng năm, cung cấp thông tin cho Sở Xây dựng:
a) Danh sách các doanh nghiệp được cấp mới, điều chỉnh Giấy chứng nhận 

đâu tư, doanh nghiệp đã giải thê, dừng hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây 
dựng trong khu chế xuất, khu công nghiẹp.

b) Danh sách các tổ chức., cá nhân thực tế hoạt động sản xuất, kinh doanh 
vật liệu xây dựng trong khu chế xuất, khu công nghiệp.

c) Tình hình thực hiện Quyêt định số 452/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 
2017 và Quyết định số 126/QĐ-TTg n¿ầy 25 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng 
Chính phủ.

9. Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thành phố
9.1. Tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại để tháo gỡ khó khăn, hỗ 

trợ phát triên ngành vật liệu xây dựng, đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu vật liêu 
xây dựng.

9.2. Phối hợp với các khu công nghiệp, tỉnh lân cận giới thiệu địa điểm 
mới cho các doanh nghiệp của thành phổ thuộc diện di dời.

9.3. Tô chức liên kêt hoạt động giữa các doanh nghiệp trong ngành vật liệu
xây dựng, kêt nôi giữa kênh phân phối, ớại lý, nhà bán lẻ, nhà thầu. Phối hợp với
các tỉnh lân cận kêu gọi doanh nghiệp khai thác và sản xuất vật liệu xây dựng 
cung ứng cho thành pho.

9.4. Tổ chức tiếp nhận nhu cầu vầ giới thiệu dự án thu hút đầu tư về sản 
xuât vật liệu xây dựng công nghệ cao đến các nhà đầu tư nước ngoài.

'i chợ, triển lãm cho các doanh nghiệp 
à các tỉnh lân cận trong Vùng nhằm tăng
l 1 .  1 Ẩ______ 1 ___ _ _ 1 1 1 1 • A

9.5. Tô chức các sự kiện như hụ 
ngành vật liệu xây dựng tại thành phố V 
cơ hội quảng bá, giới thiệu và tìm kiếm thị trường cho doanh nghiệp'
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9.6. Phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các chỉ đạo 
của ủ y  ban nhân dân thành phố về việc thực hiện Quyết định số 126/QĐ-TTg 
ngày 25 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ.

10. ủ y  ban nhân dân quận, huyện

10.1. Tuyên truyền, phổ biến và tổ chức hướng dẫn pháp luật, cung cấp 
thông tin về lĩnh vực vật liệu xây dựng cho các tổ chức, cá nhân hoạt động sản 
xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng và khai thác khoáng sản làm vật liệu xây 
dựng trên địa bàn thực hiện theo đúng Đe án phát triến vật liệu xây dựng của 
thành phố.

10.2. Khi cấp mới hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh 
doanh phải đảm bảo phù hợp theo Đề án phát triển vật liệu xây dựng của 
thành phô. Tăng cường công tác quản lý trên địa bàn, phát hiện và xử lý kịp thời 
các vi phạm của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực vật liệu 
xây dựng.

10.3. Giám sát việc triển khai thực hiện phương án tổng thể hoàn thiện 
công nghệ và xử lý môi trường, việc chấm dứt hoạt động của các hộ kinh doanh, 
doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng có công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm 
môi trường.

10.4. Tô chức kiêm tra, giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường trong 
hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng, việc thực hiện di dời của các cơ sở sản 
xuất vật liệu xây dựng không phù họp Đề án trên địa bàn.

10.5. Xây dựng kế hoạch di dời ũác cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng trên 
địa bàn không phù hợp với Đe án phát triển vật liệu xây dựng của thành phố vào 
khu công nghiệp trên địa bàn thành phố hoặc đến những địa phương khác có quy 
hoạch phù họp; chuyên Sở Tài nguyên Và Môi trường tổng hợp, báo cáo ủ y  ban 
nhân dân thành phố.

10.6. Triển khai phổ biến và thự ị hiện Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 
12 tháng 4 năm 2017, Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2019 
của Thủ tướng Chính phủ đến các tổ ^hức, cá nhân có liên quan trên địa bàn 
thuộc phạm vi quản lý; phối hợp với các Sở chuyên ngành thực hiện Quyết định 
số 452/QĐ-TTg và Quyết định số 126/QĐ-TTg.

10.7. Phổ biến, hướng dẫn các chủ đầu tư công trình xây dựng và các đơn 
vị liên quan sử dụng các loại vật liệu xây dựng, cấu kiện xây dựng đạt tiêu 
chuân, quy chuân kỹ thuật phục vụ xây dựng các công trình ven biển và hải đảo.

10.8. Định kỳ 06 tháng, hàng năm, cung cấp thông tin cho Sở Xây dựng:

a) Tình hình thực hiện thỏa thuận địa điểm cho các đơn vị thực hiện đầu 
tư xây dựng dự án sản xuât vật liệu xây dựng trên địa bàn so với Đề án phát triển 
vật liệu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh được duyệt.

16



b) Kết quả thực hiện tuyên truyền, phổ biến cho các tổ chức, cá nhân sản 
xuât vật liệu xây dựng nằm ngoài khu công nghiệp chủ động kế hoạch đầu tư 
sản xuât, kinh doanh, đảm bảo tiên độ di dời theo Đề án phát triển vật liệu xây 
dựng Thành phố Hồ Chí Minh được duyệt.

c) Danh sách các doanh nghiệp thực tế hoạt động về lĩnh vực vật liệu xây 
dựng trong phạm vi địa bàn quản lý.

d) Tình hình thực hiện Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 
2017 và Quyêt định số 126/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng 
Chính phủ.

11. Các Hội, hiệp hội xây dựng và vật liệu xây dựng

11.1. Huy động tiềm lực của các doanh nghiệp để đầu tư sản xuất vật liệu 
xây dựng mới, thân thiện với môi trưòmg, công nghệ hiện đại để sản xuất sản 
phâm có chât lượng cao, mâu mã đa dạng; nghiên cứu giảm chi phí sản xuất, tiết 
kiệm nguyên liệu, nhiên liệu, hạ giá thành sản phẩm để đẩy mạnh tiêu thụ, bảo 
đảm các tiêu chuẩn về môi trường trong sản xuất để nâng cao sức cạnh tranh của 
sản phẩm trên thị trường trong và ngoài nước; nghiên cứu tận dụng phế thải đảm 
bảo chất lượng và điều kiện sử dụng theo quy định làm nguyên liệu, sản xuất 
những vật liệu xây dựng mới, thân thiện với môi trường.

11.2. Phổ biến và hồ trợ cho các doanh nghiệp thành viên về việc:

a) Thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động 
trong lĩnh vực vật liệu xây dựng theo đúng quy định pháp luật có liên quan trong 
quá trình hoạt động và tuân thủ các quy hoạch, định hướng, Đề án phát triển vật 
liệu xây dựng của quốc gia và thành phố.

b) Đề xuất, kiến nghị đối với cơ quan quản lý Nhà nước về các chính sách 
hỗ trợ, các giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển.

c) Tích cực tham gia có ý kiến các đề án, đề tài nguyên cứu liên quan vật 
liệu xây dựng của thành phố.

d) Định kỳ 06 tháng, hàng năm, cung cấp thông tin cho Sở Xây dựng về 
tình hình hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng, công suất thiết kế, sản lượng sản 
xuất, tiêu thụ vật liệu xây dựng theo quy định.

12. Các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng
12.1. Các tố chức, cá nhân phải thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của tổ 

chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng theo đúng quy định 
pháp luật có liên quan trong quá trình hoạt động và tuân thủ các quy hoạch, định 
hướng, Đê án phát triên vật liệu xây dựng của quốc gia và thành phố.

12.2. Các hộ kinh doanh, doanh n 
nhiễm môi trường phải khẩn trương xử b 
xây dựng phương án tổng thể hoàn th 
quyền thẩm định, có ý kiến và chủ động

ịhiệp sản xuât vật liệu xây dựng gây ô 
'ĩ môi trường; có công nghệ lạc hậu phải 
ện công nghệ, trình cơ quan có thẩm 
ô chức triến khai thực hiện phương án.
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12.3. Đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất vật liệu xây dựng có cơ sở sản 
xuât đang hoạt động nằm ngoài khu, cụm công nghiệp; phải tích cực nghiên cứu,

. .. . _ / 9
_ 1_______________ _ Ả_____ . _ _ A  J y 1 • A  -ị • 4.* A  1»  1 ̂ • 1 \ 1 • r  1 1  /\ 1 • Achủ động trong việc tìm kiêm địa điêm 
của thành phố hoặc các tỉnh lân cận the

di dời phù họp tại các khu công nghiệp 
D quy định của địa phương.

12.4. Đầu tư chiều sâu, sử dụng công nghệ hiện đại để sản xuất sản phẩm 
có chât lượng cao, mâu mã đa dạng; nghiên cứu giảm chi phí sản xuât, tiết kiệm 
nguyên liệu, nhiên liệu, hạ giá thành sản phẩm để đẩy mạnh tiêu thụ, bảo đảm 
các tiêu chuẩn về môi trường trong sản xuất để nâng cao sức cạnh tranh của sản 
phâm trên thị trường trong và ngoài nước; nghiên cứu tận dụng phế thải đảm bảo 
chât lượng và điêu kiện sử dụng theo quy định làm nguyên liệu, sản xuât những 
vật liệu xây dựng mới, thân thiện với môi trường.

12.5. Đổi mới cơ chế quản lý, áp dụng các mô hình quản lý tiên tiến để 
nâng cao chât lượng và hiệu quả của hoạt động sản xuất, kinh doanh; đầu tư có 
trọng tâm vào nguồn nhân lực và thiết bị công nghệ; đồng thời đổi mới công tác 
nghiên cứu, tô chức khai thác và mở rộng thị trường, đặc biệt là thị trường 
nước ngoài.

12.6. Khuyến khích đầu tư xây dựng và tham gia kinh doanh tại các trung 
tâm trưng bày và siêu thị vật liệu xây dựng.

12.7. Khuyến khích tham gia các 
liên kết giữa các doanh nghiệp và giữa 
nhà nước đê phản ánh kịp thời các nhu 
nghiệp trong quá trình hoạt động.

Hội, Hiệp hội nghề nghiệp nhằm tạo sự 
. các doanh nghiệp với cơ quan quản lý 
cầu, vướng mắc, bất cập của các doanh

12.8. Định kỳ 06 tháng, hàng năm, cung cấp thông tin cho Sở Xây dựng về 
tình hình hoạt động sản xuât vật liệu xây dựng, công suất thiết kế, sản lượng sản 
xuất, tiêu thụ vật liệu xây dựng theo quy

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực
Điều 4. Chánh Văn phòng ủ y  ban 

ban - ngành, Chủ tịch ủ y  ban nhẩn dân
___  __ r r

~  T S l ____  £  ______Ổ i .  _  > A  1 • /Vcác Khu Chế xuất và Công nghiệp, các tổ chức, cá nhân hoạt động trong
lĩnh vực vật liệu xây dựng trên địa bà 
Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Xây dựng;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- TTUBĨCT, PCT/ĐT;
- ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP;
- VP Thành ủy và các Ban Thành ủy;
- Các Ban Hội đông nhân dân TP;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP;
- Hiệp hội Xây dựng và vật liệu xây dựng TP;
- Hội KHKTXD TP;
- VPUB: các PCVP;
- Các Phòng CV;
-Lưu: VT,(ĐT-TN) H. i S  ,

n thành phô chịu trách nhiệm thi hành

định.

thi hành kế từ ngày ký ban hành.
nhân dân thành phố, thủ trưởng các sở - 
các quận - huyện, Trưởng Ban Quản lý

ỦY BAN NHÂN DÂN 
HỦ TỊCH

Nguyễn Thành Phong
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P H Ụ  L Ụ C
ể W V w f \  Phương án phát triến đối vó'i các CO’ s ở  sản xuât xi măng hiện hữu

(\ ( v É ^ / ẩ t P ) /) t r ^ n ^"a  n ^ m
theo Quyết định số: Ad^fũ /QĐ-UBND ngày CẠtháng 4- năm 2020 của Uy ban nhân dãn Thành phô)

STT T ên cơ sở Nội dung  định hướng  p h á t triên Điều kiện phải đáp  ứng (*) G hi chú

I Các cơ sở nằm  ngoài khu công nghiệp
- Công suất đã được ghi nhận tại Phụ lục 6 của 
Báo cáo thuyết minh Quy hoạch của Quyết 
định số 1488/QĐ-TTg: 02 triệu tấn/năm.
- Công suất sản xuất theo Giấy chứng nhận đầu 
tư số 41121000016 ngày 30/5/2007 và số 
41121000019 ngày 20/6/2007 của ủ y  ban nhân

1

Công ty 
Cổ phần 
Xi măng 

Hà Tiên 1

- Hoạt động đến hết thời hạn chứng 
nhận đầu tư cấp cho dự án: năm 2057.
- Công suất thiết kế dự kiến đến năm 
2020: 02 triệu tấn/năm.

Đen năm 2020, trình độ công nghệ từ 
trung bình tiên tiến trở lên.

dân Thành phố: 02 triệu tấn/năm.
- Sản lượng sản xuất năm 2016: 1,625 triệu 
tấn/năm.
-C ông  ty có văn bản số 0877/2017/HT1- 
KHCL ngày 29/6/2017 đăng ký nhu cầu nâng 
công suất Trạm nghiền Phú Hữu lên 3,4 triệu 
tấn (tăng 1,4 triệu tấn, năm 2018); nhưng do 
Trạm nghiền Phú Hữu có địa điểm nằm ngoài 
khu công nghiệp, nên không khuyến khích 
nâng công suất.

2

Công ty 
Cổ phần 

Phát triển 
Sài Gòn

- Hoạt động đến năm 2030, nếu phù 
họp với thời hạn cho phép thuê đất của 
cơ quan quản lý Nhà nước có thâm 
quyền theo quy hoạch của địa phương 
và quy hoạch, chiến lược, đề án, kế 
hoạch khác liên quan.
- Công suất thiết kế dự kiến đến năm

Cải tiến công nghệ đảm bảo nồng độ 
bụi xi măng trong khí thải đáp ứng 
yêu cầu của Đe án phát trien vật liệu 
xây dựng của Thành phố.

- Công suất đã được ghi nhận tại Phụ lục 6 của 
Báo cáo thuyết minh Quy hoạch của Quyết 
định sổ 1488/QĐ-TTg: 0,2 triệu tấn/năm.
- Công suất sản xuất theo đề án bảo vệ môi 
trường được duyệt tại Quyết định số 15 18/QĐ- 
TNMT-CCBVMT ngày 11/9/2013 của Sở Tài 
nguyên và Môi trường: 0,36 triệu tấn/năm.
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STT Tên CO' sở Nội dung  đ ịnh  h u óng  p hát triên Điều kiện phải đ áp  ứng (*) G hi chú

2020: 0,36 triệu tấn/năm. - Sản lượng sản xuất năm 2016: 0,420 triệu 
tấn/năm.

3
Công ty 
Cổ phần 
Ba Ta Co

Đề nghị ngừng hoạt động từ năm 
2018.

- Không được ghi nhận trong Báo cáo thuyết 
minh Quy hoạch của Quyết định số 1488/QĐ- 
TTg.
- Sản lượng sản xuất năm 2016: 0.027 triệu 
tấn/năm.

- Thực hiện đầu tư và hoạt động sau tháng 
5/2011; địa điểm sản xuất không phù họp theo 
đăng ký doanh nghiệp (không sản xuất tại trụ
sở).

- Không thực hiện quy định thủ tục về bảo vệ
moi truònu tiuov khi hoại úộnu. kiêm soát moi 
trường định kỳ.

II C ác CO’ sở nằm  trong  khu công nghiệp

1

Chi nhánh 
Công ty 
Cổ phần 
Xi măng 
Fico Tây 

Ninh

- Hoạt động đến hết thời hạn chứng 
nhận đầu tư cấp cho dự án: năm 2048.
- Công suất thiết kế dự kiến đến năm 
2020: 1,3 triệu tấn/năm.

Cải tiến công nghệ đảm bảo mức tiêu 
hao điện năng đáp ứng yêu cầu của 
Đề án phát triển vật liệu xây dựng 
của Thành phổ.

- Công suất đã được ghi nhận tại Phụ lục 6 cúa 
Báo cáo thuyết minh Quy hoạch của Ọuyết 
định số 1488/QĐ-TTg: 0,5 triệu tấn/năm.
- Công suất sản xuất theo Giấy chứng nhận đầu 
tư số 7055572847 ngày 21/7/2010 của Ban 
Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp 
Thành phố: 0,5 triệu tấn/năm.
- Sản lượng sản xuất năm 2016: 0,830 triệu 
tấn/năm.
-C ông  ty có văn bản số 1528A/CV-TAFICO 
ngày 14/9/2017 đăng ký nhu cầu nâng công 
suất Trạm nghiền năm 2020 đạt 1,3 triệu tấn 
(tăng 0.8 triệu tấn).
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STT Tên cơ sở Nội dung  đ ịnh  hướng  phát triên Điều kiện phải đáp  ứng (*) G hi chú

2

Chi nhánh 
Công ty Xi 

măng 
Chinfon tại 
Thành phố 

Hồ Chí 
Minh

- Hoạt động đến hết thời hạn chứng 
nhận đầu tư cấp cho dự án: năm 2042.
- Công suất thiết kế dự kiến đến năm 
2020: 01 triệu tấn/năm.

- Cải tiến công nghệ đảm nồng độ 
bụi xi mãng trong khí thải đáp ứng 
yêu cầu của Đề án phát triển vật liệu 
xây dựng của Thành phố.
- Đến năm 2020, trình độ công nghệ 
từ trung bình tiên tiến trở lên.

- Công suất đã được ghi nhận tại Phụ lục 6 của 
Báo cáo thuyết minh Quy hoạch của Quyết 
định số 1488/QĐ-TTg: 1,6 triệu tấn/năm.
- Công suất sản xuất theo Giấy chứng nhận đầu 
tư số 41212000265 ngày 23/3/2010 của Ban 
Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp 
Thành phố: 0,5 triệu tấn/năm.
-S ản  lượng sản xuất năm 2016: 0,639 triệu 
tấn/năm.
- Công ty có văn bản số 19/BC-GO ngày 
08/6/2017 đăng ký nhu cầu nâng công suất 
Trạm nghiền năm 2017 đạt 1 triệu tấn (tăng 0,5 
triệu tấn).

3

Công ty 
TNHH 

MTV Xi 
măng Hạ 

Long

- Hoạt động đến hết thời hạn thuê đất: 
năm 2048.
- Công suất thiết kế dự kiến đến năm 
2020: 3,1 triệu tấn/năm.

Cải tiến công nghệ đảm bảo mức tiêu 
hao điện năng, nồng độ bụi xi măng 
trong khí thải đáp ứng yêu cầu của 
Đề án phát triển vật liệu xây dựng 
của Thành phố.

- Công suất đã được ghi nhận tại Phụ lục 6 của 
Báo cáo thuyết minh Quy hoạch của Quyết 
định số 1488/QĐ-TTg: 1,2 triệu tấn/năm.
- Công suất sản xuất theo Quyết định số 
642/QĐ-TTg ngày 05/8/2002 của Thủ tướng 
Chính phủ duyệt đầu tư dự án: 1,22 triệu 
tấn/năm.
- Sản lượng sản xuất năm 2016: 0,879 triệu 
tẩn/năm.
- Công ty có văn bản số 249ACT/KT&AT-MT 
ngày 02/6/2017 của Công ty TNHH MTV Xi 
măng Hạ Long và số 0877/2017/H T1 -KHCL 
ngày 29/6/2017 của Công ty c ổ  phần Xi măng 
Hà Tiên 1 đăng ký nhu cầu nâng công suất 
Trạm nghiền năm 2017:

+ Nâng công suất trạm nghiền đạt 1,6 triệu 
tấn (tăng 0,38 triệu tấn).
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+ Đầu tư mới dây chuyền công suất 1,5 triệu 
tấn; đây là hoạt động đầu tư nâng công suất của 
trạm nghiền phục vụ nhu cầu gia công sản 
phẩm cho Công ty c ổ  phần Xi măng Hà Tiên 1.

4

Chi nhánh 
Công ty 
Cổ phần 
Xi măng 

Thăng 
Long

- Hoạt động đến hết thời hạn thuê đất: 
năm 2048.
- Công suất thiết kế dự kiến đến năm 
2020: 1,2 triệu tấn/năm.

Cải tiến công nghệ đảm bảo mức tiêu 
hao điện năng, nồng độ bụi xi măng 
trong khí thải đáp ứng yêu cầu của 
Đề án phát triển vật liệu xây dựng 
của Thành phố.

- Công suất đã được ghi nhận tại Phụ lục 6 của 
Báo cáo thuyết minh Quy hoạch của Quyết 
định số 1488/QĐ-TTg: 1,2 triệu tấn/năm.
- Công suất sản xuất theo Quyết định số 
627/QĐ-TTg ngày 29/7/2002 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc đầu tư dự án: 0,990 triệu tấn 
clanhke/năm tương đương 1,2 triệu tấn/năm.
- Sản lượng sản xuất năm 2016: 0,952 triệu 
tấn/năm.

5

Chi nhánh 
Công ty Xi 
măng Nghi 

Sơn

- Hoạt động lâu dài do là trạm phân 
phối phù họp theo Đề án phát triển vật 
liệu xây dựng của Thành phố.
- Công suất thiết kế dự kiến đến năm 
2020: 02 triệu tấn/năm.

- Do đây là trạm phân phôi nên không ghi nhận 
tại Phụ lục 6 của Báo cáo thuyết minh Quy 
hoạch của Quyết định số 1488/QĐ-TTg.
- Công suất sản xuất theo Giấy chứng nhận đầu 
tư số 262022000099 ngày 30/6/2011 của Ban 
Quán lý Khu kinh tế Nghi Sơn: 02 triệu 
tấn/năm.
-S án  lượng sản xuất năm 2016: 1,953 triệu 
tấn/năm.

6 Công ty TNHH Siam City Cement Viêt Nam

6.1

Nhà máy 
nghiền xi 

măng Hiệp 
Phước

- Hoạt động đến hết thời hạn chúng 
nhận đầu tư cấp cho dự án: năm 2048.
- Công suất thiết kế dự kiến đến năm 
2020: 01 triệu tấn/năm.

- Cải tiến công nghệ đảm bảo mức 
tiêu hao điện năng đáp ứng yêu cầu 
của Đề án phát triển vật liệu xây 
dựng của Thành phố.
- Đến năm 2020, trình độ công nghệ 
từ trung bình tiên tiến trở lên.

- Công suất đã được ghi nhận tại Phụ lục 6 của 
Báo cáo thuyết minh Quy hoạch của Quyết 
định số 1488/QĐ-TTg: 01 triệu tấn/năm.
- Công suất sản xuất theo Giấy chúng nhận đầu 
tư số 41222000149 ngày 15/10/2008 của Ban 
Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp
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Thành phố: 0,5 triệu tấn/năm.
- Sản lượng sản xuất năm 2016: 0,638 triệu 
tấn/năm.
- Công ty có văn bản ngày 09/6/2017 đăng ký 
nhu cầu nâng công suất năm 2020 đạt 1 triệu 
tấn (tăng 0,5 triệu tấn).

6.2
Trạm xi 

măng Cát

- Hoạt động lâu dài do là trạm phân 
phối phù hợp theo Đe án phát triển vật 
liệu xây dựng của Thành phô.
- Công suất thiết kế dự kiến đến năm

Đến năm 2020, trình độ công nghệ từ 
trung bình tiên tiến trở lên.

- Do đây là trạm phân phôi nên không ghi nhận 
tại Phụ lục 6 của Báo cáo thuyết minh Quy 
hoạch của Quyết định số 1488/QĐ-TTg.
- Công suất sản xuất theo Giấy chứng nhận 
đăng ký đầu tư số 4368086835 ngày 23/7/2016 
cùa ủ y  ban nhân dân Thành phố: 1,75 triệu 
tấn/năm.

Lái 2020: 1,8 triệu tấn/năm. -S ản  lượng sản xuât năm 2016: 0,630 triệu 
tấn/năm.
- Công ty có văn bản ngày 09/6/2017 đăng ký 
nhu cầu nâng công suất trạm phân phối đạt 1,8 
triệu tấn (tăng 0,05 triệu tấn).

(*) Yêu cầu chung: đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường, tiêu thụ điện năng theo quy hoạch, chiến lược, đề án phát triển vật liệu xây dựng của quốc gia 
và Thành phố Hồ Chí Minh; tuân thu tốt các quy định pháp luật trong quá trình hoạt động.
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Sà lan lắp cẩu hút

C
ần cẩu vít tải hút liệu

CẦN
CẨU
CẠP

 SÀ LAN CẨU CẠP

SƠ ĐỒ MẶT BẰNG TỔNG THỂ HIỆN HỮU THỂ
HIỆN NHÀ XƯỞNG & MMTB

TRAÏM BIEÁN
THEÁ 800

KVA

TRAÏM BIEÁN
THEÁ 2000

KVA

VAÊN
PHOØNG
XN GOÃ

XÖÔÛNG BAO BÌ KHO
HARDWARE

KHO
CHÖÙA GOÃ

KHU XÖÛ LYÙ BUÏI
TINH
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NHAØ SÔN MÔÙI

NHAØ KHO CLINKER

TRẠM BIEÁN
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NHAØ WC
NHAØ TAÉM

NHAØ HAØNH CHAÙNH

LOÁI NHAÂN VIEÂN LOÁI HAØNG HOÙA

CAÛNG BÌNH DÖÔNG

GIEÁNG KHOAN

TRAÏM BÔM + HOÀ NÖÔÙC NGAÀM

TRAÏM CAÂN

ÑAÁT THOÅ CÖ

ÑAÁT THOÅ CÖ

ÑAÁT THOÅ CÖ

HOÀ NÖÔÙC + THUÛY ÑAØI

SO
ÂN

G
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O
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G
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A
I

NHAØ ÑEÅ
XE 2

BAÙNH
CNV

KHU VỰC CẤP LIỆU

 PHOØNG VAÄN
HAØNH 2 TAÀNG

KHO VAÄT TÖ
XM

KHO CHỨA XM THÀNH
PHẨM

VP XÍ NGHIEÄP XM

XÖÔÛNG CÔ
ÑIEÄN

KHO VOÛ
BAO

NHAØ CHỨA   XÆ

HOÄI TRÖÔØNG

KHUOÂN VIEÂN
TROÀØNG HOA

NHÀ CHỜ
CHO TÀI XẾ

CONTAINER
SCG

KHU VỰC SẢN SUẤT CÁT

KHO GỖ

TRAÏM
BIEÁN AÙP

22/0.4 KV-
2000 KVA

COÅNG SAU

§êng sè 12. nhùa

Thæ c

Thæ c Thæ c

Thæ c

Thæ c Thæ cThæ c

PHÒNG
MÁY
NÉN
KHÍ

ĐƯỜNG LƯU THÔNG
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C
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̉A 
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ÁT
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WC
K. HỒ SƠ

P. TÀI XẾ P. Y TẾ

KHO XDCB & ĐIỆN NƯỚC

NHAØ
ÑEÅ

XE 4
BAÙNH
CNV

DAÂY CHUYEÀN
TROÄN VÖÕA

KHU VỰC TRỘN VỮA

KHO CƠ
ĐIẸN

NHAØ KHO CLINKER

NHÀ ĐỂ XE CƠ
GIỚI

NHÀ
KHO
VẬN

PHÒNG
VẬN

HÀNH

TRẠM BIEÁN THEÁ
TRẠM BƠM

PCCC

PHÒNG
VẬN

HÀNH

PHÒNG
KIỂM
SOÁT
SẢN

XUẤT

NHÀ BAO
CHE PHỂU

CÂN

KHU VỰC SILO
2000 TẤN

KHU VỰC SILO
2000 TẤN

DÂY CHUYỀN NGHIỀN 2

DC ĐÓNG BAO

DÂY
CHUYỀN
NGHIỀN

4

DÂY
CHUYỀN

SẤY

DÂY
CHUYỀN
NGHIỀN

3

HẦM NGẦM

KHO
VẬT
TƯ

NAVI HẦM NGẦM

HẦM NGẦM

PHÒNG
VẬN

HÀNH

PHÒNG
VẬN

HÀNH

XƯỞNG SẢN XUẤT GỖ

KHO VẬT TƯ MMTB
XIMANG

DÂY CHUYỀN NGHIỀN 1

BÀN CÂN
Traïm 15/6 kV
 1250 kVA

Traïm 15/0.4 kV
 1250 kVA

ĐƯỜNG
ỐNG
BƠM

XIMANG

MKĐ NHẬP LIỆU BỘT

BĂNG TẢI NHẬP LIỆU RỜI

CỤM BUNKER VÀ LỌC
BỤI NHẬP LIỆU RỜI

KHU VỰC CẤP LIỆU

KHU VỰC CẤP LIỆU

BỂ XÖÛ LYÙ NÖÔÙC

THAÛI

NHÀ CHỨA RÁC

THẢI NGUY HẠI

P.VẬN HÀNH XỬ

LÝ NƯỚC THẢI

VỎ BAO
XM

GIẤY
VỤN

N
HA

Ø A
ÊN

BAÛO VEÄ

NHAØ KHO
BẾP ĂN

SDC
corporation

Saigon development

C.TY COÅ PHAÀN PHAÙT TRIEÅN SAØI GOØN
AÁP LONG SÔN, F. LONG BÌNH , Q.9
Tel: 08.7325363          fax: 08.7325364
Email: saigoncement@hcm.vnn.vn

Nh. vuï
Ng. veõ
Th. keá
K. tra
Duyeät

Hoï vaø teân Kyù Tæ leä:   1:1
K.lg:
S. lg: 1
Tôø S.tôø:

SƠ ĐỒ MẶT BẰNG TỔNG THỂ HIỆN
HỮU THỂ HIỆN NHÀ XƯỞNG

ĐOÀN BẢO QUỐC

NGUYỄN THÀNH THÁI
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TRAÏM BIEÁN
THEÁ 800

KVA

TRAÏM BIEÁN
THEÁ 2000

KVA

VAÊN
PHOØNG
XN GOÃ

XÖÔÛNG BAO BÌ KHO
HARDWARE

KHO
CHÖÙA GOÃ

KHU XÖÛ LYÙ BUÏI
TINH

XÖÔÛNG
CÑ GOÃ

MAÙY NEÙN
KHÍ

KHU XÖÛ
LYÙ BUÏI

THOÂ

Beå nöôùc röûa
phim

NHAØ
CHÖÙA BUÏI

NHAØ VEÄ SINH
NHAØ SÔN MÔÙI

45000

NHAØ KHO CLINKER SỐ 2

KHO
X.DAÀU

NHAØ WC
NHAØ TAÉM

NHAØ HAØNH CHAÙNH

N
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Ø A
ÊN

LOÁI NHAÂN VIEÂN LOÁI HAØNG HOÙA

CAÛNG BÌNH DÖÔNG

TRAÏM CAÂN

ÑAÁT THOÅ CÖ

ÑAÁT THOÅ CÖ

ÑAÁT THOÅ CÖ

BỂ XÖÛ LYÙ NÖÔÙC
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KHO CHỨA XM THÀNH
PHẨM

VP XÍ NGHIEÄP XM

XÖÔÛNG CÔ
ÑIEÄN

KHO VOÛ
BAO

NHAØ CHỨA   XÆ

HOÄI TRÖÔØNG

KHUOÂN VIEÂN
TROÀØNG HOA 18

00
0

12000

NHÀ CHỜ
CHO TÀI XẾ

CONTAINER
SCG

KHU VỰC SẢN SUẤT CÁT

KHO CHỨA

Traïm bieán aùp
22/0.4 kV- 2000

kVA

COÅNG SAU

§êng sè 12. nhùa

Thæ c

Thæ c Thæ c
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PHÒNG
MÁY
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KHO XDCB & ĐIỆN NƯỚC

NHAØ
ÑEÅ

XE 4
BAÙNH
CNV

DAÂY CHUYEÀN
TROÄN VÖÕA

KHU VỰC TRỘN VỮA

KHO CƠ
ĐIẸN

NHAØ KHO CLINKER SỐ 1

NHÀ
ĐỂ
XE
CƠ

GIỚI

NHÀ
KHO
VẬN

PHÒNG
VẬN

HÀNH

PHÒNG
VẬN

HÀNH

PHÒNG
LẤY
MẪU
KCS

NHÀ BAO
CHE PHỂU

CÂN

KHU VỰC SILO
2000 TẤN

KHU VỰC SILO
2000 TẤN

NHÀ DÂY CHUYỀN NGHIỀN
1 & 2

NHÀ BAO CHE KHU
VỰC SILO DC3

DC ĐÓNG BAO

NHÀ DÂY CHUYỀN
NGHIỀN 4

NHÀ  DÂY
CHUYỀN

SẤY

NHÀ DÂY
CHUYỀN

NGHIỀN 3

HẦM NGẦM

KHO
VẬT
TƯ

NAVI

HẦM NGẦM

HẦM NGẦM

PHÒNG
VẬN

HÀNH

PHÒNG
VẬN

HÀNH

XƯỞNG SẢN XUẤT GỖ

KHO CHỨA VẬT TƯ
THIẾT BỊ  MÁY MÓC XM

TRẠM ĐIỆN

BỂ NƯỚC PCCC 80M3

P.VẬN

HÀNH PCCC

P. VẬN HÀNH

BĂNG TẢI

P.V
H

 P
C

C
C 2552

Mương cáp điện

Mương cáp điện
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MƯƠNG LẮNG
NGUYÊN LIỆU

BAÛO VEÄ

KHU THÍ NGHIỆM

HỆ THỐNG

TRỘN VỮA

CONTAINER
SDC

MƯƠNG LẮNG
NGUYÊN LIỆU

MƯƠNG LẮNG
NGUYÊN LIỆU

NHAØ KHO
BẾP ĂN

VỎ BAO
XM

GIẤY
VỤN

TRẠM BIEÁN
THEÁ

Traïm 15/6 kV
 1250 kVA

Traïm 15/0.4 kV
 1250 kVA

SDC
corporation

Saigon development

C.TY COÅ PHAÀN PHAÙT TRIEÅN SAØI GOØN
AÁP LONG SÔN, F. LONG BÌNH , Q.9
Tel: 08.7325363          fax: 08.7325364
Email: saigoncement@hcm.vnn.vn
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K. tra
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Hoï vaø teân Kyù Tæ leä:   1:1
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S. lg: 1
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SƠ ĐỒ MẶT BẰNG TỔNG THỂ HIỆN
HỮU THỂ HIỆN NHÀ XƯỞNG

ĐOÀN BẢO QUỐC

NGUYỄN THÀNH THÁI
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SƠ ĐỒ MẶT BẰNG TỔNG THỂ THOÁT NƯỚC MƯA HIỆN HỮU

TRAÏM BIEÁN
THEÁ 800

KVA

TRAÏM BIEÁN
THEÁ 2000

KVA

VAÊN
PHOØNG
XN GOÃ

XÖÔÛNG BAO BÌ KHO
HARDWARE

KHO
CHÖÙA GOÃ

KHU XÖÛ LYÙ BUÏI
TINH

XÖÔÛNG
CÑ GOÃ

MAÙY NEÙN
KHÍ

KHU XÖÛ
LYÙ BUÏI

THOÂ

NHAØ
CHÖÙA BUÏI

NHAØ VEÄ SINH
NHAØ SÔN MÔÙI

NHAØ KHO CLINKER SỐ 2

TRẠM BIEÁN
THEÁ
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ÁT

 H
IÊ

̉M
C

Ư
̉A 

TH
O

ÁT
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